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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung 

Trong những năm gần đây, nhu cầu về đá vôi làm VLXD ngày càng được 

ưa chuộng, thị trường cho loại vật liệu này cũng dần được mở rộng. Ngành VLXD 

cũng đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những ngành công nghiệp 

phát triển, tạo ra nhiều chủng loại vật liệu xây dựng có chất lượng, khối lượng lớn, 

bảo đảm cơ bản mọi nhu cầu xây dựng trong nước, góp phần tạo ra tăng trưởng cho 

nền kinh tế.                                                                                       

Do vậy việc khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng là rất cần 

thiết và có ý nghĩa, không những đáp ứng được nhu cầu trong xây dựng phát triển 

mà còn đem lại lợi ích kinh tế cho địa phương cũng như cho đất nước. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Chuyển 

nhượng quyền khai thác khoáng sản) số 09/GP-UBND ngày 12/05/2021 cho phép 

khai thác mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

với diện tích khai thác là 3,55 ha, công suất khai thác là 42.000 m3/năm. Công ty 

đã được UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận chủ trương lập dự án mở rộng mỏ 

đá vôi Thái Sơn với tổng diện tích sau khi mở rộng là 7,81 ha tại văn bản số 

4080/UBND-KT ngày 25/8/2023.  

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Dự án thuộc nhóm II (Nhóm dự án có 

nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ) dự án khai thác khoáng sản  

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND cấp tỉnh. Do đó dự án thuộc đối tượng 

phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang phê duyệt kết quả thẩm định. 

Cấu trúc và nội dung của Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư khai thác mở 

rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được 

trình bày theo quy định tại mẫu số 04, phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Loại hình dự án: Dự án đầu tư khai thác mở rộng, nâng quy mô công suất 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt  

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 
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1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án, quy hoạch phát triển do cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt 

Khu vực thực hiện dự án thuộc địa phận xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang phù hợp với: 

- Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025;  

- Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 17/04/2008 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt  khu vực cấm, tạm cấm và hạn chế hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 514/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang;  

- Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi trong Báo cáo kết 

quả thăm dò mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang; 

- Văn bản số 4080/UBND-KT ngày 25/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc Chủ trương mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

- Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp lần đầu ngày 

09/3/2015, điều chỉnh lần thứ 1 ngày 05/10/2018, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 

31/12/2023. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Văn bản pháp luật 

Dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý và tài 

liệu sau: 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

- Luật Khoáng sản  ngày 17/11/2010; 

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 
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- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22/11/2013; 

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 

- Bộ Luật lao động ngày 20/11/2019; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan 

trắc chất lượng môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 17/04/2008 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt  khu vực cấm, tạm cấm và hạn chế hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 514/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang;  

- Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi trong Báo cáo kết 

quả thăm dò mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang; 

- Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án 

cải tạo, phục hồi môi trường đối với Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi Thái Sơn, 

xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 15 121 000 177 chứng nhận lần đầu ngày 

09/03/2015 về Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự 

án khai thác mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang; 
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- Giấy phép khai thác khoáng sản (Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 

sản) số 09/GP-UBND ngày 12/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

cấp cho Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà được nhận chuyển nhượng quyền 

khai thác khoáng sản và khai thác đá vôi bằng phương pháp lộ thiên có sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang; 

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1091/XN-

STNMT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài nguyên và môi trường của Dự án 

đầu tư khai thác mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang; 

- Hợp đồng thuê đất số 39/HĐTĐ ngày 08 tháng 8 năm 2016 giữa Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Công ty cổ phần đường bộ 232 về sử dụng đất để 

xây dựng các hạng mục phục vụ sản xuất khai thác đá tại thôn 4 Thái Bình, xã 

Thái Sơn, huyện Hàm Yên; 

- Hợp đồng thuê đất số 160/HĐTĐ ngày 16 tháng 11 năm 2021 giữa Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà về sử 

dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên; 

- Văn bản số 4080/UBND-KT ngày 25/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc Chủ trương mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

- Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp lần đầu ngày 

09/3/2015, điều chỉnh lần thứ 1 ngày 05/10/2018, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 

31/12/2023. 

Các quy chuẩn áp dụng 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí; 

- QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn  - Giá trị 

cho phép tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá 

trị cho phép tại nơi làm việc. 
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- QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị bụi 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

2.2. Tài liệu cơ sở 

- Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

- Báo cáo thuyết minh dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, 

xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

- Thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái 

Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

- Số liệu khí tượng, thủy văn khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;  

- Các số liệu điều tra, khảo sát về tình hình kinh tế - xã hội của xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

- Các bản vẽ, bản đồ liên quan đến dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá 

vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang do chủ đầu tư là 

Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần 

tập đoàn FEC thực hiện. 

a. Đơn vị tư vấn thực hiện 

Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn FEC tại Tuyên Quang 

Đại diện: Bà Trịnh Như Quỳnh                      Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Mã số thuế: 2400813620-001 

Điện thoại: 0973.698.558 

Công ty cổ phần tập đoàn FEC có chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 

31/12/2014 của Chính phủ, mã số VIMCERTS 279. 

Theo Thông báo số 608/TB-SYT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Sở Y tế 

tỉnh Bắc Giang, công bố Công ty đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động và 

được cấp Chứng chỉ đào tạo về Quan trắc môi trường lao động số 195B06-

SKNN&MT/CC 
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Theo Quyết định số 588.2020/QĐ-VPCNCL ngày 13 tháng 07 năm 2020 

của Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng 

thí nghiệm của Công ty được cấp chứng chỉ công nhận VILAS số 1315 đã được 

đánh giá và phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 trong lĩnh vực Hóa. 

b. Trình tự thực hiện báo cáo 

Trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, quá trình tổ 

chức thực hiện và lập báo cáo ĐTM của Dự án được thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Tiếp nhận và nghiên cứu: thuyết minh, hồ sơ thiết kế, báo cáo 

khảo sát địa hình địa chất, các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật của Dự án đầu tư. 

- Bước 2: Xác định sơ bộ: nguồn tác động chính, đối tượng chịu ảnh hưởng 

làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo; 

- Bước 3: Nghiên cứu, thu thập các số liệu, tài liệu về điều kiện địa lý, tự 

nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện Dự án; tổ chức nhân lực - vật lực để 

thực hiện; 

- Bước 4: Khảo sát và đo đạc đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh 

tế - xã hội tại khu vực thực hiện Dự án;  

- Bước 5: Xác định các nguồn gây tác động, quy mô phạm vi tác động; phân 

tích các nguồn, đối tượng có thể là nguyên nhân gây ra rủi ro sự cố; Đánh giá các 

tác động của Dự án tới môi trường; 

- Bước 6: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa 

và ứng phó sự cố môi trường của Dự án; 

- Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường; 

- Bước 8: Lập dự toán kinh phí cho các công trình bảo vệ môi trường; 

- Bước 9: Tổng hợp báo cáo ĐTM của Dự án; 

- Bước 10: Tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư cùng với UBND và đại 

diện các tổ chức xã hội của địa phương; 

- Bước 11: Hiệu chỉnh, hoàn thiện báo cáo theo nội dung tham vấn và trình 

thẩm định báo cáo ĐTM. 

- Bước 12: Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo theo kết luận của Hội 

đồng thẩm định để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
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Bảng 1. Danh sách các thành viên thực hiện ĐTM 

4. Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác 

động môi trường 

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi 

trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển 

khai dự án đó, báo cáo ĐTM được thực hiện theo những phương pháp sau: 

a. Các phương pháp ĐTM 

* Phương pháp liệt kê 

Đây là phương pháp tổng hợp các số liệu thu thập được, kết quả phân tích hiện 

trạng môi trường từ đó đánh giá, so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường, từ đó đưa ra những kết luận về hiện trạng môi trường khu vực 

dự án, đồng thời là số liệu môi trường nền làm cơ sở cho việc đánh giá, so sánh với 

môi trường khi triển khai xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động. 

* Phương pháp kế thừa 

 và kế thừa các kết quả điều tra hiện trạng môi trường hàng năm của tỉnh, các 

báo cáo khoa học về hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang đã được nghiên cứu 

và công nhận của các Sở ban ngành. Thu thập số liệu các yếu tố và nguồn lực phát 

triển kinh tế - xã hội tác động tới môi trường của tỉnh, huyện, xã. 

* Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm 

Phương pháp này dựa trên hệ số ô nhiễm để ước tính thải lượng các chất ô 

nhiễm từ hoạt động của dự án. Phương pháp này được thể hiện rõ tại phần tính toán 

ô nhiễm từ các hoạt động trong giao thông và tính toán thải lượng nước thải sinh hoạt 

trong báo cáo, đây là cơ sở quan trọng để đánh giá nhanh, cung cấp một cách nhìn 

trực quan đối với các vấn đề môi trường có liên quan trực tiếp đến sức khỏe.  

* Phương pháp dự báo 

Trên cơ sở các số liệu thu thập được và dựa vào các tài liệu có thể dự báo thải 

lượng ô nhiễm do quá trình triển khai dự án gây ra trong quá trình xây dựng cơ sở hạ 

tầng và trong quá trình dự án đi vào hoạt động. Từ đó các chuyên gia tư vấn có những 

kế hoạch, biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

* Phương pháp tổng hợp 

Tổng hợp các số liệu thu thập được so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về môi trường, rút ra những kết luận về ảnh hưởng của hoạt động 
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đầu tư xây dựng công trình và hoạt động sản xuất đến môi trường, đồng thời đề 

xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. 

b. Các phương pháp khác 

* Điều tra, khảo sát thực địa, lấy mẫu và phân tích môi trường 

Trước và khi tiến hành thực hiện ĐTM, Chủ dự án đã chủ trì điều tra khảo 

sát thực địa để xác định đối tượng xung quanh, nhạy cảm của khu vực có khả năng 

chịu tác động trong quá trình thi công và hoạt động của Dự án. Đồng thời trong 

quá trình điều tra, khảo sát hiện trường, xác định vị trí lấy mẫu môi trường làm cơ 

sở cho việc đo đạc các thông số môi trường nền.    

Ngoài ra còn khảo sát hiện trạng khu vực thực hiện Dự án về đất đai, cây cối, 

sông ngòi, công trình cơ sở hạ tầng, điều kiện vi khí hậu, xác định sơ bộ chất lượng 

môi trường nền. 

* Phương pháp tham vấn cộng đồng 

Sử dụng khi làm việc với lãnh đạo và đại diện cộng đồng dân cư nơi thực hiện 

dự án nhằm cung cấp cho cộng đồng các thông tin cần thiết để hiểu rõ về Dự án, những 

tác động tiêu cực của việc thực hiện và những biện pháp giảm thiểu tương ứng; thông 

báo tới cộng đồng những lợi ích khi Dự án được thực hiện; tiếp thu ý kiến phản hồi của 

những người bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương nơi thực hiện Dự án; điều chỉnh 

nội dung của báo cáo ĐTM trên cơ sở đóng góp và ý kiến của cộng đồng về Dự án để 

phù hợp với thực tế tại địa phương.   

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1 Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái 

Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.  

- Tên chủ dự án: Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà. 

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 6, Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Phạm vi, quy mô, công suất: Tổng diện tích mỏ là 20,838 ha; trong đó diện 

tích khai thác là 7,81 ha, diện tích khu vực phụ trợ là 13,028 ha. 

Công suất thiết kế: khai thác đá vôi 300.000 m3/năm, đất làm vật liệu san lấp là 

2.600 m3/năm. 
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- Công nghệ sản xuất: 

Tạo lỗ khoan => Nổ mìn => Vận chuyển => Chế biến => Tiêu thụ 

Hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ. 

Công nghệ chế biến đá vôi: Nghiền một giai đoạn kết hợp với sàng lắc. 

- Các hạng mục công trình và hoạt động:  

Khu vực khai thác diện tích 7,81 ha, trạm nghiền sàng công suất 200 tấn/h, 

trạm cân 120 tấn, xưởng cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị diện tích 180m2, kho 

chứa mìn diện tích 48m2, bãi chứa đá nguyên liệu và thành phẩm, nhà điều hành, 

nhà ăn diện tích 200m2,  

Hoạt động chính của dự án: khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng. 

Dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trường 

5.2.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Trong giai đoạn thi công xây dựng (vừa tiến hành thi công xây dựng vừa 

tiến hành khai thác tại khu vực đã được cấp phép) 

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình bổ sung phục vụ 

nâng công suất khai thác mỏ: Công tác xây dựng cơ bản đã được Công ty thực 

hiện xong phần diện tích khu vực khai thác cũ và phần phụ trợ cũ. Phần mở rộng 

công ty tiếp tục thực hiện hoạt động cải tạo tuyến đường vận tải trong mỏ, san gạt 

mặt bằng khu vực sân công nghiệp (khu vực đặt trạm nghiền sàng và bãi chứa sản 

phẩm), mặt bằng khu sản xuất gạch không nung, xây dựng xưởng cơ khí, kho 

chứa mìn; Các nguồn tác động xấu đến môi trường do các hoạt động này bao gồm:  

+ Tác động do bụi và khí thải từ quá trình quá trình khoan, bốc xúc, trút đổ 

vật liệu và vận chuyển đất đá thải về bãi thải;  

+ Tác động do bụi và khí thải của các máy móc, phương tiện thi công;  

+ Tác động do nước thải vệ sinh thiết bị máy móc và nước thải sinh hoạt 

của công nhân;  

+ Tác động do chất thải rắn: đất đá thải từ quá trình thi công xây dựng và 

chất thải rắn sinh hoạt;  

+ Tác động do chất thải nguy hại: dầu mỡ thải, dẻ lau dính dầu, các chất 

thải từ sinh hoạt của công nhân: pin, acquy… 
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- Hoạt động khai thác, chế biến đá tại khu vực đã được cấp phép trong giai 

đoạn trước; Các tác động đến môi trường do hoạt động này bao gồm:  

+ Tác động do bụi và khí thải từ hoạt động khoan lỗ mìn, nổ mìn, bốc xúc 

vận chuyển đá từ chân tuyến đến khu vực chế biến đá; bụi từ hoạt động nghiền 

sàng đá, bụi và khí thải của các phương tiện bốc xúc, vận chuyển sản phẩm đi 

tiêu thụ;  

+ Tác động do nước thải vệ sinh máy móc thiết bị; nước tháo khô mỏ;  

+ Tác động do chất thải rắn từ quá trình khai thác, chế biến đá;  

+ Tác động do chất thải nguy hại: dầu mỡ thải, dẻ lau dính dầu, các chất thải 

từ sinh hoạt của công nhân: pin, acquy…  

- Hoạt động của công nhân thi công, công nhân làm việc tại mỏ: Các tác động 

bao gồm: Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

của công nhân; Hoạt động khai thác, chế biến đá tại mỏ ảnh hưởng đến môi 

trường; suy giảm chất lượng môi trường tại khu vực mỏ và các khu vực xung 

quanh dọc tuyến đường vận chuyển; Mặt khác tác động đến hệ sinh thái và sức 

khoẻ của công nhân tại khu mỏ. 

5.2.1 Trong giai đoạn vận hành 

+ Tác động do bụi và khí thải từ hoạt động khoan lỗ mìn, nổ mìn, bốc xúc 

vận chuyển đá từ chân tuyến đến khu vực chế biến đá; bụi từ hoạt động nghiền 

sàng đá, bụi và khí thải của các phương tiện bốc xúc, vận chuyển sản phẩm đi 

tiêu thụ;  

+ Tác động do nước thải vệ sinh máy móc thiết bị; nước tháo khô mỏ;  

+ Tác động do chất thải rắn từ quá trình khai thác, chế biến đá;  

+ Tác động do chất thải nguy hại: dầu mỡ thải, dẻ lau dính dầu, các chất 

thải từ sinh hoạt của công nhân: pin, acquy…  

- Hoạt động của công nhân thi công, công nhân làm việc tại mỏ: Các tác 

động bao gồm: Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh 

hoạt của công nhân. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo 

giai đoạn dự án 

5.3.1. Trong giai đoạn xây dựng công trình phục vụ nâng công suất mỏ và 

hoạt động khai thác chế biến tại khu vực đã được cấp phép 

a. Tác động do nước thải:  

- Nước thải vệ sinh, tắm giặt của công nhân chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng, 

các hợp chất hữu cơ, coliform,…  
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- Nước thải xây dựng có chứa nhiều bùn đất và dầu mỡ.  

- Nước mưa chảy tràn và nước tháo khô mỏ tại khu vực khai thác đã được 

cấp phép;  

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo bùn đất, rác thải khu vực thi công các hạng 

mục công trình phục vụ nâng công suất khai thác mỏ.  

- Nước vệ sinh thiết bị máy móc chứa nhiều bùn đất và dầu mỡ.  

b. Tác động do bụi và khí thải:  

- Bụi phát sinh từ hoạt động cải tạo đường vận chuyển, san gạt mặt bằng.  

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động bốc xúc, trút đổ.  

- Bụi, khí thải do hoạt động vận chuyển đất đá thừa.  

- Bụi, khí thải phát sinh từ các thiết bị thi công xây dựng sử dụng dầu DO 

(bốc xúc, vận chuyển, đốt dầu DO). Thành phần ô nhiễm chính bao gồm: bụi, CO, 

SO2, NO2.  

- Bụi và khí thải từ hoạt động khai thác, chế biến đá tại khu vực đã được 

cấp phép khai thác.  

c. Tác động do chất thải rắn thông thường.  

- Chất thải rắn sinh hoạt gồm thức ăn thừa, nhựa, vỏ chai nhựa, nilon...  

- Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là đất đá thừa từ quá trình thi công các 

hạng mục công trình.  

+ Đất đá thải từ khai thác và chế biến đá;  

d. Tác động do chất thải rắn nguy hại.  

Dầu thải máy móc trong quá trình thi công; Chất thải rắn nguy hại bao gồm 

các thùng phuy, can, vỏ nhựa, giẻ lau dính dầu….. Thuốc nổ và các phụ kiện nổ 

đã hết hạn sử dụng. 

5.3.2. Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động  

a. Tác động do nước thải  

- Nước thải vệ sinh, tắm giặt, nước thải từ nhà ăn chủ yếu chứa chất rắn lơ 

lửng, các hợp chất hữu cơ, coliform,…nước thải nhà ăn chứa chất hữu cơ, chất 

hoạt động bề mặt.  

 

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo bùn đất, rác thải đi vào dòng thải.  
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b. Tác động do bụi và khí thải:  

- Bụi phát sinh từ hoạt động khoan lỗ mìn.  

- Bụi từ quá trình nổ mìn phá đá.  

- Bụi, khí thải do bốc xúc nguyên vật liệu, đất đá thải tại chân tuyến.  

- Bụi, khí thải do vận chuyển đá trong khu vực khai trường.  

- Bụi do hoạt động nghiền sàng đá.  

- Bụi, khí thải do hoạt động bốc xúc, vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ.  

c. Tác động do chất thải rắn:  

- Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm thức ăn thừa, nhựa, vỏ chai nhựa, nilon...  

- Chất thải rắn từ quá trình khai thác chủ yếu là đất đá, thảm thực vật từ quá 

trình bóc bỏ lớp phủ phong hóa, đất xen kẹp trong đá.  

d. Tác động do chất thải nguy hại  

Dầu thải máy móc và chất thải rắn nguy hại bao gồm các thùng phuy, can, 

vỏ nhựa, giẻ lau dính dầu, thuốc nổ, dây cháy chậm, kíp mìn hết hạn hoặc không 

sử dụng được...  

e. Các tác động khác.  

- Tác động do nổ mìn.  

- Tác động do tiếng ồn.  

- Tác động do độ rung. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

- Các công trình bảo vệ môi trường hiện có tại mỏ: 

* Nước mưa chảy tràn: rãnh thoát nước mưa xung quanh khu vực khai thác 

và khu vực phụ trợ, cuối đường rãnh bố trí hố lắng thu gom nước mưa chảy tràn. 

* Nước thải sinh hoạt: Bể tự hoại 3 ngăn. 

* Hệ thống phun sương dập bụi tại khu vực máy nghiền sàng. 

* Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp diện tích 20m2. 

* Bố trí 02 thùng rác 70l tại khu vực nhà văn phòng để thu gom chất thải rắn. 

- Các công trình bảo vệ môi trường đề xuất của dự án: 

* Bố trí kho chứa chất thải rắn thông thường 40m2, kho chứa chất thải nguy 

hại 20m2 (Bên trong xưởng cơ khí sửa chữa máy móc thiết bị). 
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* Lắp đặt thêm 01 hệ thống phun sương dập bụi tại khu vực máy nghiền 

sàng. 

* Đào thêm rãnh thoát nước mưa (trong quá trình cải tạo tuyến đường trong 

mỏ) 

* Xây dựng cho chứa vật liệu nổ công nghiệp diện tích 48m2. 

* Bổ sung 02 thùng chứa rác thải sinh hoạt 50l tại khu vực nhà ăn và khu nhà 

văn phòng. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân theo đúng quy định. 

- Xây dựng nội quy, quy trình cho từng khâu, từng hoạt động trong khai thác 

như: khoan, nổ mìn; vận hành thiết bị, máy móc...  

- Tiến hành phun sương và các béc phun tự động để phun ẩm giảm bụi. 

Lượng nước được bơm trực tiếp từ nguồn nước mặt tại ao chứa nước để cấp cho 

sản xuất.  

- Lắp đặt hệ thống phun nước tự động tại các khu vực phát sinh bụi của hệ 

thống máy nghiền sàng.  

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực khai trường, phối hợp với chính 

quyền địa phương thu gom vận chuyển ra thải sinh hoạt đưa đi xử lý theo quy 

đinh;  

- Công ty đã đầu tư 1 xe phun nước chuyên dụng để phun nước tại khu vực 

khai trường và dọc tuyến đường vận chuyển vào khu mỏ (Đoạn từ tuyến QL 1A 

cũ kết nối với tuyến đường ngoại mỏ);  

- Các phương tiện vận tải và máy móc cần phải tuân thủ quy trình kiểm định 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có chứng chỉ an toàn kỹ thuật và môi trường; định 

kỳ bảo dưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định.  

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

5.5.1. Giám sát chất thải giai đoạn thi công xây dựng 

a. Môi trường không khí 

+ Vị trí giám sát 02 vị trí:  

- Vị trí khu vực thi công xây dựng. 

- Vị trí khu vực hiện đang khai thác. 
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+ Thông số quan trắc: Vi khí hậu, hàm lượng bụi, tiếng ồn, CO, NO2, SO2, 

độ rung. 

+ Tần suất: 01 lần/03 tháng. 

+ Quy chuẩn so sánh:  

QCVN 24:2016/BYT: Về tiếng ồn – mức tiếp xúc tiếng ồn tại nơi làm việc; 

QCVN 26:2016/BYT: Về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;   

QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

b. Môi trường nước thải 

- Vị trí giám sát: Nước thải sinh hoạt tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Sunfua, 

Photphats, NH4
+, NO3

-,  dầu mỡ động, thực vật; Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/1 lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

5.5.2. Giám sát chất thải giai đoạn vận hành 

a. Giám sát chất lượng môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: 04 vị trí 

TT Khu vực lấy mẫu 

1 Khu vực khai thác 

2 Khu vực đường vận chuyển  

3 Khu vực trạm nghiền 

4 Cổng ra vào khu mỏ 

- Các chỉ tiêu giám sát: 08 chỉ tiêu 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi tổng số, CO, NO2, SO2, độ rung. 

- Tần suất: 03 tháng/1 lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh:  

QCVN 24:2016/BYT: Về tiếng ồn – mức tiếp xúc tiếng ồn tại nơi làm việc; 

QCVN 26:2016/BYT: Về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;   

QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp 
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xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

b. Giám sát chất lượng môi trường nước  

* Nước thải 

- Vị trí giám sát: Nước thải sinh hoạt tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Sunfua, 

Photphats, NH4
+, NO3

-,  dầu mỡ động, thực vật; Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/1 lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

c, Giám sát khác 

- An toàn giao thông: Tần suất thực hiện: Hàng ngày. 

- Trong quá trình triển khai dự án, Chủ dự án sẽ giám sát các sự cố, rủi ro 

đặc biệt là sự cố cháy nổ. 

- Giám sát công tác quản lý CTR, CTNH: Tần suất thực hiện: Hàng ngày. 
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CHƯƠNG 1 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

a, Tên dự án 

Dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.  

b, Chủ dự án 

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà. 

Người đại diện: Ông Tạ Quốc Tuấn             Chức vụ: Giám đốc. 

Địa chỉ liên hệ: Tổ 6, Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Số điện thoại: 0982 072 425 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5000811550 do phòng Đăng ký 

kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Đăng ký lần đầu, ngày 03 tháng 12 năm 

2014. Đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 27 tháng 6 năm 2022. 

c, Vị trí địa lý 

Khu vực thực hiện dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã 

Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có tổng diện tích là 20,838 ha; 

Trong đó diện tích khai thác là 7,81 ha, diện tích khu vực phụ trợ là 13,028 ha. 

Khu vực mỏ nằm ở bên phải đường QL 3B theo hướng từ Hàm Yên đi Chiêm Hóa 

và cách đường QL2 khoảng 1,3 km, cách trung tâm thị trấn Tân Yên, huyện Hàm 

Yên khoảng 10 km.  

Mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã 

được Ủy ban nhân tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Chuyển nhượng 

quyền khai thác khoáng sản) số 09/GP-UBND ngày 12/05/2021 cho phép khai 

thác mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

Khu vực mỏ được khống chế bởi các điểm khép góc được xác định trên bản 

đồ tỷ lệ 1/5.000 hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 106000', múi chiếu 30 cụ thể 

như sau: 

Bảng 1.1: Tọa độ các điểm góc khu vực khai thác 

Tên điểm 

Toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

106o00’, múi chiếu 3o Vị trí, 

Diện tích 
X (m) Y (m) 

1 24 34.787 4 06.816 Khu vực đã được cấp 

Giấy phép khai thác 

khoáng sản 

2 24 34.789 4 06.947 

3 24 34.854 4 06.985 
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4 24 34.863 4 07.018 S1 = 3,55 ha 

5 24 34.857 4 07.065 

10 24 34.663 4 07.063 

11 24 34.666 4 06.877 

12 24 34.732 4 06.815 

6 24 34.793 4 07.064 

Khu vực khai thác mở 

rộng 

S2 = 4,26 ha 

7 24 34.789 4 07.173 

8 24 34.664 4 07.291 

9 24 34.478 4 07.291 

10 24 34.663 4 06.063 

Tổng diện tích khu vực khai thác: S = 7,81 ha 

 

Bảng 1.2: Tọa độ các điểm góc khu vực phụ trợ 

Tên điểm 

Toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

106o00’, múi chiếu 3o Vị trí, 

Diện tích 
X (m) Y (m) 

1 24 34.787,00 4 06.816,00 

Khu vực phụ trợ 

S3 = 13,028 ha 

2 24 34.789,00 4 06.947,00 

3 24 34.854,00 4 06.985,00 

4 24 34.863,00 4 07.018,00 

5 24 34.857,00 4 07.065,00 

6 24 34.793,00 4 07.064,00 

7 24 34.789,00 4 07.173,00 

8 24 34.664,00 4 07.291,00 

14 24 34.632,29 4 07.291,00 

15 24 34.637,95 4 07.315,23 

16 24 34.872,79 4 07.314,51 

17 24 34.937,62 4 07.197,65 

18 24 34.965,63 4 07.006,18 

19 24 34.947,07 4 06.872,12 

20 24 34.913,73 4 06.817,37 

21 24 34.929,58 4 06.806,44 

22 24 34.886,61 4 06.724,62 

23 24 34.831,67 4 06.724,36 

24 24 34.762,17 4 06.645,21 

25 24 34.719,33 4 06.631,21 

26 24 34.687,31 4 06.650,73 

27 24 34.722,59 4 06.706,66 
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28 24 34.681,88 4 06.708,57 

29 24 34.626,07 4 06.807,63 

30 24 34.558,64 4 06.813,87 

31 24 34.607,90 4 06.888,97 

32 24 34.634,49 4 06.972,61 

33 24 34.595,42 4 07.060,20 

34 24 34.546,56 4 07.101,65 

35 24 34.594,14 4 07.147,37 

10 24 34.663,00 4 07.063,00 

11 24 34.666,00 4 06.877,00 

12 24 34.732,00 4 06.815,00 

d, Hiện trạng quản lý sử dụng đất, mặt nước khu vực dự án 

Khu vực thực hiện dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã 

Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có tổng diện tích là 20,838 ha; 

Trong đó diện tích khai thác là 7,81 ha, diện tích khu vực phụ trợ là 13,028 ha. 

Hiện trạng khu vực mỏ đã khai thác (trữ lượng khai thác cấp 121) là 274.613 

m3. Đã lắp đặt 01 máy nghiền sàng phân loại đá, trạm trộn bê tông, trạm cân, xây 

dựng nhà điều hành, nhà ở cho công nhân và các hạng mục công trình phụ trợ 

khác như đường nội bộ, trạm biến áp, kho chứa... 

e, Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các khu vực có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường 

f, Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 

Mục tiêu đầu tư của dự án  

Mục tiêu đầu tư của dự án là khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng nhằm 

cung cấp cho nhu cầu xây dựng và giao thông của địa phương và các vùng lân cận. 

Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang nói riêng và cả nước nói chung. 

Phạm vi, quy mô, công suất:  

Tổng diện tích mỏ là 20,838 ha; trong đó diện tích khai thác là 7,81 ha, diện tích 

khu vực phụ trợ là 13,028 ha. 

Công suất thiết kế: khai thác đá vôi 300.000 m3/năm, đất làm vật liệu san lấp là 

2.600 m3/năm. 

Công nghệ sản xuất: 

Tạo lỗ khoan => Nổ mìn => Vận chuyển => Chế biến => Tiêu thụ 

Hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ. 
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Công nghệ chế biến đá vôi: Nghiền một giai đoạn kết hợp với sàng lắc. 

Loại hình dự án: Dự án đầu tư khai thác mở rộng, nâng quy mô công suất 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có tổng diện tích là 20,838 ha; Trong đó diện tích 

khai thác là 7,81 ha, diện tích khu vực phụ trợ là 13,028 ha. Hiện trạng khu vực 

mỏ đã khai thác (trữ lượng khai thác cấp 121) là 274.613 m3. Đã lắp đặt 01 máy 

nghiền sàng phân loại đá, trạm trộn bê tông, trạm cân, xây dựng nhà điều hành, 

nhà ở cho công nhân và các hạng mục công trình phụ trợ khác như đường nội bộ, 

trạm biến áp, kho chứa... 

Căn cứ vào quy mô, công suất và hiện trạng xây dựng các hạng mục công 

trình đã được đầu tư xây dựng tại mỏ, Công ty sẽ đầu tư lắp đặt thêm 01 máy 

nghiền sàng phân loại đá và cải tạo tuyến đường vận tải trong mỏ, san gạt mặt 

bằng khu vực sân công nghiệp (khu vực đặt trạm nghiền sàng và bãi chứa sản 

phẩm), mặt bằng khu sản xuất gạch không nung, xây dựng xưởng cơ khí, kho 

chứa mìn. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Lắp đặt thêm 01 máy nghiền sàng phân loại đá công suất 100 m3/giờ; cải tạo 

tuyến đường vận tải trong mỏ, san gạt mặt bằng khu vực sân công nghiệp (khu 

vực đặt trạm nghiền sàng và bãi chứa sản phẩm), mặt bằng  khu sản xuất gạch 

không nung, xây dựng xưởng cơ khí, kho chứa mìn. 

Bảng 17.1: Khối lượng xây dựng các hạng mục công trình 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cải tạo tuyến đường trong mỏ 

- Chiều dài m 360 

- Chiều rộng m 5 

- San gạt nền đường m3 1.260 

- Đào rãnh m3 90 

- Đá cấp phối loại 2 m3 540 

2 San gạt mặt bằng khu vực đặt máy nghiền sàng đá 

- San gạt mặt bằng m3 10.000 

3 Đổ đất, xây dựng nhà xưởng sản xuất gạch không nung 

- Nhà xưởng m2 100 
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- Khối lượng  m3 30.000 

4 Nhà xưởng cơ khí m2 180 

5 Kho chứa vật liệu nổ công 

nghiệp 

m2 48 

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

* Hiện trạng công tác khai thác khoáng sản 

- Căn cứ hồ sơ dự án mỏ đá vôi Thái Sơn, ngày 23/12/2014 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt trữ lượng mỏ đá vôi tại Quyết định số 479/QĐ-

UBND trên diện tích 10,0 ha với trữ lượng cấp 121 và 122 là 4.365.520 m3. 

- Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp phép cho Công ty cổ 

phần đường bộ 232 cho phép được khai thác mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tại Giấy phép số 20/GP-UBND ngày 

24/5/2016 với diện tích 3,55/10 ha. Có trữ lượng:  

Trữ lượng địa chất cấp 121 được phê duyệt là 1.385.547 m3. 

Trữ lượng cấp phép khai thác cấp 121 là 1.246.992 m3. 

- Ngày 20/8/2020, Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà được thực hiện 

nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án khai thác mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang từ Công ty cổ phần đường bộ 232 theo Hợp 

đồng chuyển nhượng số 01-2020/HĐKT/232-TH và phụ lục hợp đồng ngày 

20/8/2020. 

- Ngày 12/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản (Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản) số 09/GP-UBND 

ngày 12/05/2021 cho Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà được nhận chuyển 

nhượng quyền khai thác khoáng sản và khai thác đá vôi bằng phương pháp lộ 

thiên có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Diện tích vực khai thác 3,55 ha, trữ lượng 

được cấp phép khai thác là 1.082.597 m3, công suất khai thác là 42.000 m3/năm, 

thời hạn của giấy phép là 25 năm. 

Sản lượng khai thác mỏ từ thời điểm Công ty cổ phần đường bộ 232 được 

cấp phép khai thác đến khi chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản là 

164.395 m3 (tương ứng với trữ lượng địa chất cấp 121 là 182.661 m3). 

Sản lượng khai thác mỏ từ thời chuyển nhượng Giấy phép khai thác khoáng 

sản cho Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà được cấp phép khai thác từ tháng 

5/2021 đến 31/6/2023 (theo báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản năm 

2023 của Công ty) như sau: 
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TT Năm 

Đá hỗn hợp  

sau nổ mìn 

(m3/năm) 

Trữ lượng khai 

thác cấp 121 đã 

khai thác 

(m3/năm) 

Trữ lượng địa 

chất cấp 121 đã 

khai thác 

 (m3/năm) 

Ghi chú 

1 2021 61.857 41.937 46.597 
 

2 2022 65.521 44.421 49.357  

3 
Tháng 01/2023-

6/2023 
35.194 23.860 26.511  

 Tổng cộng 162.572 
110.218 

122.465  

Công nghệ khai thác đá vôi hiện đang được Công ty áp dụng là: 

Tạo lỗ khoan Nổ mìn   Vận chuyển   Chế biến          Tiêu thụ 

 

                   Tiêu thụ 

Công ty áp dụng Hệ thống khai thác khấu theo lóp đứng, cắt tầng nhỏ. 

Cốt khai thác thấp nhất hiện tại trong khu vực được cấp phép khai thác là 

+ 68 m. 

* Hiện trạng về công tác chế biến khoáng sản 

Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà đã đầu tư một dây chuyển sản xuất, 

chế biến đá với công suất chế biến đá 100 m3/giờ (tương đương 200 tấn/giờ). 

Hiện tại dây chuyền chế biến đá đang hoạt động bình thường. 

* Hiện trạng cơ sở hạ tầng 

Hiện trạng về cơ sở giao thông trong khu vực dự án: Từ ngoài đường quốc 

lộ 3B vào đến vị trí khu vực khai thác, chế biến đá đã được Công ty đầu tư dải 

đường cấp phối, đáp ứng được các loại xe có trọng tải dưới 50 tấn đi lại. 

Về điện dùng trong sản xuất và sinh hoạt: Công ty đã xây dựng 02 trạm 

biến áp công suất là 400 kvA. 

Nước dùng trong sinh hoạt và sản xuất để phun sương dập bụi và tưới đường 

được lấy từ giếng khoan trong khu vực mỏ. 

Thoát nước mặt: Đối với khu vực khai thác và phụ trợ, thoát nước bằng 

biện pháp tự chảy, vì ở trị trí này có địa hình cao hơn mực nước xâm thực trong 

khu vực.  

Thoát nước sinh hoạt: Công ty đã xây dựng hệ thống thu gom và xử lý, sau 

đó nước được thải ra môi trường xung quanh. 
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Về thông tin liên lạc: Để liên lạc thông suốt giữa khu vực sản xuất và khu 

vực văn phòng Công ty đã đầu tư điện thoại cố định và di động để liên lạc. 

Bảng 14.1: Các công trình đã xây dựng của Dự án 

STT Tên công trình Diện tích 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Nhà điều hành kiêm nhà nghỉ giải lao, 

nhà ăn của công nhân 
200 m2 01 Nhà hai tầng 

2 Kho chứa VLNCN 20 m2 01 Nhà kiên cố 

3 Nhà bảo vệ, bán hàng 20 m2 01 Nhà cấp 4 

4 Trạm trộn bê tông 10.000 m2 01  

5 Giếng nước khoan  110 

(1m2) 

01 Sâu 50 m 

6 Đường nội bộ 1000 m 01 
Đường bê tông 

và cấp phối 

7 Trạm cân 120 tấn 40 m2  01  

8 Cây dầu 20 m2 01  

9 
Khu vực đặt máy nghiền sàng phân 

loại đá và bãi chứa sản phẩm đá 
200 tấn/giờ 01  

10 Trạm biến áp 400 kvA  02  

* Các công trình bảo vệ môi trường hiện có tại mỏ: 

- Nước mưa chảy tràn khu vực khai trường: rãnh thoát nước mưa dọc theo 

khai trường (0,4m x 0,6m) theo hướng Tây Nam (chiều dài rãnh thoát nước 

khoảng 100m). Bố trí 02 hố lắng thu gom nước mưa từ các rãnh thoát nước dọc 

theo khai trường. 

- Nước mưa chảy tràn khu vực nhà điều hành được thu gom bằng rãnh thoát 

nước phía sau nhà (có chiều dài khoảng 50m). Rãnh thoát nước là rãnh đất, có 

kích thước (0,4m x 0,6m) trên đó bố trí 01 hố ga lắng cặn có kích thước (1m x 1m 

x 1m). 

- Nước thải sinh hoạt: Bể tự hoại 3 ngăn. 

- Hệ thống phun sương dập bụi tại khu vực máy nghiền sàng. Hệ thống 

phun sương dập bụi bao gồm: téc chứa nước 4m3, máy bơm tăng áp công suất 

0,75kW/h, ống dẫn nước bằng nhựa PVC, cao su và các đầu phun sương được lắp 

đặt tại các vị trí sau: 

+ Kẹp hàm đá to ra đá hỗn hợp: 01 đầu phun sương 

+ Búa đạp đá ra sản phẩm: 02 đầu phun sương. 
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+ Sàng tách đá sản phẩm: 01 đầu phun sương. 

+ Đầu băng tải đá sản phẩm: 04 đầu phun sương tại băng tải đá có kích 

thước khác nhau. 

- Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp diện tích 20m2. 

- Bố trí 02 thùng rác 50l tại khu vực nhà văn phòng để thu gom chất thải 

rắn. 

* Các công trình bảo vệ môi trường đề xuất của dự án: 

- Bố trí kho chứa chất thải rắn thông thường 40m2, kho chứa chất thải nguy 

hại 20m2 (Bên trong xưởng cơ khí sửa chữa máy móc thiết bị). 

- Lắp đặt thêm 01 hệ thống phun sương dập bụi tại khu vực máy nghiền sàng. 

- Đào thêm rãnh thoát nước mưa (trong quá trình cải tạo tuyến đường trong 

mỏ). 

- Xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp diện tích 48m2. 

- Bổ sung 02 thùng chứa rác thải sinh hoạt 50l tại khu vực nhà ăn và khu nhà 

văn phòng. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung 

cấp điện nước và các sản phẩm của dự án 

Để phục vụ nhu cầu sản xuất hàng năm của mỏ cần cung cấp các loại nguyên, 

nhiên vật liệu như: Xăng dầu, vật tư cho thiết bị khai thác, trang thiết bị bảo hộ 

v.v…Các loại nguyên, nhiên vật liệu trên được cung ứng bởi các Công ty trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Bảng  . Nhu cầu nguyên nhiên liệu sử dụng tại mỏ trong giai đoạn 

hiện tại 

TT Nguyên VL ĐVT Đ.Mức /1m3 KL/năm 

1 Thuốc nổ  Kg 0,2- 0,26 12.000 

2 Kíp điện nổ lần  Cái 0,72 216.000 

4 Dây điện nổ  m 0,9 270.000 

6 Dầu Diezel Lít 0,1 44.250 

7 Dầu mỡ phụ Kg 0,03 13.275 
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Bảng  . Nhu cầu nguyên nhiên liệu sử dụng tại mỏ trong giai đoạn mở 

rộng, nâng quy mô, công suất 

 

TT Nguyên VL ĐVT Đ.Mức /1m3 KL/năm 

1 Thuốc nổ lần 1 Kg 0,2 - 0,26 95.430 

2 Kíp điện nổ lần 1 (kíp điện vi sai) Cái 0,72 216.000 

3 Kíp điện nổ lần 2 (kíp nổ thường) Cái 0,72 57.348 

4 Dây điện nổ lần 1 m 0,9 270.000 

5 Dây điện nổ lần 2 m 0,9 71.685 

6 Dầu Diezel Lít 0,1 44.250 

7 Dầu mỡ phụ Kg 0,03 13.275 

8 Điện năng kw 5,69 2.517.825 

 

Nguồn điện  

Điện dùng cho thi công, sản xuất được lấy từ đường điện 35kV do Chi 

nhánh điện Hàm Yên - Công ty điện lực Tuyên Quang cung cấp hiện Công ty 

đang sử dụng. 

Nguồn nước 

Nước phục vụ sinh hoạt được lấy từ nguồn nước giếng khoan trong khu vực 

mỏ. Nước phun dập bụi khu vực nghiền sàng, tại khai trường, tuyến đường vận 

chuyển. 

Đối với khu vực khai thác mỏ đặc thù của công việc khai thác là không sử 

dụng nước nên nước dùng chỉ để sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên khi làm việc. 

Một phần nước được cung cấp cho tưới đường nội bộ trong mỏ trong những 

ngày thời tiết nắng hanh, khô và dập bụi với tổng lưu lượng nước sử dụng là 20 

m3/ ngày. 

Nước sinh hoạt dùng cho cán bộ, công nhân trong khu vực mỏ có nhu cầu 

ít, vì nó chỉ dùng để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày trong giờ làm việc.  

Nhu cầu cung cấp nước của mỏ chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 

CBNV trong mỏ như sau: 

            Q = qo x M      ( m3/ngày đêm) 
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qo - định mức lượng nước sử dụng của một người/ngày đêm. qo= 

75l/người/ca. Theo TCXDVN 33:2006 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công 

trình tiêu chuẩn thiết kế. 

M - tổng số CBCNV trong mỏ. M = 42 người. 

                   Q = 75 x 42 =  3,15 m3/ngày đêm 

Tổng lượng nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại mỏ là: 23,15 m3/ ngày. 

* Các trang, thiết bị của nhà máy 

Bảng 5.4: Bảng tổng hợp các thiết bị mỏ và thiết bị phụ trợ 

STT LOẠI THIẾT BỊ - ĐẶC TÍNH SỐ LƯỢNG 
TÌNH 

TRẠNG 

I THIẾT BỊ KHAI THÁC   

1 Ô tô 8÷15 tấn xe TMT MOTOR (hoặc loại 

tương tự) 
04 >80% 

2 
Máy xúc thủy lực gàu ngược Komatsu 

PC300, E = 0,75 - 1,4 m3 (hoặc loại tương tự) 
03 

>80% 

3 Máy khoan BMK3 d = 76 mm (hoặc loại 

tương tự) 
04 >80% 

4 
Máy khoan YO-18 hoặc loại tương đương) 

có đường kính d = 36. 

 

02 
>80% 

5 Máy đo điện trở kíp, máy nổ mìn 03 >80% 

6 Máy xúc lật XCMG LW500KN, E = 4,0 m3 01 >80% 

II THIẾT BỊ PHỤ TRỢ   

1 Hệ thống nghiền sàng 200 tấn/giờ 02 >80% 

2 Hệ thống phun sương dập bụi 02 >80% 

3 Xe bồn tưới nước dập bụi đường 01 >80% 

4 Trạm cân 120 tấn 01 >80% 

 

Bảng 10.1: Bảng tổng hợp thiết bị của 01 hệ thống nghiền sàng 

TT Tên thiết bị 
Nguồn 

gốc 
Thông số Đơn vị 

Số 

lượng 

A 
Hệ thống băng tải máy 

sàng, cấp liệu 
 

 
    

1 Bộ cần băng tải B1000mm Việt Nam (42m) Bộ 3 

2 Bộ cần băng tải B900mm  Việt Nam (27m)  Bộ 6 

3 Bộ cần băng tải B650mm  Việt Nam (75m) Bộ 5 
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B Máy đập và nghiền     

1 
Bộ cấp liệu rung, máng 

chính, máng phụ 
Việt Nam  Bộ 1 

2 Bộ máy nghiền hàm 32x40'' Việt Nam 750x1000mm Bộ 1 

3 Bộ sàng phần loại đá 2 tầng  Việt Nam 1800x5000mm Bộ 1 

4 Bộ sàng phần loại đá 3 tầng  Việt Nam 2200x6500mm Bộ 1 

5 Bộ máy nghiền cone 48"  Việt Nam 1200mm Bộ 1 

6 Bộ máy nghiền cone 52"  Việt Nam 1300mm Bộ 1 

7 
Bộ hệ thống bơm nhớt bôi 

trơn 
Việt Nam  Bộ 2 

C 
Hệ thống điện, tủ điều 

khiển điện 
Việt Nam  Bộ 1 

* Sản phẩm: 

Công suất thiết kế: khai thác đá vôi 300.000 m3/năm, đất làm vật liệu san lấp là 

2.600 m3/năm. 

Khối lượng đá nguyên khai cần chế biến hàng năm là 300.000 x 1,475 = 

442.500 m3 đá nguyên khai. 

Bảng 10.1: Số lượng sản phẩm sau chế biến 

 

TT 
Sản phẩm 

(cm) 
Tỷ lệ  

(%) 

Khối lượng  

đưa vào trạm 

nghiền (m3) 

Khối lượng  

sản phẩm 

sau nghiền 

(m3) 

Hệ số quy đổi từ 

số lượng khoáng 

sản thành phẩm 

ra số lượng 

khoáng sản 

nguyên khai 

1 Đá hộc 10 44.250 37.500 1,18 

2 Đá 4 x 6 15 66.375 56.250 1,18 

3 Đá 2 x 4 15 66.375 56.250 1,18 

4 Đá 1 x 2 35 154.875 140.795 1,1 

5 Đá 0,5 x 1 20 88.500 80.455 1,1 

6 Đá Base và Sus Base 5 22.125 20.114 1,1 

 Tổng 100 442.500 391.364  
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(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.4.1. Lựa chọn phương án hệ thống khai thác 

Trên cơ sở đánh giá ưu nhược điểm của các hệ thống khai thác như đã nêu 

trên kết hợp với điều kiện thực tế của khu vực mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã 

Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lựa chọn hệ thống khai thác hợp 

lý, đảm bảo an toàn cho mỏ như sau:  

- Từ mức +70 m trở lên sử dụng hệ thống khai thác khấu theo lớp đứng, cắt 

tầng nhỏ, vận tải trực tiếp bằng ô tô 

- Từ mức +70 m trở xuống sử dụng hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng, 

vận tải trực tiếp bằng ô tô. 

Để đáp ứng được quy mô sản xuất và sản lượng khai thác đá của mỏ ta chọn 

máy khoan có đường kính mũi khoan d = 76 mm là phù hợp. Khoan phá đá tạo 

mặt bằng khai thác và đá quá cỡ lần 2 dùng máy khoan con đường kính lỗ khoan 

d = 36 mm. 

Sau khi tạo mặt bằng khai thác đầu tiên, tiến hành cắt tầng với chiều cao 

tầng thấp 3m đến 5m từ trên xuống dưới để khai thác. Dùng máy khoan BMK3 

khoan các lỗ khoan bố trí hai hàng trên tầng. Tiến hành nạp thuốc nổ và mìn, dưới 

tác dụng của thuốc nổ đá bị tách ra khỏi khối văng trên mép núi nhờ lực trọng 

lượng của bản thân đá lăn xuống dưới và tập trung ở chân tuyến. Tại chân tuyến, 

đá được bốc xúc bằng máy xúc đổ lên ô tô vận chuyển ra khu vực chế biến đá của 

doanh nghiệp. 

Khi khai thác lâu dài, ổn định đầu tư tùy thuộc vào quá trình khai thác, 

điều kiện kinh tế thuận lợi sẽ áp dụng hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng. 

* Lựa chọn các thông số của hệ thống khai thác 

a. Chiều cao tầng 

Căn cứ vào tính chất đất đá, hệ thống khai thác đã lựa chọn và thiết bị 

khoan, chọn chiều cao tầng khai thác h = 5 m. 

Chiều cao tầng kết thúc là hkt = 20-25 m 

b. Chiều rộng đai bảo vệ 

Chiều rộng đai bảo vệ được chọn theo điều kiện an toàn: 

Bbv  ≥  1/3*h = 1,66 m, chọn Bbv = 2 m 

c. Góc nghiêng sườn tầng 

 Góc nghiêng sườn tầng khai thác: 
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Góc nghiêng sườn tầng khai thác được lựa chọn phù hợp với đặc điểm địa 

chất của mỏ, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn cho quá trình khai thác, do vậy góc 

nghiêng tầng khai thác:αk = 70-75°. 

* Góc nghiêng sườn tầng kết thúc: 

Góc nghiêng sườn tầng kết thúc được chọn phù họp với tính chất cơ lý của 

đất đá của mỏ, đồng thời phù họp với QCVN 05: 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá. Do vậy góc nghiêng tầng 

kết thúc khai thác αkt = 65°. 

d. Góc nghiêng bờ mỏ kết thúc 

Trên cơ sở các thông số của HTKT đã lựa chọn, góc nghiêng bờ mỏ khi kết 

thúc là: γkt = 60°. 

e. Chiều rộng khoảnh khai thác 

Được xác định theo số hàng mìn trong bãi nổ và theo sơ đồ H 6.1. 

A  = W  +  ( n - 1 ) b        m 

n: Số hàng mìn , n = 2 

W: Đường cản chân tầng, W = 2,5 m 

b: Khoảng cách giữa các hàng mìn , b = 0,9xW = 2,2 m 

 (Diễn dải ở phần tính toán các thông số khoan nổ mìn) 

Ta có: A = 2,5 + (2-1) x 2,2 = 4,7 m 

 

                        Hình 6.1: Sơ đồ xác định chiều rộng khoảnh khai thác 

f. Chiều rộng dải khấu 

Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu phải đảm bảo cho thiết bị vận tải và 

khai thác có thể hoạt động bình thường, an toàn và hiệu quả. Theo thực tế điều 

 

 
 

b  

W 

r 

 

H 

A 
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kiện địa hình mỏ và căn cứ vào điều kiện làm việc an toàn của các thiết bị mỏ hoạt 

động trên các mỏ có điều kiện tương tự chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu tại 

mỏ này phải đảm bảo: Lmin = 25 m 

Các thông số của hệ thống khai thác được thể hiện ở bảng 6.1 như sau: 

Bảng 6.1: Bảng tổng hợp các thông số của hệ thống khai thác 

TT Tên thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị S/lượng 

1 Chiều cao tầng khai thác Hk m 5 

2 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 20-25 

3 Góc nghiêng sườn tầng khai thác k độ 70-750 

4 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc kt độ 650 

5 Góc nghiêng bờ mỏ kết thúc kt độ 60 

6 Chiều rộng khoảng khai thác A m 4,7 

7 Chiều dài tuyến công tác tối thiểu Lmin 

 

m 25 

8 Chiều rộng đai bảo vệ Bbv m 2,0 

1.4.2. Lựa chọn công nghệ khai thác 

1.4.2.1. Công nghệ khai thác 

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mở rộng mỏ đá vôi Thái 

Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có thế nằm đơn nghiêng 

với hướng cắm 75  300, phần trên mặt bị phong hoá tạo nên địa hình đá vôi lởm 

chởm không bằng phẳng. Đá có khối lượng riêng trung bình 2,71 g/cm3 cường độ 

kháng nén ở trạng thái bão hoà trung bình 813 kg/cm2. 

Từ các đặc điểm về đá vôi tại khu vực mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn trên 

cho thấy công nghệ khai thác được lựa chọn là: Khoan nổ - xúc bốc - vận tải.  

Làm tơi đất đá bằng phương pháp khoan nổ mìn. 

Chất tải lên ôtô bằng máy xúc thuỷ lực để cấp đá cho trạm nghiền sàng. 

Cấp liệu cho trạm nghiền sàng bằng ô tô. 

Chất đá thành phẩm lên ôtô bằng máy xúc lật, hoặc máy xúc đào. 

Ô tô chở đá thành phẩm cho khách hàng hoặc bãi chứa. 

1.4.2.2. Phương pháp nổ mìn và các chỉ tiêu khoan nổ mìn 

Khu vực mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn lựa chọn hệ thống khai thác khấu 

theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chiều cao tầng khai thác nhỏ.  
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Từ các đặc điểm trên lựa chọn phương pháp nổ mìn là: Nổ mìn lỗ khoan 

đường kính d = 76 mm và sâu đến 5 m. 

Công tác khoan nồ mìn lần 1 (phá vỡ đất đá ở tầng khai thác), sử dụng loại 

máy khoan đá BMK3 có đường kính lỗ khoan d = 76 mm.  

Khoan phá đá làm đường di chuyển và tạo mặt bằng khai thác và phá đá 

quá cỡ lần 2 dùng máy khoan con đường kính lỗ khoan d = 36 mm. 

Các thông số khoan nổ mìn được tính toán phù hợp với loại đường kính lỗ 

khoan, tính chất cơ lý đất đá, yêu cầu cỡ hạt nổ mìn. 

a. Đường kháng chân tầng 

 Đường kháng chân tầng được xác định theo công thức: 

 

 Trong đó:  - mật độ nạp thuốc    = 0,95 kg/dm3 

   do- đường kính lỗ khoan   do = 76 mm  

   Kn -Hệ số nứt nẻ  K = 1,1  

   E -Hệ số công nổ của thuốc nổ AĐ1: E = 0,96 

    - Tỷ trọng đất đá  = 2,71 T/m3 

 Vậy ta có:   W = 2,5 m. 

b. Khoảng cách giữa các lỗ khoan, a 

Khoảng cách giữa các lỗ khoan được xác định như sau: 

Đối với khoan lỗ khoan nhỏ, khoảng cách giữa các lỗ khoan được xác định 

theo công thức: a = m x W  

m là hệ số làm gần các lổ khoan phụ thuộc vào mức độ khó nổ của đất đá 

mỏ, nồ vi sai, m = 1,0. 

a = 1,0 x 2,5 = 2,5 m.  

c. Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan, b 

Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan được xác định như sau: 

Thiết kế lựa chọn phương pháp nổ mìn bằng kíp điện qua hàng nổ theo 

mạng ô vuông với 2 hàng lỗ khoan. 

B = 0,87 x a = 2,2 m. 

d. Chiều sâu khoan (Lk) 

Lk = h + Lkt (m) 



E
KdW nct

.
...53 0
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  Trong đó:  Lkt: Chiều sâu khoan thêm: Lkt = kkt.h, m 

  kkt- Hệ số khoan thêm: kkt = 0,1 

Ta có: Lkt = 0,5m. 

Vậy ta có chiều sâu lỗ khoan là: Lk = 5,5 m. 

e. Chiều rộng mặt tầng công tác  

   B = A + bv   

(với bv - chiều rộng đai an toàn bv = 2,0 m) 

Vậy: B = 4,7 + 2,0 = 6,7 m. 

f. Mật độ nạp thuốc (g) 

Mật độ nạp thuốc được xác định như sau: 

g = 7,85.d2 ,(kg/m) 

Trong đó:  

d- Đường kính lỗ khoan, mm;  

- Tỷ trọng thuốc kg/dm3     = 0,95 Kg/dm3. 

Mật độ nạp thuốc trên 1m lỗ khoan với d = 76 mm; 

g = 7,85x 0,762 x 0,95 =  4,3 kg/m. 

g. Suất phá đá (P) 

Suất phá đá được xác định theo công thức: 

   P =   (m3/m)  

   P = 68,5
5,52

52,25,2)12(55,2.5,2




x

xxxxx
 (m3/m). 

n- Số lượng hàng lỗ khoan, n = 2 

h. Chỉ tiêu thuốc nổ, kíp nổ, dây diện 

Căn cứ Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng quy 

định định mức vật tư trong xây dựng thì chỉ tiêu thuốc nổ xác định như sau: 

Chỉ tiêu thuốc nổ lần 1: 0,26 kg/m3 

Chỉ tiêu thuốc nổ lần 2: 0,20 kg/m3 

Chỉ tiêu kíp nổ: 0,72 cái/m3 

Chỉ tiêu dây điện đấu nối mạng nổ: 0,90 m/m3 

i. Cấu trúc cột thuốc  



 

k
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Sử dụng cột thuốc nạp liên tục băng phương pháp thủ công. 

j. Thuốc nổ sử dụng 

Thuốc nổ sử dụng loại thuốc nổ trong nước sản xuất như AĐ1, Anfo  

Nổ mìn phá đá quá cỡ sử dụng thuốc nổ AĐ1 với lỗ khoan nhỏ, kíp nổ thường. 

k. Phương pháp nổ mìn 

Để đảm bảo chất lượng và an toàn sử dụng phương pháp nổ mìn điện. 

Các phương tiện nổ gồm: Kíp điện kết hợp máy nổ mìn. Thời gian nạp mìn 

tiến hành vào cuối ca và nổ mìn vào thời điểm giao ca.  

l.  Chiều cao cột bua, cột thuốc 

*. Chiều cao cột thuốc 

Chiều cao cột thuốc được tính theo công thức: Lt = Q/p (m) 

Trong đó:    Q- Khối lượng thuốc nạp trong 1 lỗ khoan Kg/lỗ 

*, Khối lượng thuốc nổ trong 1 lỗ khoan 

Hàng ngoài: Qhn = Wct.a.ht.q = 2,5 x 2,5 x 5 x 0,26 = 8,125 (Kg/lỗ). 

Hàng trong: Qht = b.a.ht.q = 2,2 x 2,5 x 5 x 0,26 = 7,15 (Kg/lỗ). 

  p - là lượng thuốc nạp trong 1m lỗ khoan 

   - là mật độ nạp thuốc trong lỗ khoan,  = 900 kg/m3. 

p = 1,4900
4

076,014,3

4

2
2 


x

x
d  (kg/m)

 
 

Vậy chiều cao cột thuốc: - Hàng ngoài: Lthn = 8,125/4,1 = 1,98 m. 

- Hàng trong: Ltht = 7,15/4,1 = 1,74 m. 

*. Chiều cao bua mìn 

Chiều cao bua mìn được xác định theo công thức: Lb = Llk - Lt 

Trong đó: Lb - Chiều cao bua (m) 

Llk - Chiều sâu lỗ khoan, Llk = 5,5 m 

Lt - Chiều dài lượng thuốc.  

Vậy chiều cao bua mìn: - Hàng ngoài: Lbhn = 3,5 m 

- Hàng trong: Lbht = 3,76m  

* Số lượng lỗ khoan trong trong 1 lần nổ là 40 lỗ khoan. 

m. Công tác nổ mìn lần 2 
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Nổ mìn phá đá quá cỡ là công việc cần thiết trong khai thác đá, theo Công 

văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng lượng đá quá cỡ sau mỗi 

đợt nổ chiếm khoảng 18%.  

Để phá đá quá cỡ ta có nhiều phương pháp: Dùng mìn để phá đá quá cỡ lần 

2 hay dùng choòng búa của máy thủy lực. Đối với phương phá phá đá quá cỡ dùng 

mìn thì có các biện pháp sau: 

Phương pháp nổ mìn lỗ khoan con  

Phương pháp nổ mìn ốp  

Phương pháp phá đá quá cỡ bằng cơ học  

Ở Khu vực mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn ta chọn phương pháp phá đá quá 

cỡ bằng nổ mìn lỗ khoan con, phương pháp được tiến hành như sau:  

Dùng máy khoan YO-18 khoan vào đá quá cỡ và chiều sâu từ (0,5  1,0)m 

bề dày cục đá sau đó tiến hành nạp thuốc, bua và nổ.   

Khối lượng đá quá cỡ chiếm khoảng 18 % tương ứng với  

  V'  = 0,18 x Vn  (m3/năm)  

Trong đó:  Vn: sản lượng mỏ   Vn = 300.000 m3 đá nguyên 

khối/năm tương đương khoảng 442.500 m3 đá nguyên khai/năm  

 Vậy khối lượng đá quá cỡ hàng năm là:  

  V' = 0,18 x 442.500 = 79.650 m3/năm  

n. Lượng thuốc nổ hàng năm 

Để thuận tiện cho tổ chức sản xuất, dự kiến 1 ngày nổ mìn một lần. Như 

vậy, khối lượng đá nguyên khối nổ ra trong 1 đợt nổ là: 

V1 = An/240 = 300.000/264 = 1.136 m3 đá nguyên khối/đợt nổ. 

Khối lượng thuốc nổ trong 1 đợt nổ là: Q = 1.136 x 0,26 = 295 kg/đợt nổ. 

Khối lượng đá nổ mìn lần 2 là: V2 = 1.136 x 1,475 x 0,18 = 302 m3. 

Lượng thuốc nổ lần 1 hàng năm cần dùng để khai thác 300.000 m3 đá là:  

Q = 0,26 x 300.000 = 78.000 kg 

- Lượng thuốc nổ hàng năm cần dùng để phá đá quá cỡ là:  

 Q' = q' . v' (kg) 

Trong đó:  q': chỉ tiêu thuốc nổ dùng để phá đá quá cỡ  q'= 0,2 kg/m3 

  v': khối lượng đá quá cỡ hàng năm  v' = 79.650 m3/năm  

Vậy:   Q' = 0,2 x 79.650 = 15.930 kg. 

- Khối lượng thuốc nổ hàng năm dùng cho công tác phá đá mở đường 

khoảng Q’’ = 1.500 kg. 
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- Khối lượng thuốc nổ cần thiết sử dụng trong 1 năm của mỏ khi đạt công 

suất thiết kế là:  

Q = 78.000 + Q' + Q’’= 95.430 (kg) 

o. Số lượng kíp nổ, mổi nổ, dây điện hàng năm 

*. Lượng kíp nổ hàng năm cần dùng để khai thác 300.000 m3 đá vôi là:  

Q = 0,72 x 300.000 = 216.000 cái 

Lượng kíp nổ hàng năm cần dùng để phá đá quá cỡ là:  

  Q' = q' . v' (kg) 

Trong đó:  q': chỉ tiêu kíp nổ dùng để phá đá quá cỡ  q'= 0,72 cái/m3 

  v': khối lượng đá quá cỡ hàng năm  v' = 79.650 m3/năm  

Vậy:   Q' = 0,72 x 79.650 = 57.348 cái. 

Khối lượng kíp nổ cần thiết sử dụng trong 1 năm của mỏ khi đạt công suất 

thiết kế là: 

Q = 216.000 + 57.348 = 273.348 (cái) 

*. Số lượng mồi nổ hàng năm 

Số lượng mồi nồ bằng số lượng kíp điện vi sai cho lỗ khoan lớn: 216.000 cái. 

*. Số lượng dây điện hàng năm 

Nđn1 = đkd

lk

L
PxL

V
.  (m/năm) 

V: Khối lượng đất đá nổ mìn lần 1, V = 300.000 m3/năm; 

P: là suất phá đá của lm lỗ khoan lớn. P = 5,68 m3/m. 

Ldn: Chiều dài dây điện cho một lỗ khoan, Ldn= 16 m. 

d: Hệ số sử dụng dây điện, d = 0,9 m 

Thay số tính toán ta được: : Nđn1 = 138.284 m. 

Bảng 5.2: Các thông số chỉ tiêu khoan nổ 

TT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Đường kính lỗ khoan Dk mm 76 

2 Đường cản chân tầng W m 2,5 

3 Khoảng cách giữa các lỗ khoan a m 2,5 

4 Khoảng cách giữa các hàng lỗ khoan b m 2,2 

5 Số lượng hàng khoan n Hàng 2 

6 Chiều rộng bloc nổ A m 4,7 
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TT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

7 Chiều cao tầng khai thác H m 5 

8 Chiều sâu khoan thêm Lkt m 0,5 

9 Chiều sâu lỗ khoan Llk m 5,5 

10 Chiều cao cột thuốc 
Lthn 

Ltht 
m 

1,98 

1,74 

11 Chiều cao cột bua 
Lbhn 

Lbht 
m 

3,5 

3,76 

12 Số lượng lỗ khoan trong một lần nổ n Lỗ 40 

13 
Khối lượng thuốc nổ trong lỗ khoan 

(hàng ngoài – hàng trong) 
Q Kg 8,125 ÷ 7,15 

14 

Chỉ tiêu thuốc nổ 

- Nổ lần 1 

- Nổ lần 2 

q Kg/m3 

 

0,26 

0,2 

15 Suất phá đá Z m3/m 5,68 

16 Khối lượng thuốc nổ trong một lần nổ Q Kg 295 

17 Lượng thuốc nổ hàng năm Qn Kg/năm 93.930 

18 

Khoảng cách an toàn 

- Cho thiết bị 

- Cho người 

R m 
≥ 150 

≥ 300 

1.4.2.3. Phương pháp mở vỉa 

Mỏ đá vôi Thái Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên quang cho phép 

Công ty được khai thác đá vôi theo Giấy phép khai thác khoáng sản (Chuyển 

nhượng quyền khai thác khoáng sản) số 09/GP-UBND ngày 12/05/2021. 

Toàn bộ các hạng mục công trình phụ trợ như nhà văn phòng, đường nội 

bộ trong mỏ, khu vực chế biến đá vôi, … đã được Công ty xây dựng và đi vào 

hoạt động ổn định. 

 Khi tiến hành mở vỉa tại khu vực mỏ đá vôi Thái Sơn dựa vào hiện trạng 

khu vực đang khai thác. Phương án mở vỉa là tiến hành khai thác tiếp tại vách 

moong đang khai thác ở phía Đông; Đông bắc của khu vực mỏ.  

Để đảm bảo cho việc bố trí thiết bị khai thác, năng suất khai thác, cắt tầng 

khai thác đạt hiệu quả, an toàn trong quá trình phát triển tầng khai thác mới, căn cứ 

theo địa hình khu vực khai thác bố trí hệ thống khai thác khấu theo lớp đứng, cắt 

tầng nhỏ theo thứ tự tuần tự từ phía ngoài ranh giới khu vực khai thác vào phía 

trong khu vực khai thác. Tại phần diện tích cần tạo tầng khai thác, là phần mỏ còn 
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địa hình nguyên thuỷ ta tiến hành phát làm sạch cây và dây leo sau đó dùng búa 

khoan con khoan nổ mìn phá đá kết hợp dọn bằng thủ công theo tuyến định sẵn để 

tạo mặt bằng bố trí tầng khai thác. Sau khi mở hào sẽ tiến hành cắt tầng khai thác 

phát triển về phía Đông; Đông bắc của khu vực mỏ.  

Đá vôi sau khi nổ mìn được đẩy tập trung tại chân tuyến là vị trí được chuẩn 

bị từ trước của mỏ. 

Bãi tiếp nhận đá là diện tích sát bờ moong khai thác của công trường. 

Toàn bộ mặt bằng tiếp nhận có độ dốc 5% đảm bảo thoát nước tự nhiên. 

Tổ chức thi công: Được thi công bằng cơ giới. Máy xúc thủy lực gầu ngược 

kết hợp với khoan nổ mìn.  

1.4.2.4. Trình tự khai thác 

Trình tự khai thác của mỏ tiến hành như sau: 

Căn cứ vào điều kiện địa hình, hiện trạng khai thác, quy mô khai thác của 

mỏ, thiết bị sử dụng và hệ thống khai thác của mỏ, công tác khai thác giai đoạn 

đầu được tập trung vào moong khai thác khu vực phía Tây; phía Đông và phía 

Đông bắc của khu vực mỏ, sau đó phát triển theo hướng Đông, Đông bắc của 

khu mỏ. Khai thác đến cốt + 70m trước, sau đó khai thác tiếp đến cốt +40m (cốt 

dừng khai thác). Đá sau khi nổ mìn được xúc trực tiếp lên ô tô chở về trạm 

nghiền. 

Khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ từ ngoài vào trong với góc nghiêng của 

lớp từ 70 ÷ 75 độ. Trong mỗi lớp đứng các tầng được khai thác từ trên xuống dưới.  

Trình tự khai thác trên được thực hiện trong suốt thời gian khai thác mỏ.  

Nguyên tắc và trình tự khai thác mỏ được thể hiện trong hình vẽ sau: 

 

Kế hoạch khai thác: Trên cơ sở điều kiện địa hình khu vực khai thác, để 

đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo sản lượng mỏ, dự án lựa chọn 

khai thác 03 khai trường, sản lượng khai thác đá vôi hàng năm là 300.000 m3 

/năm. Khai thác đất làm vật liệu san lấp là 2.600 m3 /năm 

1.4.3. Công nghệ chế biến khoáng sản 

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái 

Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có thế nằm đơn nghiêng với hướng cắm 
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75  300, phần trên mặt bị phong hoá tạo nên địa hình đá vôi lởm chởm không bằng 

phẳng. Đá có khối lượng riêng trung bình 2,71 g/cm3 cường độ kháng nén ở trạng 

thái bão hoà trung bình 813 kg/cm2. 

Khối lượng đá nguyên khai cần chế biến hàng năm là 300.000 x 1,475 = 

442.500 m3 đá nguyên khai. 

Công ty đã lắp đặt 01 dây chuyền chế biến đá với công suất là 100 m3/giờ 

(tương đương 200 tấn/giờ). 

Với sản lượng khai thác đá nguyên khai của mỏ là 442.500 m3/năm, trong 

đó sản phẩm đá hộc chiếm 10% tương đương 44.250 m3 còn lại 90% là khối lượng 

đá thành phẩm sau chế biến sẽ là: 398.250 m3. 

Tính toán công suất thiết bị nghiền sàng: 

- Số ngày làm việc tiêu chuẩn (22 ngày/tháng) = 264 ngày/Năm. 

Trong đó: Số ngày làm việc thực tế KT: 22 ngày/tháng. 

Bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị: 02 ngày/tháng 

- Số giờ làm việc trong ngày:                              8 giờ 

- Hệ số sử dụng máy:                                          0,9 

- Công suất trạm nghiền Nns 

* Với công suất Nns = 100 m3/giờ thì Sản lượng sản phẩm hàng năm của dự 

án được tính theo công thức: 

Shn = 100 x 0,9 x 8 x 22 x 12 = 190.080 m3/năm. 

Với sản lượng đá thành phẩm sau chế biến là 398.250 m3/năm, cần có 02 

dây chuyền thiết bị nghiền sàng công suất 100 m3/giờ. Do vậy, công ty dự kiến 

lắp đặt thêm 01 hệ thống nghiền sàng sau khi nâng quy mô, công suất. 

Căn cứ vào tính chất đá của mỏ và yêu cầu về sản phẩm ta chọn sơ đồ 

nghiền một giai đoạn kết hợp với sàng lắc. 

Đá sau khi khai thác từ khai trường được vận chuyển bằng ô tô về đổ vào 

bun ke cấp liệu rung. Đá được cấp liệu rung cấp vào máy nghiền hàm thô, sản 

phẩm của máy nghiền hàm thô được băng tải vận chuyển lên cụm máy sàng phân 

loại. Đá quá cỡ được chuyển về máy nghiền côn sau đó lại qua cụm máy sàng 

phân loại sau đó đưa tới bãi chứa và được vận tải tới hộ tiêu thụ. 
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SƠ ĐỒ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ 

 

  

 

 

MỎ ĐÁ 

Lập hộ chiếu 

Tạo lỗ khoan 

 

Nổ mìn 

Vệ sinh mặt, 

sườn  tầng 

Xúc bốc, vận 

chuyển 
Đá quá cỡ 

Bun ke 

Đá hộc 
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Ghi chú: 

                   : Hướng phát triển của quy trình công nghệ 

         : Hướng phát triển của quy trình công nghệ sản xuất đá Sub Base 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Căn cứ vào quy mô, công suất và hiện trạng sử dụng đất của dự án, Công ty 

dự kiến đầu tư xây dựng thêm các hạng mục sau: 

- Lắp đặt 01 hệ thống nghiền sàng công suất 100 m3/giờ. 

- Cải tạo tuyến đường trong mỏ: Chiều dài 360 m, chiều rộng 5m. Độ dốc 

dọc10%. 

- Xây dựng xưởng cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị (bên trong bố trí thêm 

kho chứa vật tư 40 m2, kho chứa chất thải nguy hại 20 m2), xây gạch mái lợp tôn 

chống nóng. Diện tích 180 m2. 

- Xây dựng Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp với diện tích 48 m2. 

- Mặt bằng khu sản xuất gạch không nung: 

+ Khu sản xuất gạch không nung được xây dựng cạnh đường gần mỏ có 

diện tích 10.000 m2 

+ Các hạng mục cần xây dựng mới trên đó bao gồm: 

+ Nhà sản xuất gạch không nung có diện tích 100 m2, cột làm bằng bê tông 

cốt thép, vì kèo bằng thép lợp tôn, nền đổ bê tông dày 10cm. 

+ Sân xung quanh được đổ đất, lu lèn chặt. 

Thời gian dự kiến xây dựng, cải tạo, lắp đặt 06 tháng. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tiến độ thực hiện dự án 

Kẹp hàm 

Sàng phân loại đá Nghiền côn 

 

Đá 

2x4 
Đá 

0.5  

Đất thải 

Đá 

4x6  

Đá 

Base  
Đá 

Su 

Base 

Base 

Đá 

1x2 
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Thời gian tồn tại của mỏ bao gồm: Thời gian XDCB mỏ, Thời gian khai 

thác với công suất thiết kế, được xác định theo công thức: 

T= Txd  + Tkhai thác  Trong đó 

Thời gian xây dựng mỏ: Txd = 06 tháng (Khi được phép khai thác Công ty 

tiến hành đồng thời công việc khai thác đá vôi với việc xây dựng thêm các công 

trình phụ trợ phục vụ khai thác). 

Thời gian khai thác đá vôi với công suất thiết kế:  

Tkhai thác =  3.503.912 : 300.000 = 11,68 năm. 

Thời gian khai thác đất phủ trên mặt làm vật liệu san lấp là:  

Tkhai thác =  18.092 : 2.600 = 7 năm (trong 7 năm đầu của dự án). 

Thời gian khai thác của dự án là 12,5 năm. 

b. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư dự kiến:  34.695.993.000 đồng  như sau: 

1. Chi phí thiết bị:      18.827.398.000 đồng. 

2. Chi phí xây dựng:     2.190.595.000 đồng. 

3. Chi phí đền bù GPMB:      9.900.000.000 đồng 

4. Chi phí quản lý dự án, chi phí khác:    1.778.000.000 đồng. 

5. Vốn lưu động             2.000.000.000 đồng.      

c. Chế độ làm việc 

Tổ chức chế độ làm việc theo ca, thời gian làm việc cụ thể như sau: 

Số giờ làm việc trong ca:     08 giờ  

Số ca làm việc trong ngày:   01 ca 

Số ngày làm việc trong tháng (bình quân):  22 ngày (về mùa mưa lũ sẽ hoạt 

động với số ngày trong tháng ít hơn 22 ngày). 

Số tháng làm việc trong năm: 12 tháng. 

Tổng số ngày làm việc trong năn: 264 ngày. 

Đối với bộ phận văn phòng làm việc theo giờ hành chính: ngày 08 tiếng, 

chủ nhật, các ngày lễ tết trong năm được nghỉ theo quy định của Luật Lao động 

và theo điều kiện cụ thể của mỏ. 

d. Quản lý và thực hiện dự án 

Sơ đồ hoạt động Sơ đồ hoạt động của mỏ 

 ĐIỀU HÀNH MỎ 



Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà         44 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, năng lực thiết bị, nhu cầu lao động cần thiết, 

trên cơ sở kinh nghiệm thực tế trong khai thác mỏ của Công ty, chúng tôi dự kiến 

lao động cần thiết là 42 người. Cụ thể như sau: 

* Lao động gián tiếp 

- Giám đốc điều hành mỏ    01 người 

- Quản đốc      01 người 

- Kế toán, vật tư, thủ quỹ    02 người 

- Thủ kho      01 người 

- Kỹ thuật      02 người 

- Bảo vệ      03 người 

- Cấp dưỡng      02 người 

Tổng cộng      12 người 

* Công nhân lao động trực tiếp 

- Khoan và bắn nổ mìn    08 người 

- Vận hành máy nén khí    01 người 

- Sửa chữa cơ khí     04 người 

- Lái máy xúc, máy ủi    04 người 

- Lái ôtô      05 người 

- Vận hành máy nghiền sàng   06 người 

- Lao động thủ công    04 người 

Tổng cộng      30 người 

Kỹ thuật cơ điện, 

sửa chữa 

Kế toán+Thủ 

kho 

Tổ bảo vệ 

Tổ khoan nổ 

mìn 

Tổ bốc xúc, 

vận chuyển 
Tổ nghiền 

sàng 
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Tổng số lao động:     42 người 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất 

Thái Sơn có địa hình đặc trưng miền núi, bị hệ thống khe suối phân cắt 

mạnh, độ cao trung bình 250 - 300 m và có 3 dạng địa mạo chính: 

- Địa mạo đồi núi thấp 

- Địa mạo thung lũng, suối tạo thành đồng bằng nhỏ hẹp 

- Địa mạo Castơ chiếm diện tích nhỏ, có độ cao 200 - 300m. 

Trong diện tích mỏ có địa hình phân cắt mạnh, hiểm trở, lộ đá gốc nhiều, 

độ cao tuyệt đối từ 50 m đến 160 m, có đỉnh nhọn, sườn dốc tạo thành vách đá 

trải dài chạy dọc theo hướng Tây Bắc-Đông Nam chiều cao vách đá lên đến vài 

chục mét. 

Dưới chân núi có địa hình tương đối bằng phẳng bao quanh chân núi, đã 

được nhân dân khai phá trồng cây nông nghiệp ngắn ngày. 

a. Đặc điểm địa chất mỏ 

* Địa tầng 

Tham gia vào cấu trúc địa chất khu vực dự án bao gồm các trầm tích thuộc hệ 

tầng Mia Lé - Phân hệ tầng trên (D1ml2) và hệ Đệ Tứ không phân chia (Q). 

GIỚI PALEOZOI 

Hệ Devon, thống dưới 

Hệ tầng Mia Lé – Phân hệ tầng trên (D1ml2) 

Hệ tầng có quan hệ không gian chặt chẽ với hệ tầng Phia Phương. Hệ tầng 

được chia ra làm hai phân hệ tầng (Phân hệ tầng dưới trên (D1ml1) và phân hệ 

tầng trên (D1ml2). Tuy nhiên trong vùng nghiên cứu chỉ có mặt hệ tầng Mia Lé - 

Phân hệ tầng trên (D1ml2). 

- Phân hệ tầng trên (D3ml2): đá phiến sét - sericit, sét vôi phân lớp trung 

bình, đá vôi xám tái kết tinh, thấu kính đá vôi đen. Chứa San hô Favosites aff. 

Saurini, Squameofavosites cf. cechicus. Theo các tài liệu địa chất trước đât, phân 

hệ tầng trên của hệ tầng Mia Lé có chiều dày từ 200 - 3000 m. 

Hệ tầng này chiếm diện tích lớn trong diện tích thăm dò. Thành phần chính 

là đá vôi màu xám xanh, xám trắng phân lớp dày, đôi khi có các mạch canxit 

xuyên cắt. Đá có thế nằm đơn nghiêng với góc dốc thoải từ 270 đến 300 (75  

300). Các lỗ khoan thăm dò của đề án chưa khoan hết chiều dày của tầng đá vôi 

này . 
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GIỚI KAINOZOI 

Hệ Đệ Tứ (Q) 

Hệ Đệ tứ không phân chia (Q): Phân bố dọc theo thung lũng hẹp, thành 

phần thạch học bao gồm sét pha màu nâu, nâu đỏ lẫn dăm sạn, phần trên có lẫn 

mùn thực vật. Trong phạm vi các công trình thăm dò của đề án chưa nghiên cứu 

hết được chiều dày của lớp đất này. 

* Đặc điểm kiến tạo 

Xung quanh khu vực dự án có các hệ thống đứt gãy chính gồm: 

- Hệ thống đứt gãy phương Tây bắc - Đông nam đây là hệ thống đứt gãy 

chính cùng phương với đứt gãy sâu quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang, đứt gãy 

này hoạt động mạnh mẽ, kéo theo hàng loạt đứt gãy cùng phương, hệ thống này 

hoạt động mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đá magma sâm nhập phát triển, 

đòng vai trò phân chia địa tầng. 

- Hệ thống đứt gãy phương Đông bắc - Tây nam, hệ thống đứt gãy này sinh 

sau bị hệ thống phương Tây bắc - Đông nam khống chế, làm phức tạp cấu trúc địa 

chất của vùng. 

- Hệ thống phương á vĩ tuyến đây là hệ thống đứt gãy sinh sau có số lượng 

ít. 

* Khoáng sản 

Trong phạm vi khu vực nghiên cứu ngoài các đá dùng sản xuất vật liệu xây 

dựng thông thường ra chưa phát hiện khoáng sản khác. 

b. KHÁI QUÁT VỀ KHOÁNG SẢN TRONG VÙNG ĐIỀU TRA NGHIÊN 

CỨU 

* Đặc điểm cấu tạo địa chất thân khoáng 

Đá vôi trong khu vực mỏ chưa bị phong hoá, đá khá rắn chắc thuộc hệ tầng 

Mia Lé - Phân hệ tầng trên (D3ml2). Đá có thế nằm đơn nghiêng với hướng cắm 

750 và góc dốc 300 (75  30), đá vôi có màu xám, xám xanh, xám đen, hạt mịn. 

Thành phần khoáng vật chủ yếu là calxit dạng méo mó tạo đám mây, một số có 

cát khai và song tinh không rõ ràng. Thành phần khoáng vật như sau: calcit: 88-

91%, dolomit: ít 9%-13%, thạch anh: ít, khoáng vật quặng: ít-1%. 

* Đặc điểm chất lượng khoáng sản 

Theo kết quả phân tích mẫu hoá toàn diện, mỏ có thành phần như sau: CaO: 

45,43 - 48,93 %; MgO: 4,07 - 6,26 %; MKN: 42,09 - 44,20 %; CKT: 1,66 - 4,50 %. 

Theo kết quả phân tích mẫu cơ lý đá, đá vôi có tỷ trọng từ 2,7 đến 2,72 

g/cm3; khối lượng thể tích bão hòa từ 2,7 - 2,71 g/cm3, khối lượng thể tích khô 

gió 2,69 - 2,7 g/cm3 và khối lượng thể tích tương đối từ 2,68 - 2,7 g/cm3; độ kháng 
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nén ở trạng thái khô 781 - 950 KG/cm2, cường độ kháng nén ở trạng thái bão hoà 

735 - 911 KG/cm2; độ ẩm ở trạng thái khô 0,09 - 0,14, độ ẩm bão hòa từ 0,22 - 

0,27 %, hệ số biến mềm 0,94 - 0,96; độ lỗ rỗng từ 0,37 – 2,1 %; lực dính kết 0,94 - 

0,96. 

 Độ mài mòn tang quay từ 30,2 % - 35,5 %, độ dính bám nhựa đường đều 

đạt cấp 4 - bám dính tốt. 

Từ các kết quả trên cho thấy đá vôi thuộc khu mỏ trên có chất lượng tốt, 

các thành phần có hại có hàm lượng thấp. Các loại đá nguyên dạng chưa bị phong 

hoá có màu xám, xám xanh, xám đen, hạt mịn, các đặc tính cơ lý đáp ứng yêu cầu 

làm vật liệu xây dựng thông thường. 

* Đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công trình 

- Đặc điểm địa chất thủy văn 

* Đặc điểm nước trên mặt 

Trong diện tích khu vực mỏ không có sông, suối chảy qua, không có các 

điểm xuất lộ nước. Độ cao địa hình hiện trạng từ cốt +50 m trở lên, nguồn cung 

cấp chủ yếu là nước mưa, độ dốc sườn 20 - 30° nhiều nơi vách dựng đứng nên 

thoát nước rất nhanh. Đá ít bị nứt nẻ, phát trien các hang hốc karst nên khả năng 

chứa nước rất kém. Toàn bộ khu vực mỏ đều nằm trên mực xâm thực địa phương, 

lớp đất phủ có chiều dầy nhỏ nên khả năng tích tụ nước mặt cũng như nước dưới 

đất là rất ít và trữ lượng không đáng kế, đây là một thuận lợi cho việc thoát nước 

khi khai thác mỏ. 

* Đặc điểm nước dưới đất 

Nước dưới đất là nước tồn tại trong các lỗ hổng, khe nứt của đất đá từ mặt 

đất trở xuống.  

Đối với khu vực mỏ, nước dưới đất chủ yếu tồn tại trong các khe nứt, hang 

hốc karst của đá vôi. Nước khe nứt, hang hốc karst là nước tồn tại trong các khe 

nứt, hang hốc của đá cứng nứt nẻ hoặc trong các hang hốc karst.  

Trong phạm vi khu mỏ, loại nước khe nứt này không có vai trò đáng kể. 

Đối tượng thăm dò là tầng đá cứng, nứt nẻ và phân bố trên mực xâm thực địa 

phương nên mức độ chứa nước rất kém, trên thực tế chúng không chứa nước. 

Trong địa chất thuỷ văn gọi đây là những thành tạo không chứa nước. Trong 

quá trình khoan thăm dò không lấy được mẫu nước, bởi vì trong tầng này thuộc 

phạm vi thăm dò hoàn toàn không có nước. 

Tóm lại: Trong khu mỏ có phân vị địa chất thuỷ văn là tầng chứa nước 

trong đá vôi của hệ tầng Mia Lé, đá có cấu tạo khối, rắn chắc, nứt nẻ và phân bố 

trên mực xâm thực địa phương nên thực tế không chứa nước. Nghĩa là lượng nước 

chảy vào moong khai thác sau này là hạn chế. Bởi vậy, mức độ ảnh hưởng của 
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nước (nước mặt và nước dưới đất) đến khu mỏ là rất nhỏ, không đáng kể. Riêng 

đối với nước mưa có thể thoát nước bằng phương pháp tự chảy và vẫn đảm bảo 

yêu cầu tháo khô mỏ. 

Trong quá trình thi công thăm dò đã lấy 01 mẫu nước mặt tại giếng khoan 

nằm ngoài khu vực thăm dò. Ket quả phân tích mẫu nước hóa toàn diện cho thây 

nước có độ pH từ 7,5; thuộc loại nước Bicacbonat - Canxi natri; Kêt quả phân tích 

mẫu nước dùng cho trộn bê tông và vữa cũng đạt yêu cầu. 

- Đặc điểm địa chất công trình 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tổng hợp có thể đánh giá điều kiện địa chất 

công trình gồm những vấn đề chính sau: 

* Đặc điểm địa hình 

Địa hình khu mỏ có độ chênh cao khá lớn so với bề mặt mực xâm thực địa 

phương. Các sườn núi trong diện tích mỏ thường dốc, thực vật ở đây kém  phát 

triển, chủ yếu là dây leo và cây thân gỗ nhỏ. Nhìn chung, độ che phủ thực vật và 

độ dốc địa hình có ảnh hưởng đến quá trình thăm dò và thi công. Đá gốc lộ ra gần 

như liên tục nên thuận lợi cho công tác thăm dò và khai thác mỏ sau này. 

* Đặc điểm cơ lý của đá 

Phần trên mặt, đá vôi của hệ tầng Mia Lé thường bị phong hoá nút nẻ, các 

hiện tượng karst phát triển, phân cắt thành các khối đá riêng biệt, có kích thước 

lớn dễ gây sạt lở. Tuy nhiên, phần dưới đá có cấu tạo khối, rất rắn chắc. 

Kết quả phân tích các mẫu cơ lý đá cho kết quả như sau:  

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Nhỏ nhất Lớn nhất 

1 Khối lượng riêng g/cm3 2,70 2,72 

2 Khối lượng thể tích tự nhiên g/cm3 2,70 2,71 

3 Độ ẩm khô gió % 0,09 0,14 

4 Độ lỗ rỗng % 0,37 1,1 

5 Cường độ kháng nén khô gió KG/cm2 781 939 

6 Cường độ kháng nén bão hòa KG/cm2 750 911 

7 Hệ số biến mềm - 0,94 0,96 

8 Hệ số kiên cố - 7,7 8,8 

9 Lực dính kết KG/cm2 132 156 

Kết quả trên cho thấy đá có độ cứng lớn, thuận lợi cho khai thác, ổn định 

bờ moong. Tuy nhiên cần chú ý các khe nứt kiến tạo, mặt trượt đứt gãy trong đá 

có thể gây trượt lở bờ moong 
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c. TRỮ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG KHOÁNG SẢN 

* Trữ lượng  

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi trong Báo cáo kết 

quả thăm dò mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

với tổng trữ lượng địa chất cấp 121 + 122 là 4.365.520 m3. Trong đó: 

- Trữ lượng cấp 121 là 3.804.919 m3. 

- Trữ lượng cấp 122 là 560.601 m3. 

- Chỉ tiêu tính trữ lượng 

- Hàm lượng CaO ≥ 42% theo mẫu đơn. 

- Hàm lượng SO3  1% (xác định theo kết quả mẫu hóa toàn diện). 

- Cường độ kháng nén ở trạng thái bão hoà  450 KG/cm2. 

- Khối lượng thể tích khô tự nhiên  2,5g/cm3. 

- Độ mài mòn trong tang quay của đá dăm xây dựng phải đạt mác đá dăm 

tối thiểu loại III (41 - 50%). 

- Chiều dày tham gia tính trữ lượng tối thiểu Mmin = 2,0 m. 

- Chiều dày lớp đá kẹp không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng  2,0 m. 

- Hệ số đất bốc  0.05 m3 đất bốc/1m3 đá. 

- Khối cấp 121: Chiều sâu tính trữ lượng đến cost +50. 

- Khối cấp 122: Chiều sâu tính trữ lượng đến cost +40. 

- Lựa chọn phương pháp tính trữ lương 

Dựa vào đặc điểm phân bố của các công trình thăm dò, đặc điểm địa hình 

và cơ sở tài liệu, để đảm bảo độ tin cậy trong tính trữ lượng, sử dụng phương pháp 

đẳng cao tuyến do V.I. Beiuman để tính trữ lượng đá vôi mỏ Thái Sơn. 

Các thông số tính trữ lượng theo phương pháp đẳng cao tuyến xác định như 

sau: 

- Thể tích khối tính trữ lượng thứ i xác định theo công thức: 

Vi = (
S0

2
+ S1 + S2 + ... + Sn-1 + 

Sn

2
) h  

1

3 1

S hj j

j

m



    (1) 

  Trong đó:  

+ Vi là thể tích khối tính trữ lượng thứ i. 

+ h là khoảng cách chênh cao giữa 2 đường đồng mức chọn để tính trữ lượng. 
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+ S0 là diện tích giới hạn dưới của khối tính trữ lượng (cốt + 40 m đối với 

khối tính trữ lượng cấp 122). 

+ S1, S2, ..., Sn là diện tích giới hạn bởi các đường đồng mức lựa chọn để 

tính trữ lượng. 

+ Sj: diện tích bên trong đường đồng mức tạo nên bởi phần lồi hoặc lõm 

cục bộ của khối tính trữ lượng. 

+ hj: độ cao hoặc độ sâu của các phần lồi hoặc lõm trong diện tích Sj, nếu 

địa hình lồi mang dấu (+), địa hình lõm mang dấu (-). 

- Trữ lượng đá vôi trong khối tính trữ lượng được tính theo công thức: 

 Qi = Vi.K (ngàn m3)    (2) 

Tổng trữ lượng đá vôi trong từng khu (Q) xác định theo công thức:  

Q = 


n

i

iKV
1

      (3)   

Trong đó:  

+ Vi: thể tích khối tính trữ lượng thứ i xác định theo công thức đã trình bày 

ở trên (ngàn m3). 

+ K: hệ số điều chỉnh tính đến hệ số hang hốc karst, lấy bằng 0,95. 

+ n: số khối phân chia để tính trữ lượng. 

Diện tích giới hạn giữa hai đuờng đồng mức trong phạm vi khối tính trữ 

lựợng được xác định bằng phần mềm AutoCad. 

- Đất bốc 

 Khối lượng đất đá bốc là khối lượng đất phủ và khối lượng đá không đạt 

tiêu chuẩn làm đá dăm. 

 - Khối lượng đất phủ: do chiều dày lớp phủ mỏng và phân bố không liên 

tục, nên chúng tôi sử dụng phương pháp khối địa chất để tính lượng đất bốc và 

tính theo công thức sau: 

                        Vb = Si. m                    (ngàn m3) 

Trong đó: + Si: diện tích khối tính trữ lượng thứ i 

      + m: chiều dày lớp phủ trung bình trong khối tính trữ lượng thứ 

i, tính theo phương pháp trung bình số học (m).   

- Hệ số đất bốc trung bình tính theo công thức:
id

ib

bi
Q

V
K       (m3/m3) 

 Trong đó : + Vik : khối lượng đất bốc trong khối tính trữ lượng thứ i (m3). 

          +  Qid : trữ lượng đá vôi trong khối thứ i (m3). 
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- Kết quả tính trữ lượng 

Căn cứ vào khoảng cách tuyến thăm dò và các công trình thăm dò, trên diện 

tích thăm dò phân thành 2 khối tính trữ lượng cấp 122 ký hiệu từ 1-122 và 2-122 

theo bảng dưới đây: 

Bảng 1.5: Kết quả tính trữ lượng mỏ đá vôi Thái Sơn 

STT 

Số hiệu 

khối - 

cấp trữ 

lượng 

Đường 

đồng 

mức 

Khoảng 

cách đường 

đồng mức 

(m) 

Diện tích 

trên bình 

đồ (m2) 

Thể tích 

chung 

(m3) 

Thể tích 

đất bốc 

(m3) 

Thể tích 

đá vôi 

(m3) 

Trữ lượng 

đá vôi 

(m3) 

1 1-121 

50 5 13131 63477.5 

6566    372.732   335.459  

55 12260 
5 56770 

60 10448 
5 47587.5 

65 8587 
5 39452.5 

70 7194 
5 33567.5 

75 6233 
5 29052.5 

80 5388 
5 24687.5 

85 4487 
5 20572.5 

90 3742 
5 17185 

95 3132 
5 14242.5 

100 2565 
5 11532.5 

105 2048 
5 9042.5 

110 1569 
5 6545 

115 1049 
5 3985 

120 545 
5 1597.5 125 94 

2 2-121 

50 5 21506 107530 

10753 1.166.765  1.050.088  

55 21506 
5 106385 

60 21048 
5 102345 

65 19890 
5 96137.5 

70 18565 
5 88920 

75 17003 
5 82240 

80 15893 
5 77130 

85 14959 
5 72300 

90 13961 
5 67802.5 

95 13160 
5 63625 

100 12290 
5 59267.5 

105 11417 
5 54835 
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STT 

Số hiệu 

khối - 

cấp trữ 

lượng 

Đường 

đồng 

mức 

Khoảng 

cách đường 

đồng mức 

(m) 

Diện tích 

trên bình 

đồ (m2) 

Thể tích 

chung 

(m3) 

Thể tích 

đất bốc 

(m3) 

Thể tích 

đá vôi 

(m3) 

Trữ lượng 

đá vôi 

(m3) 

110 5 10517 50222.5 
115 9572 

5 45405 
120 8590 

5 40222.5 
125 7499 

5 34487.5 
130 6296 

5 28662.5 
135 5169 

5 23295 
140 4149 

5 17970 
145 3039 

5 11322.5 
150 1490 

5 5455 
155 692 

5 1947.5 160 87 

3 3-121 

50 5 22927 114635 

11464 1.154.759  1.039.283  

55 22927 
5 114385 

60 22827 
5 112542.5 

65 22190 
5 107857.5 

70 20953 
5 99437.5 

75 18822 
5 89885 

80 17132 
5 81327.5 

85 15399 
5 73030 

90 13813 
5 65180 

95 12259 
5 57920 

100 10909 
5 51067.5 

105 9518 
5 44417.5 

110 8249 
5 38217.5 

115 7038 
5 32145 

120 5820 
5 26152.5 

125 4641 
5 20012.5 

130 3364 
5 14622.5 

135 2485 
5 10877.5 

140 1866 
5 7822.5 

145 1263 
5 4687.5 150 612 

4 4-121 

50 5 23496 117480 
11748 1.533.432  1.380.089  55 23496 

5 117480 
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STT 

Số hiệu 

khối - 

cấp trữ 

lượng 

Đường 

đồng 

mức 

Khoảng 

cách đường 

đồng mức 

(m) 

Diện tích 

trên bình 

đồ (m2) 

Thể tích 

chung 

(m3) 

Thể tích 

đất bốc 

(m3) 

Thể tích 

đá vôi 

(m3) 

Trữ lượng 

đá vôi 

(m3) 

60 5 23496 117480 
65 23496 

5 113950 
70 22084 

5 110482.5 
75 22109 

5 108557.5 
80 21314 

5 104390 
85 20442 

5 99500 
90 19358 

5 94217.5 
95 18329 

5 88440 
100 17047 

5 83947.5 
105 16532 

5 80252.5 
110 15569 

5 74842.5 
115 14368 

5 68307.5 
120 12955 

5 35227.5 
125 1136 

5 25695 
130 9142 

5 41090 
135 7294 

5 31695 
140 5384 

5 22020 
145 3424 

5 10125 150 626 

Trữ lượng cấp 121     18.029   3.804.919  

5 1-122 

50 5 13131 73125 

0    113.423  102.080 45 16119 

5 40297.5 40 16119 

6 2-122 

50 5 21506 107530 
0 

     

161.295  

      

145.166  
45 21506 

5 53765 40 21506 

7 3-122 

50 5 22927 114635 
0    171.953    154.757  45 22927 

5 57317.5 40 22927 

8 4-122 

50 5 23496 117480 

0    176.220   158.598  45 23496 

5 58740 40 23496 

Trữ lượng cấp 122            560.601  

Tổng 121 + 122         4.365.520  
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Bảng 1.6: Bảng tổng hợp kết quả tính trữ lượng mỏ đá vôi Thái Sơn 

STT 
Số hiệu khối - 

cấp trữ lượng 

Thể tích 

( m3) 

Hệ số điều 

chỉnh karst 

(K) 

Trữ lượng đá vôi 

(m3) 

1 1 - 121 372.732 0,9 335.459 

2 2 - 121 1.166.765 0,9 1.050.088 

3 3 - 121 1.154.759 0,9 1.039.283 

4 4 - 121 1.533.432 0,9 1.380.089 

 Tổng TL cấp 121   3.804.919 

5 1 - 122 113.423 0,9 102.080 

6 2 - 122 161.295 0,9 145.166 

7 3 - 122 171.953 0,9 154.757 

8 4 - 122 176.220 0,9 158.598 

 Tổng TL cấp 122   560.601 

 Tổng cấp 121+122   4.365.520 

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng, thủy văn 

Khí hậu tỉnh Tuyên Quang nói chung và xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên nói 

riêng chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa.  

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 15,8 – 280C. Nhiệt độ 

trung bình các tháng mùa đông là 150C, nhiệt độ các tháng mùa hè là 280C. Biên 

độ dao động nhiệt độ trung bình nhiều năm đạt 12,90C. Nhiệt độ bình quân tháng 

thấp nhất là tháng 1, cao nhất là các tháng 6,7,8.  

Bảng 8. Nhiệt độ không khí đo tại trạm quan trắc Tuyên Quang  

Đơn vị: 0C 

Năm 

Tháng 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

2020 19,0 19,2 22,5 21,9 28,9 30,7 29,9 29,0 28,3 24,2 22,9 17,8 24,5 

2021 15,5 20,0 22,3 25,3 29,7 30,2 30,1 29,8 28,0 24,2 20,8 17,9 24,5 

(Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang năm 2021) 
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Lượng mưa: Chế độ mưa ở Tuyên Quang nói chung và xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên nói riêng bị phân hóa làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô. Mùa 

mưa bắt đầu từ tháng IV đến tháng IX, mùa khô từ tháng X đến tháng III năm sau. 

Các tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng VI, VII, VIII; các tháng có lượng mưa 

thấp nhất là tháng XII đến tháng I, II năm sau. Lượng mưa trung bình năm trong 

những năm gần đây là 1.631mm, tập trung chủ yếu từ tháng IV – IX (chiếm 89% 

lượng mưa cả năm).  

Bảng 9. Lượng mưa tại trạm quan trắc Tuyên Quang 

 Đơn vị: mm 

Năm 

Tháng 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

2020 22,2 23,7 84,8 225,6 260,7 61,4 257,9 203,5 263,4 76,7 24,4 0,7 1.505,0 

2021 6,2 55,3 23,1 126,5 266,6 230,8 203,6 329,5 236 315,5 88,8 7,6 1.889,5 

(Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang năm 2021) 

Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình hàng năm từ 82,8 – 86,8%. 

Các tháng có độ ẩm thấp là các tháng đầu và cuối mùa mưa. 

Bảng 10. Độ ẩm tại trạm quan trắc Tuyên Quang  

Đơn vị: % 

Năm 

Tháng 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

2020 84 84 85 86 80 77 80 84 84 82 79 75 82 

2021 76 84 84 84 78 77 78 80 84 85 83 77 81 

(Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang năm 2021) 

Lượng bốc hơi: Lượng bốc hơi trung bình năm biến động từ 430 – 1.256 

mm. Vào mùa mưa, lượng bốc hơi trung bình tháng thay đổi từ 595 – 2.356 mm, 

mùa khô từ 430 – 1.047 mm. 

Gió: Có 2 hướng gió chính: Mùa đông hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc 

hay Bắc; mùa hè hướng gió chính là gió Đông Nam hoặc Nam. Tốc độ gió trung 

bình năm khoảng từ 1,0-1,5m/s. 
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Thủy văn: Xã Thái Sơn có 1 con sông chính là sông Lô nằm ở phía Đông 

của xã. Hệ thống sông Lô bắt nguồn từ cao nguyên Vân Nam Trung Quốc, chảy 

qua Hà Giang, qua huyện Hàm Yên, lưu lượng lớn nhất mùa lũ Qmax = 8.890 m3/s, 

lưu lượng trung bình năm mùa lũ Qtb = 725 m3/s, lưu lượng nhỏ nhất mùa khô 

Qmin = 81,5 m3/s, chế độ dòng chảy mùa lũ chiếm 70 - 80 % tổng lượng nước cả 

năm, mùa khô chỉ chiếm 20% tổng lượng nước cả năm. Ngoài ra trên địa bàn xã 

còn có rất nhiều nhánh suối đổ ra sông Lô xen giữa những khe núi là nguồn cung 

cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt cho đời sống nhân dân. 

Nhìn chung, chế độ thuỷ văn được chi phối trực tiếp bởi cấu tạo địa hình, 

về mùa mưa địa hình có độ dốc lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh 

hoạt, gây xói mòn và sạt lở đất. 

Tuy nhiên, do mỏ đá vôi Thái Sơn có độ cao lớn hơn nhiều so với mạng 

lưới thủy văn trong khu vực nên không bị ảnh hưởng nhiều của các yếu tố thủy 

văn nêu trên. 

2.1.3. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

Khai thác mỏ đá vôi Thái Sơn thoát nước mỏ chủ yếu là thoát nước mưa và 

nước thải sinh hoạt của công nhân khu vực dự án. 

Toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn của mỏ áp dụng theo phương pháp tự 

chảy vào rãnh thoát nước xung quanh khu vực khai thác thu về hố thu nước làm 

lắng và xử lý dầu mỡ đủ tiêu chuẩn sau đó được xả vào thủy vực tiếp nhận. 

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại khu văn phòng của Công ty được xử 

lý bằng bể tự hoại, sau đó chảy vào mạng lưới thoát nước chung của khu vực. 

2.1.4. Đặc điểm kinh tế xã hội 

 a. Dân cư 

Vùng nghiên cứu có các dân tộc sinh sống gồm chủ yếu là người Tày, Dao, 

Cao Lan, người Việt gốc Hoa và một số ít người dân tộc Kinh,…Người dân sống 

tập trung thành làng bản dọc theo các thung lũng và đường quốc lộ, còn lại là sống 

ven các khu đồi núi. Nghề nghiệp chính của dân trong vùng là trồng trọt và chăn 

nuôi. 

Nghề nghiệp chính của dân trong vùng là trồng cây lâm nghiệp (cây keo); 

cây ăn quả như cam, chanh, bưởi; cây nông nghiệp như: lúa, lạc, đỗ, khoai, sắn; 

và chăn nuôi lợn gà, trâu, bò. 

Trong diện tích khu vực không có người dân sinh sống.  

b. Kinh tế 

Với vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, trong những năm gần đây xã Thái 

Sơn có tốc độ chuyển đổi cơ cấu kinh tế mạnh mẽ. Các hoạt động đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng, giao thông trong khu vực (đặc biệt là đường cao tốc kết nối với cao 
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tốc Tuyên Quang – Hà Giang đang triển khai thực hiện) có nhu cầu sử dụng vật 

liệu xây dựng rất lớn. Vì vậy, việc tiếp tục khai thác đưa mỏ đá vôi Thái Sơn 

không chỉ đáp ứng yêu cầu về vật liệu xây dựng của địa phương mà còn cung cấp 

vật liệu xây dựng cho khu công nghiệp và các vùng lân cận; góp phần thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế, tăng thu cho ngân sách địa phương và tạo thêm công ăn việc 

làm cho nhân dân địa phương. 

Cơ sở hạ tầng khác: 

Nhà văn hoá xã đã được xây dựng đạt chuẩn; các thôn đều đã có nhà văn 

hóa để sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra có đội văn nghệ, hàng năm xã tổ chức văn 

nghệ quần chúng, thể thao và tham gia hội diễn giao lưu với các xã trên địa bàn 

huyện. 

Hệ thống thông tin liên lạc thuận lợi, trên địa bàn phường có điểm Bưu 

điện; các mạng điện thoại di động đã được phủ sóng toàn bộ xã. 

Quốc phòng, an ninh: Trong những năm qua thực hiện chủ trương của Đảng 

và Nhà nước về công tác an ninh quốc phòng. Xây dựng lực lượng nắm chắc tình 

hình cơ sở, chủ động phòng ngừa, phòng chống tội phạm. Lực lượng công an 

thường xuyên được bồi dưỡng về tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, 

công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, vũ khí vật liệu chất nổ được tăng cường, 

quần chúng nhân dân tích cực hợp tác, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, các vụ 

việc xảy ra đã kịp thời giải quyết đúng Pháp luật. 

Công tác Quốc phòng là chức năng nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ Đảng, chính 

quyền, địa phương, hàng năm thường tiến hành củng cố tổ chức xây dựng lực 

lượng, nắm chắc tình hình, thường xuyên trực chỉ huy sẵn sàng chiến đấu, hàng 

năm hoàn thành tốt chương trình huấn luyện theo kế hoạch, công tác tuyển quân 

đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên liên tục để người 

dân nắm bắt được tình hình an ninh quốc phòng ở địa phương nói riêng cũng như 

trong và ngoài nước nói chung 

2.1.5. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi 

trường khu vực thực hiện dự án 

Xung quanh khu vực dự án không có các di tích lịch sử, vườn quốc gia, khu 

bảo tồn thiên nhiên. Cách khu vực khai thác của dự án hơn 300m có một số hộ 

dân sinh sống. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng: Đặc điểm thời gian thực hiện giai đoạn 

này của dự án là ngắn và cục bộ (6 tháng) do khu vực mỏ đã được khai thác và 

xây dựng các công trình phụ trợ từ trước. Sau khi mở rộng, nâng công suất chỉ 

tiến hành xây dựng và cải tạo một số hạng mục phụ trợ. Các đối tượng chủ yếu bị 

tác động là môi trường đất, nước, không khí, sinh thái trong khu vực do quá trình 
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xây dựng gây ra bụi, tiếng ồn, rung động và các loại chất thải rắn. Những ảnh 

hưởng này gây tác động không lớn tới người dân xung quanh khu vực dự án.  

Trong giai đoạn hoạt động: Khi đi vào hoạt động dự án sẽ gây ra bụi, tiếng 

ồn, độ rung (tuy nhiên chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến công nhân tham gia lao động 

trực tiếp tại mỏ do khu vực dự án cách xa khu dân cư). Nước mưa chảy tràn, nước 

thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại mỏ tác động đến nguồn nước 

tiếp nhận (mương thoát nước chung của khu vực).  

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án 

2.2.1 Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Dữ liệu về hiện trạng môi trường được đơn vị tư vấn trực tiếp khảo sát, đánh 

giá và quan trắc, lấy mẫu phân tích tại khu vực thực hiện dự án. 

Để đánh giá cụ thể, khách quan hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự 

án; Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc khảo sát, đo đạc, lấy mẫu 

phân tích chất lượng môi trường nước, đất, không khí xung quanh khu vực dự án 

trong thời gian ngày 11/11/2023. Kết quả phân tích đánh giá các thông số môi 

trường được trình bày như sau: 

2.2.1.1. Hiện trạng môi trường không khí 

a. Vị trí các điểm quan trắc 

Bảng 11. Vị trí quan trắc không khí 

TT 
Kí hiệu 

mẫu 
Vị trí quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Tọa độ 

X Y 

1 KXQ.01 Tại cổng ra vào mỏ 11/11/2023 22.00883 105.09925 

b. Các thông số quan trắc 

- Các thông số vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, Bụi TSP, SO2, 

CO, NO2. 

c. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu 

Kết quả quan trắc môi trường không khí, bụi được so sánh với các Tiêu chuẩn, 

Quy chuẩn hiện hành: 

- Về không khí: Bảo đảm chất lượng không khí theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí (QCVN 05:2023/BTNMT). 

d. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường 
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Bảng 12. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực dự án 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp phân 

tích 

Kết quả 

QCVN 

05:2023/BT

NMT  

KXQ.01 
Trung bình 

1 giờ(1) 

1 Nhiệt độ(*) 0C 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
35,3 - 

2 Độ ẩm(*) % 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
60,6 - 

3 Tốc độ gió(*) m/s 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
<0,6 - 

4 Tiếng ồn(*) dBA TCVN 7878-2:2018 64,4 70a 

5 NO2 µg/Nm3 TCVN 6137: 2009. 45 200 

6 SO2 µg/Nm3 TCVN 5971: 1995. 53 350 

7 
Tổng bụi lơ lửng 

(TSP)(*) 
µg/Nm3 TCVN 5067: 1995. 198 300 

8 CO µg/Nm3 TN/K.06. 

KPH 

(MDL=5.0

00) 

30.000 

Ghi chú: “-“: Không quy định 

Nhận xét: 

Theo kết quả quan trắc không khí tại các vị trí khu vực dự án trong cho thấy 

các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong Quy chuẩn môi trường cho phép (QCVN 

05:2023/BTNMT). Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực dự án vẫn còn 

tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường nước 

A. Môi trường nước mặt 

a. Vị trí các điểm quan trắc 

Bảng 13. Vị trí quan trắc môi trường nước 

TT 
Kí hiệu 

mẫu 
Vị trí quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Tọa độ 

X Y 

1 NM1 
Nước mặt tại vị trí tiếp 

nhận nước thải của dự án 
11/11/2023 22.00823 105.09904 

b. Các thông số quan trắc 

- Đối với nước mặt: pH, TSS, BOD5 , COD, DO, nitrat, photphat, As, Cu, 

Fe, Coliform. 

c. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu 
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- Kết quả phân tích mẫu nước mặt được so sánh với QCVN 

08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

d. Kết quả 

Bảng 14. Kết quả phân tích mẫu nước mặt 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp phân 

tích 

Kết quả 

QCVN 

08:2023/BT

NMT  

NM.01 

Bảng 2 - 

Mức phân 

loại chất 

lượng nước 

(mức B)(1) 

1 pH(*) - TCVN 6492:2011 7,10 6 ÷ 8,5 

2 BOD5 mg/L SMEWW 5210B:2017 3 ≤ 6 

3 COD mg/L SMEWW 5220C:2017 <9 ≤ 15 

4 
Hàm lượng oxy hòa 

tan (DO) 
mg/L TCVN 7325:2016 6,3 ≥ 5 

5 TSS mg/L TCVN 6625:2000 8 ≤ 100 

6 
Nitrat (NO3

-) (tính 

theo N)(*) 
mg/L TCVN 6180: 1996 0,17 - 

7 
Photphat ( PO4

3- 

tính theo P) 
mg/L TCVN 6202: 2008. 

KPH 

(MDL=0,0

2) 

- 

8 Asen (As) mg/L SMEWW 3114B:2017 

KPH 

(MDL=0,0

005) 

- 

9 Đồng (Cu) mg/L SMEWW 3111B:2017 

KPH 

(MDL=0,0

15) 

- 

10 Sắt (Fe) mg/L SMEWW 3111B:2017 0,047 - 

11 Coliform 
MPN/100

mL 
TCVN 6187-2:1996 83 ≤ 5000 

Ghi chú: 

 - QCVN 08:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

 - (1): + Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc 

phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi 

trường sống dưới nước; + Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái 

trong nước tiêu thụ nhiều oxy hoà tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có 

thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng 

các biện pháp xử lý phù hợp;; 

 - KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện 

MDL của phương pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; 

 - KTH: Không thực hiện;     - " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) 

của phương pháp; 
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 - (-): Không quy định; 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án cho 

thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép; theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT, mức B). Hiện 

trạng môi trường nước mặt tại khu vực dự án vẫn còn tốt, chưa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm. 

B. Môi trường nước dưới đất 

a. Vị trí các điểm quan trắc 

Bảng 13. Vị trí quan trắc môi trường nước 

TT 
Kí hiệu 

mẫu 
Vị trí quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Tọa độ 

X Y 

1 NDD1 
Nước ngầm tại giếng 

khoan khu vực mỏ 
11/11/2023 22.00843 105.09945 

b. Các thông số quan trắc 

- Đối với nước dưới đất: pH, tổng P, tổng N, As, Cu, Fe, Coliform. 

c. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu 

- Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất được so sánh với QCVN 

09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

d. Kết quả 

Bảng 14. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp phân 

tích 

Kết quả 

QCVN 

09:2023/BT

NMT  

NDD.01 
Giá trị giới 

hạn 

1 pH(*) - TCVN 6492:2011 6,60 5,8 ÷ 8,5 

2 
Tổng Photpho (tính 

theo P) 
mg/L TCVN 6202: 2008 

KPH 

(MDL=0,02) 
- 

3 Tổng Nitơ mg/L TCVN 6638: 2000 
KPH 

(MDL=3) 
- 

4 Sắt (Fe) mg/L 
SMEWW 

3111B:2017 
<0,09 5 

5 Đồng (Cu) mg/L 
SMEWW 

3111B:2017 

KPH 

(MDL=0,02) 
1 
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6 Asen (As) mg/L 
SMEWW 

3114B:2017 

KPH 

(MDL=0,0005

) 

0,05 

7 Coliform 
MPN/100

mL 
TCVN 6187-2:1996 

KPH 

(MDL=3) 
3 

Ghi chú: 

 - QCVN 09:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất ; 

 - KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện 

MDL của phương pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; 

 - KTH: Không thực hiện;     - " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng 

(LOQ) của phương pháp; 

 - (-): Không quy định; 

 - (*): Thông số đã được công nhận Vilas. 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường nước dưới đất tại khu vực dự án 

cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép; theo Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất (QCVN 09:2023/BTNMT). Hiện 

trạng môi trường nước dưới đất tại khu vực dự án vẫn còn tốt, chưa có dấu hiệu 

bị ô nhiễm. 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường đất 

a. Vị trí các điểm quan trắc 

Bảng 13. Vị trí quan trắc môi trường đất 

TT 
Kí hiệu 

mẫu 
Vị trí quan trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Tọa độ 

X Y 

1 Đ1 Đất khu vực mỏ 11/11/2023 22.08825 105.09986 

b. Các thông số quan trắc 

- Đối với môi trường đất: tổng P, tổng N, As, Cu, Fe. 

c. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đối chiếu 

- Kết quả phân tích mẫu đất được so sánh với QCVN 03:2023/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 

d. Kết quả 
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Bảng 14. Kết quả phân tích mẫu đất 

TT Thông số Đơn vị 
Phương pháp phân 

tích 

Kết quả 

QCVN 

03:2023/BT

NMT  

Đ.01 
Giá trị giới 

hạn - Loại 3 

1 Tổng nitơ mg/kg TCVN 6498:1999 196 - 

2 Tổng Photpho mg/kg TCVN 8940: 2011 <84,0 - 

3 Asen (As) mg/kg 
US EPA Method  3050B 

+ SMEWW 3113B:2017 
0,71 200 

4 Chì (Pb) mg/kg 
US EPA Method  3050B 

+ SMEWW 3113B:2017 
1,7 700 

5 Đồng (Cu) mg/kg 
US EPA Method  3050B 

+ SMEWW 3111B:2017 
43 2.000 

6 Sắt (Fe) mg/kg 
US EPA Method  3050B 

+ SMEWW 3111B:2017 
253 - 

Ghi chú: 

 - QCVN 03:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; 

 - " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp; 

 - (-): Không quy định. 

Nhận xét: 

Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường đất tại khu vực dự án cho thấy các 

chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép; theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng đất (QCVN 03:2023/BTNMT). Hiện trạng môi trường 

đất tại khu vực dự án vẫn còn tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Tại khu vực khai thác, hoạt động khai thác và chế biến đá vôi đang diễn ra 

bình thường, sản phẩm đá đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. 

Khu vực thực hiện Dự án là dải núi đá vôi kéo dài, không có người dân sinh 

sống và hoạt động trồng trọt, chăn nuôi nên hệ động vật, thực vật chủ yếu là các 

loài tự nhiên. Hiện trạng khu vực dự án là đã có khu vực khai thác, khu vực chế 

biến và các công trình phụ trợ. 

- Hệ thực vật trên cạn: gồm thảm cây bụi, cây bụi, thảm cỏ, rêu, địa y và 

dương xỉ.  

+ Thảm cây bụi phát triển ở cả đỉnh núi và sườn núi, bao phủ các vách núi 

đá. Cấu trúc và thành phần loài của thảm cây bụi tại khu vực Dự án vẫn giữ được 

tính nguyên sinh tại chỗ do con người chưa tác động đến khu vực này (khu vực 

chưa khai thác). Chúng là các mảng thảm thực vật tự nhiên, cấu trúc tầng thẳng 

đứng từ 1-4m, phát triển tạo thảm liên tục bao phủ các tảng đá lộ đầu.  
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+ Rêu, địa y, dương xỉ: độ che phủ thấp, thành phần và số lượng nghèo, tập 

trung ở các khu vực khe núi bị đọng nước có độ ẩm cao. 

- Hệ thực vật dưới nước: Trong khu vực thực hiện Dự án không có sông, 

suối, ao, hồ, chỉ có một số khe núi nhỏ có nước vào mùa mưa nhưng hầu như cạn 

nước quanh năm. Do đó, trong khu vực Dự án không có hệ thực vật dưới nước. 

- Hệ động vật trên cạn: Bao gồm một số loài thú nhỏ như chuột... với số 

lượng không nhiều do phần lớn các cá thể trong loài đã di cư để tránh ảnh hưởng 

từ các hoạt động nổ mìn, khai thác của mỏ từ giai đoạn trước. Bên cạnh đó còn 

một số loài chim nhỏ tự nhiên (chim sẻ, chim sâu, chào mào,...), côn trùng (ong, 

kiến, bươm bướm, bọ ngựa, bọ cánh cứng, chuồn chuồn, bọ xít,...), sâu bọ, động 

vật đất (giun, vi sinh vật đất,...), lưỡng cư (cóc, ếch, nhái,...) sinh sống ở khu vực 

sườn núi và chân núi. 

- Hệ động vật dưới nước: Trong khu vực thực hiện Dự án không có diện 

tích mặt nước (ao, hồ, sông, suối, kênh, mương), do đó không có hệ động thực vật 

thủy sinh.  

Khai trường khai thác cách khu dân cư gần nhất khoảng 350 - 700 m, 

xung quang khu vực mỏ là đất trồng rừng sản xuất của nhân dân trong vùng và 

đất núi đá. 

Nhận xét chung: Hệ sinh thái khu vực Dự án tương đối đơn giản, không 

có loài cây hay con vật nào quý hiếm, cần bảo vệ. Các tác động do hoạt động xây 

dựng và khai thác mỏ sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên khu vực này. Vì 

vậy, quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

để hạn chế tác động tiêu cực. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án. 

Bảng 15. Các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án 

TT 
Giai đoạn 

của dự án 

Nguồn phát 

sinh 

Chất thải phát 

sinh 
Đối tượng bị tác động 

1 
Quá trình vận 

chuyển nguyên 

- CTR thông 

thường, CTRNH 

- Môi trường không khí 

khu vực dự án 
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TT 
Giai đoạn 

của dự án 

Nguồn phát 

sinh 

Chất thải phát 

sinh 
Đối tượng bị tác động 

Giai đoạn thi 

công xây 

dựng 

vật liệu, thi công 

xây dựng, cải tạo 

các hạng mục 

của dự án 

- Bụi, khí thải từ 

phương tiện thi 

công, phương 

tiện giao thông 

- Sức khoẻ của công nhân 

- Hệ thống giao thông 

khu vực  

Hoạt động sinh 

hoạt của công 

nhân 

- Nước thải sinh 

hoạt của công 

nhân 

- Chất thải rắn 

sinh hoạt của 

công nhân 

- Môi trường không khí 

khu vực dự án 

- Rãnh thoát nước thải 

chung của khu vực 

Hoạt động khai 

thác, chế biến đá 

vôi  

- Bụi, khí thải độc 

hại, CTR khu vực 

khai thác 

- NTSH, nước 

mưa chảy tràn 

 

- Môi trường không khí, 

môi trường nước mặt, 

nước ngầm, đất, hệ sinh 

thái khu vực dự án. 

- Sức khoẻ công nhân 

làm việc trực tiếp tại mỏ. 

2 

Giai đoạn dự 

án đi vào 

hoạt động 

- Hoạt động khai 

thác đá vôi (nổ 

mìn, bốc xúc) 

- Vận chuyển đất, 

đá, nguyên nhiên 

liệu 

- Bụi, khí thải 

- NTSH, nước 

mưa chảy tràn. 

- CTR sản xuất 

chủ yếu là đất 

thải; CTRSH 

- Môi trường không khí, 

nước mặt, nước ngầm, 

đất, hệ sinh thái khu vực 

dự án. 

- Sức khoẻ công nhân 

làm việc trực tiếp tại mỏ 

 

 

- Nghiền, sàng 

tuyển đá vôi 

- Bảo trì, bảo 

dưỡng máy móc, 

thiết bị,… 

- Bụi, khí thải 

- NTSH, nước 

mưa chảy tràn. 

- CTR sản xuất 

chủ yếu là đất 

thải; CTRSH 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

 Dự án được thực hiện tại mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang. Theo quyết định phê duyệt trữ lượng số 479/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản đá vôi trong Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá vôi Thái Sơn, xã 

Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hợp đồng thuê đất số 160/HĐTĐ 

ngày 16 tháng 11 năm 2021 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Công ty 

cổ phần Công nghiệp Tân Hà về sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

tại thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên. 
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Khu đất thực hiện dự án phù hợp với Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND 

ngày 17/04/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt  khu vực cấm, 

tạm cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết 

định số 514/2017/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản 

tỉnh Tuyên Quang. 

Vị trí thực hiện dự án không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt về môi trường 

theo quy định tại khoản 2, Điều 22, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

Qua kết quả phân tích các thành phần môi trường cho thấy, thành phần môi 

trường nền khu vực dự án chưa bị ô nhiễm. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động 

sản xuất công ty cần thực hiện nghiêm các biện pháp về bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

Báo cáo thực hiện nhận dạng và đánh giá tác động môi trường của dự án 

trong phạm vi Chương 3 dựa trên sự xác định các nguồn gây tác động tới môi 

trường, xác định đối tượng và quy mô, thời gian bị tác động theo các giai đoạn 

của dự án. Từ đó đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó 

sự cố môi trường. Các giai đoạn đánh giá bao gồm: 

+ Giai đoạn thi công xây dựng. 

+ Giai đoạn vận hành dự án. 

+ Giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn thi công xây dựng 

 * Đánh giá tác động đền bù, giải phóng mặt bằng 

Dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu sử dụng đất: 

Diện tích đất sử dụng khai thác: 7,81 ha 

Diện tích đất sử dụng làm công trình phụ trợ: 13,028 ha. 

Trong diện tích đất Công ty dự kiến sử dụng không có hộ dân nào sinh 

sống. Chủ yếu là đất núi đá và đất vườn rừng của các hộ dân trong vùng, các hộ 

gia đình sinh sống cách khu mỏ gần nhất khoảng 350 - 700 m. 

Công ty đã tiến hành thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng trong diện 

tích 3,136 ha nằm trong diện tích 13,028 ha công trình phụ trợ và 3,55 ha nằm 

trong 7,81 ha nằm trong phần diện tích khai thác. Ngay sau khi được cấp phép 

khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, công ty tiến hành thỏa thuận đền bù, giải 

phóng mặt bằng phần diện tích mở rộng của dự án. 

 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động có liên quan đến chất thải trong 

giai đoạn thi công xây dựng 

Bảng 17. Các nguồn tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn 

thi công xây dựng 

TT Nguồn      phát Chất thải phát Đối tượng bị tác động Phạm vi, mức 
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sinh sinh độ tác động 

1 

Quá trình vận 

chuyển nguyên 

vật liệu, thi 

công xây dựng, 

cải tạo các hạng 

mục của dự án 

- Bụi, khí thải từ 

phương tiện thi 

công, phương 

tiện vận chuyển. 

- CTR thông 

thường, CTRNH 

 

- Công nhân làm việc tại 

mỏ. 

- Môi trường không khí, 

nước, đất và cảnh quan khu 

vực thi công. 

 

- Mức độ: TB. 

- Từ 1-200 m từ 

khu vực thi công. 

Đường vận 

chyển. 

2 

Hoạt động sinh 

hoạt của công 

nhân 

- Chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- Nước thải sinh 

hoạt. 

- Công nhân trên công 

trường.  

- Môi trường không khí, 

nước, đất và cảnh quan xung 

quanh khu vực dự án. 

- Mức độ: thấp. 

- Khu vực dự án. 

3 

Hoạt động khai 

thác, chế biến 

đá vôi 

- Bụi, khí thải độc 

hại, CTR khu vực 

khai thác 

- NTSH, nước 

mưa chảy tràn 

 

- Môi trường không khí, đất, 

nước và cảnh quan xung 

quanh khu vực dự án. 

- Mức độ: TB. 

- Khu vực dự án. 

3.1.1.1. Tác động gây ô nhiễm do phát sinh bụi và khí thải 

♦ Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí: 

- Bụi phát tán từ quá trình san ủi đất đá tạo mặt bằng. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công công trình. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động khai thác, nghiền sàng đang hoạt động. 

♦ Lưu lượng, thành phần và nồng độ chất thải: 

a. Bụi phát sinh từ quá trình san gạt mặt bằng 

Quá trình thi công xây dựng tiến hành san gạt nền đường, san gạt mặt bằng 

khu vực đặt máy nghiền đá, đổ đất san gạt mặt bằng khu vực nhà xưởng sản xuất 

gạch không nung. 

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình san nền được tính dựa trên 

công thức cải tiến của M.E Berliand (Air pollution Vol 3: Measuring, monitoring 

and surveillance of air pollution, London. 1995) như sau: 
1,3

1,4

2,2
E = 0,16 × k × 

2

 
 
 

 
 
 

U

M
 

Trong đó: 
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E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

K: Hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi (k = 0,74 cho hạt bụi kích 

thước < 0,3μm). 

U: Tốc độ gió trung bình khu vực dự án (U=1,1 m/s ) 

M: Độ ẩm trung bình của đất (khoảng 20%). 

Thay vào công thức trên ta được kết quả: Khi đào đắp, san ủi đất tạo mặt 

bằng trung bình 1 tấn đất đá sẽ sinh ra 2,14*10-3 kg bụi. 

Tổng khối lượng đất đá đào đắp san nền của dự án là 42.250 m3 

Căn cứ vào tỷ trọng của đất đá tại khu vực 1,23 tấn/m3 tương đương khối 

lượng đất đá là 42.250 x 1,23 = 51.967 tấn đất đá. 

Vậy khối lượng bụi sinh ra trong quá trình đào đắp đất đá làm mặt bằng một 

số hạng mục trong khu vực dự án là: 2,14x10-3 x 51.967  = 111,2 kg bụi.  

Với thời gian thực hiện san gạt mặt bằng trong giai đoạn này dự kiến 

khoảng 40 ngày. Diện tích khu vực phụ trợ là 130.280 m2. 

Vậy lượng bụi sinh ra do quá trình đào đắp, san ủi đất trong một ngày trung 

bình là 2,78 kg. Kết quả ước tính hệ số phát thải và nồng độ bụi phát sinh từ quá 

trình đào đắp thi công được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 14. Hệ số phát thải và nồng độ bụi phát sinh trong quá trình    

san gạt mặt bằng 

Số 

ngày 

Tải lượng  

(kg/ngày) 

Hệ số phát 

thải bụi bề 

mặt  

(g/m2/ngày) 

Nồng độ 

bụi trung 

bình 

(mg/m3) 

Nồng độ bụi 

trung bình 

(mg/Nm3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/Nm3) 

40 2,78 0,02 0,09 0,08 0,3 

So với QCVN 05:2023/BTNMT nồng độ bụi trung bình trong quá trình đào 

đắp, san gạt mặt bằng nằm trong giới hạn cho phép. Nồng độ bụi này sẽ tác động 

đến sức khỏe công nhân thi công trong khu vực dự án và thảm thực vật trong khu 

vực. Tuy nhiên, thời gian thi công ngắn nên tác động là không lớn.  

b. Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công công trình 

Quá trình thi công công trình của dự án được thực hiện bằng máy móc, sẽ 

phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn do vận hành máy móc thiết bị. Chính vì vậy trong 

quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ tiến hành phun nước để tránh ảnh hưởng của bụi 

phát tán tới xung quanh khu vực của dự án. 
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Tuy nhiên dự án xây dựng ít hạng mục do có sẵn từ giai đoạn trước, thời 

gian thi công ngắn nên tác động này là mang tính tạm thời và không gây ảnh 

hưởng nhiều đến môi trường xung quanh. 

c. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động khai thác, nghiền sàng đang hoạt 

động 

* Bụi, khí thải từ công đoạn khoan, nổ mìn 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO khi khai thác mỏ lộ thiên, 

tại khai trường các mỏ đá đang khai thác cho thấy hàm lượng bụi trong không 

khí như sau: 

Hàm lượng bụi sản sinh do quá trình khoan đá: 0,14 kg/tấn. 

Hàm lượng bụi sản sinh trong quá trình nổ mìn: 0,4 kg/tấn. 

Như vậy với sản lượng đá hiện tại đang khai thác 42.000 m3/năm tương 

đương 113.400 tấn/năm (khối lượng trung bình của đá vôi rỗng là 2,7 tấn/m3). 

Chế độ làm việc của dự án là 264 ngày/năm, ngày làm việc 8 giờ. Tải lượng bụi 

phát sinh trong quá trình khai thác là: 

+ Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình khoan đá: 

113.400 tấn/năm × 0,14 kg/tấn = 15.876 kg/năm = 60,1 kg/ngày. 

+ Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình nổ mìn: 

113.400 tấn/năm × 0,4 kg/tấn = 45.360 kg/năm = 171,8 kg/ngày. 

Lượng vật chất phát sinh khi nổ phá đá bằng mìn bao gồm nhiều loại có 

kích cỡ khác nhau. Các loại đá tảng, đá dăm bắn ra xung quanh tâm nổ trong bán 

kính 20m, còn bụi bị bắn lên cao khoảng 10 – 15m. Bụi thuộc dải hạt mịn (0,05 – 

0,1mm) cùng với khói thuốc nổ sẽ lan toả đi xa theo chiều gió.  

Khí thải do hoạt động khoan đá, nổ mìn chủ yếu là CO2 và N2 (N2 ít gây 

ảnh hưởng vì là khí trơ). Theo tài liệu “Quản lý môi trường ở ngành Công nghiệp 

khai khoáng và năng lượng tại Úc, nguyên lý và thực hành” thì khi đốt cháy 01 

tấn thuốc nổ (loại thuốc nổ Amônit) sinh ra 0,075 tấn CO2. Lượng thuốc nổ sử 

dụng để khai thác cho một năm là 12.000 kg thuốc nổ AĐ1 (thời điểm hiện tại). 

Như vậy lượng khí CO2 sinh ra từ nổ mìn của dự án là:  

12,0 tấn/năm × 0,075   0,9 tấn/năm = 3,4 kg/ngày. 

* Từ hoạt động của các phương tiện khai thác 
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Lượng bụi và khí thải phát sinh do vận hành các loại máy móc, thiết bị khai 

thác trên công trường phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của các máy móc và 

phương thức khai thác. Trong quá trình khai thác, nhiều loại máy móc, thiết bị 

được sử dụng như thiết bị khoan, cắt (máy khoan chuyên dùng, máy khoan phá 

đá quá cỡ, máy nén khí); các thiết bị san gạt; các thiết bị xúc, ủi và các thiết bị 

khác phục vụ khai thác (xe nâng, cẩu trục,…). Hoạt động của các loại máy móc 

này sẽ làm phát thải một lượng tương đối bụi và khí thải vào không khí. 

Bảng 24: Danh mục một số thiết bị khai thác hiện tại 

TT Loại thiết bị 

Công suất 

1 thiết bị 

(HP) 

Công 

suất 

(KW) 

Số lượng 

thiết bị 

Tổng công 

suất (KW) 1 

HP = 0,7456 

KW 

1 Máy khoan K3  3 3 9 

2 
Máy xúc lật Huyndai, E 

= 1,7 m3 
230  1 

171.5 

3 
Máy xúc đào PC-220, E 

= 0,75 m3 
 213 2 

426 

4 Máy nén khí 200  1 149.12 

 Hệ số sử dụng nhiên liệu    
1,11 

lít/1KW/ngày 

Bảng 25: Hệ số phát thải của một số phương tiện khai thác 

Thiết bị 
Hệ số phát thải kg/lít nhiên liệu 

SO2 CO NO2 Bụi VOC 

Máy xúc đào 

PC-220 
0,0452 0,0348 0,0509 0,0312 0,0417 

Máy xúc lật 0,0327 0,0237 0,0511 0,0325 0,0361 

Máy nén khí 0,0381 0,0315 0,0412 0,0371 0,0354 

Máy khoan K3 0,0476 0,0268 0,0369 0,0426 0,0375 

Nguồn: Bộ môi trường và di sản Australia, 2013 

Với số lượng các loại phương tiện, máy móc được trình bày như bảng trên thì 

tải lượng phát thải ra môi trường không khí của các thiết bị được tính toán như sau: 
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Bảng 26: Tải lượng phát thải của các thiết bị khai thác 

Thiết bị 
Tải lượng phát thải (kg) 

SO2 CO NO2 Bụi VOC 

Máy xúc đào 

PC-220 
21,4 16,5 24,1 14,7 19,7 

Máy xúc lật 6,22 4,51 9,73 6,19 6,87 

Máy nén khí 6,3 5,2 6,8 6,1 5,86 

Máy khoan K3 0,475 0,267 0,368 0,425 0,374 

* Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đất đá 

Hiện tại, khối lượng vận chuyển đá là 42.000 m3/năm, hệ số nở rời của đá 

vôi là 1,475; như vậy khối lượng đá sau nổ mìn là: 42.000 × 1,475 = 61.950 m3/năm 

tương đương 167.265 tấn/năm (Khối lượng trung bình của đá vôi là 2,70 tấn/m3). 

Số xe tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng ước tính khoảng 11.151 xe/năm (mỗi 

xe có trọng tải 15 tấn, sử dụng nhiên liệu dầu diesel). Với số ngày làm việc trong 

năm là 264 ngày, lưu lượng xe hàng ngày là 42 xe/ngày và với tỷ lệ xe chạy trong 

giờ làm việc là như nhau nên có thể tính bình quân số lượng xe chạy trong một giờ 

là 5 xe/h. Tuy nhiên đây chỉ là số lượng xe tính toán trên lý thuyết, thực tế còn phụ 

thuộc vào khả năng tiêu thụ các sản phẩm về vật liệu xây dựng thông thường của 

Công ty nên tùy từng giai đoạn khai thác mà số lượng xe có sự biến động.  

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho phương tiện vận tải của dự án trong 1 năm 

0,7 lít/m3 đá tương đương là 29.400 lít dầu (tỷ trọng của dầu là 0,89 kg/lít) như 

vậy khối lượng dầu là: 29.400 × 0,89 = 26,1 tấn/năm   0,99 tấn/ngày. 

Theo tài liệu của NATZ cung cấp về hàm lượng khí thải độc hại phát sinh 

khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt trong tạo ra một lượng khí thải như sau: 

Bụi: 0,94kg, SO2: 2,8kg, NO2: 12,3kg, VOC: 0,24kg, CO: 0,05kg.  

Tải lượng ô nhiễm bụi, các khí thải như CO, SO2, NO2, VOC do các phương 

tiện vận tải thải ra trong các ngày cao điểm trên tuyến đường vận tải được xác 

định như sau: 

Bảng 27: Tải lượng bụi và khí thải phát sinh khi sử dụng dầu diesel cho 

phương tiện vận tải 

Thành phần ô 

nhiễm khí thải 

Định mức phát thải 

kg/tấn nhiên liệu 

Tải lượng phát 

thải (kg/ngày) 

Tải lượng phát 

thải (mg/s) 

Bụi 0,94 0,93 26,7 
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CO 0,05 0,049 1,4 

SO2 2,80 2,77 79,7 

NO2 12,3 12,1 348,4 

VOC 0,24 0,23 6,6 

* Bụi phát sinh trong công đoạn chế biến 

Bụi phát sinh trong các công đoạn chế biến, nghiền sàng đá vôi là khá lớn 

với mức độ tương đối cao. Bụi đá vôi tác động trực tiếp đến công nhân vận hành 

các máy nghiền, sàng. Quy mô tác động chủ yếu trong phạm vi vùng làm việc và 

tác động đến dân cư ở mức thấp (do xa khu dân cư) và phụ thuộc vào hướng gió. 

Để đánh giá tác động này dựa theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ 

chức Y tế thế giới WHO như sau: 

+ Tải lượng bụi lan tỏa khi nghiền sàng đá: 0,14 kg/tấn; 

+ Tải lượng bụi lan tỏa kể cả khi bốc xúc, vận chuyển đá: 0,17 kg/tấn; 

Với sản lượng đá khai thác là 42.000 m3/năm = 113.400 tấn/năm thì tải 

lượng bụi phát sinh trong công đoạn chế biến là: 

+ Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình nghiền, sàng đá:  

113.400 tấn/năm × 0,14 kg/tấn = 15.876 kg/năm = 60,1 kg/ngày. 

+ Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình bốc xúc, vận chuyển đá:  

113.400 tấn/năm × 0,17 kg/tấn = 19.278 kg/năm = 73 kg/ngày. 

Ghi chú: 

Khối lượng riêng trung bình của đá vôi: 2,70 tấn/m3  

Thời gian làm việc 1 năm: 264 ngày. 

Thời gian làm việc 1 ngày: 8 giờ. 

* Mức độ và phạm vi ảnh hưởng của bụi từ hoạt động khai thác, chế biến, 

vận chuyển đất đá: 

Như đã tính toán ở trên, các công đoạn nổ mìn khai thác, bốc xúc, vận 

chuyển đất, đá, nghiền sàng của dự án gây ra ô nhiễm bụi, khí thải tại khu vực mỏ 

khai thác, khu vực chế biến, tuyến đường vận chuyển và khu vực xung quanh. 

Theo thực tế khai thác tại khu mỏ trong những năm vừa qua cho thấy bụi phát 

sinh nhiều nhất trong quá trình nổ mìn khai thác, nghiền sàng đá (nhất là vào 

những ngày trời hanh khô, thì bụi phát tán đi xa). Ngoài ra bụi cũng phát sinh khá 

nhiều từ quá trình vận chuyển đá thành phẩm đến nơi tiêu thụ. Do đó chủ dự án 
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đã tiến hành áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh như: lắp đặt hệ thống 

phun sương dập bụi, tưới nước dọc trên tuyến đường vận chuyển trong mỏ. Cụ 

thể các biện pháp được thể hiện chi tiết tại mục sau của báo cáo. 

* Tác động của các khí độc hại tới môi trường:      

Như đã dự báo, tính toán ở trên, khí thải phát tán từ hoạt động khoan đá, nổ 

mìn; từ các máy móc, thiết bị khai thác; phương tiện vận chuyển tại các khu vực 

của dự án và khu vực xung quanh tiềm ẩn những nguy cơ có thể gây ảnh hưởng 

xấu tới môi trường và sức khỏe của người lao động trong khu vực dự án. Các tác 

hại của một số loại khí cơ bản như sau: 

+ Khí CO: Loại khí này có ái lực cao đối với hồng cầu trong máu và tạo ra 

cacboxy hemoglobin làm hạn chế sự trao đổi và vận chuyển oxy của máu đi nuôi 

cơ thể. Ái lực của CO đối với hồng cầu gấp 200 lần so với oxy nên với một lượng 

nhỏ cũng có thể gây ngạt do có CO chiếm chỗ hoàn toàn oxy trong máu. 

+ Khí NOx: Đáng chú ý nhất là NO2 đây là một loại khí độc tồn tại trong 

môi trường không khí, khi bị nhiễm có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp. 

+ Khí SO2: Loại khí dễ hoà tan trong nước và được hấp thụ hoàn toàn rất 

nhanh khi hít thở ở đoạn trên cùng của đường hô hấp. Người ta quan sát thấy rằng 

khi hít thở không khí có chứa SO2 với nồng độ thấp (1 – 5 ppm) xuất hiện sự co 

thắt tạm thời các cơ mềm của khí quản. Ở nồng độ cao hơn, SO2 gây xuất tiết nước 

nhầy và viêm tấy thành khí quản, làm tăng sức cản đối với lưu thông không khí 

của đường hô hấp, gây khó thở. Sự phát tán SO2 vào không khí còn là nguyên 

nhân gây ra hiện tượng mưa axít. Khí SO2 tan vào nước mưa tạo thành môi trường 

axit yếu có pH thấp hơn 6. Loại nước mưa này làm tăng khả năng hoà tan các kim 

loại nặng trong đất vào nước. Như vậy, khí SO2 có thể gián tiếp gây ra ô nhiễm 

kim loại nặng trong nước. 

3.1.1.2. Tác động của nước thải, nước mưa chảy tràn 

♦ Nguồn phát sinh:  

- Nước mưa chảy tràn trên khu vực xây dựng, khu vực khai thác, khu vực 

phụ trợ của dự án. 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân tại mỏ. 

- Nước thải thi công. 

a. Nước thải sinh hoạt 

Phát sinh từ hoạt động tắm, rửa, vệ sinh của cán bộ công nhân viên làm việc 

trực tiếp tại mỏ. Lợi thế của dự án là khu vực lân cận có lực lượng lao động rất 
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dồi dào, người lao động đến làm việc tại dự án và hết giờ làm sẽ về sinh hoạt tại 

gia đình vì vậy sẽ hạn chế được tối đa lượng nước cần phải cung cấp cho sinh hoạt 

và từ đó lượng nước thải ra cũng được giảm nhiều.  

* Tải lượng: 

Lượng nước thải sinh hoạt của dự án sẽ được tính toán dựa theo lượng nước 

sinh hoạt cần cung cấp cho hoạt động sinh hoạt của người lao động. Với tổng số 

công nhân thi công xây dựng của dự án là 10 người. Số công nhân viên hiện tại 

đang làm việc tại mỏ là 12 người. 

Theo tính toán thì thời gian làm việc của người lao động tại mỏ là 8 

giờ/ngày. Phần lớn công nhân không ở lại qua đêm, do vậy nhu cầu nước sinh 

hoạt được giảm nhiều, tiêu chuẩn cấp nước tối đa khoảng 100 lít/ngày/người, 

lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp. Như vậy lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh tối đa là 1,2 m3/ngày. 

* Thành phần và nồng độ:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của người lao động trong khu 

vực dự án có chứa nhiều cặn bã, các chất lơ lửng, các hợp chất dinh dưỡng và vi 

sinh vật gây bệnh. 

Bảng 28: Thành phần và nồng độ nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng 

(g/người/ngày) 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTN

MT (Cột B) 

Mức độ 

vượt Quy 

chuẩn (lần) 

BOD5 45 – 54 1,8 – 2.16 562,5 – 675 50 11,5 – 13,5 

TSS 70 – 145 2,8 – 5,8 875 – 1812,5 100 

17,5 – 

36,25 

Tổng N 6 – 12 0,24 – 0,48 75 – 150 50 1,5 – 3,0 

Tổng P 0,8 – 4,0 0,032 – 0,16 10 – 50 10 0,2– 1,0 

Ghi chú:  

- Hệ số tải lượng: Theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới WHO, 1993. 

 - QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Cột B: Áp dụng khi nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước không dùng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Theo kết quả dự báo trên thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt của công nhân thi công xây dựng, cán bộ công nhân viên làm việc tại mỏ nếu 
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không được xử lý sẽ vượt giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). 

Mặc dù lượng thải nhỏ, nhưng nếu không có các biện pháp thu gom, xử lý phù hợp 

thì nguy cơ gây ô nhiễm tới môi trường là có thể xảy ra.  

* Các tác động tới môi trường: 

Theo tính toán ở trên, mặc dù lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là không 

đáng kể, tuy nhiên nếu không được thu gom, xử lý triệt để có thể gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt tiếp nhận. Thực tế từ hoạt động khai thác những năm qua tại mỏ, 

lượng cán bộ công nhân viên ở lại sinh hoạt tại nhà ở của công nhân so với tính 

toán là ít hơn rất nhiều. Chủ đầu tư đã xây dựng các nhà vệ sinh có hệ thống thu 

gom và bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân trước khi thải ra 

môi trường.  

b. Nước mưa chảy tràn 

* Lưu lượng: 

Tại khu vực khai thác, chế biến và khu vực các công trình phụ trợ (bao gồm 

khu vực thi công xây dựng) của dự án, hàng năm luôn hứng chịu một lượng nước 

mưa chảy tràn trên bề mặt. Lưu lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều 

vào đặc điểm thời tiết, chế độ mưa của từng mùa, từng năm, thậm chí từng vùng. 

Tại khu vực dự án, theo số liệu về khí tượng thì lượng mưa trung bình năm trong 

5 năm gần đây là 1.631mm, tập trung chủ yếu từ tháng IV – IX (chiếm 89% lượng 

mưa cả năm).  

Lưu lượng nước mưa chảy tràn tại các khu vực của dự án được tính toán 

theo công thức thực nghiệm sau: 

Q = q. F.  

a) Khu vực khai thác 

+ F: Diện tích thoát nước mưa (ha). Bao gồm toàn bộ diện tích khu vực 

đang khai thác (F = 3,55 ha). 

+ q: Cường độ mưa (l/s/ha) tính theo công thức: 

   

 n

n

bt

PCb
q

q





lg1*20
20  = 253,73 (l/s/ha) 

Trong đó:  

n, C, b: Là các đại lượng phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu từng vùng. Tại 

Tuyên Quang các giá trị: n = 0,8768, C = 0,22738 và b = 12,9. 
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q20: Là cường độ mưa trong khoảng thời gian 20 phút - với chu kỳ lặp lại 

một lần trong năm. q20 = 156,4. 

P = 20 năm: Là chu kỳ ngập lụt. 

t = 15 phút: Là thời gian tính toán 

Ψ: Là hệ số dòng chảy, được xác định theo TCXDVN 51:2006, được thể 

hiện ở bảng dưới: 

STT Loại mặt phủ Hệ số (Ψ) 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,8 – 0,9 

2 Đường nhựa 0,6 – 0,7 

3 Đường lát đá hộc 0,45 – 0,5 

4 Đường rải sỏi 0,3 – 0,35 

5 Mặt đất san 0,2 – 0,3 

6 Bãi cỏ 0,1 – 0,15 

Nguồn: TCXDVN 51:2006 

 Thay các số liệu vào công thức trên ta tính được lưu lượng nước mưa 

chảy tràn qua khu vực khai thác của dự án là:   

Q = 3,55 ha × 253,73 l/s/ha × 0,3   270 (l/s). 

b) Khu vực chế biến và các công trình phụ trợ (bao gồm khu vực đang thi công 

xây dựng) 

Áp dụng công thức tính như trên với diện tích khu vực chế biến và các công 

trình phụ trợ của dự án là 13,028 ha. Lưu lượng nước mưa chảy tràn được tính như 

sau: 

Q = 13,028 ha × 253,73 l/s/ha × 0,3   991,6 (l/s). 

Với lưu lượng nước mưa chảy tràn qua các khu vực của dự án là không quá 

lớn, tuy nhiên do đặc điểm của dự án là khai thác và chế biến đá vôi nên bề mặt 

đất luôn có rất nhiều đất đá, vì vậy mỗi khi mưa xuống, nước mưa chảy tràn sẽ 

cuốn theo rất nhiều các chất bẩn vào nguồn nước mặt. 

* Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước mưa chảy tràn như sau:  
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Bảng 29: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

TT Các chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 ÷ 1,5 

2 Tổng Phốt pho 0,004 ÷ 0,03 

3 Tổng chất rắn lơ lửng 10 ÷ 20 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - Park I - 

WHO, Geneva, 1993 

*  Các tác động của nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa có chứa cát, bụi, các chất bẩn khác cuốn trôi. Đây là hiện tượng 

có khả năng gây tác động xấu đến môi trường nước là nguyên nhân làm cho nguồn 

nước mưa chảy tràn có khoảng pH thay đổi so với tiêu chuẩn cho phép, ngoài ra 

sẽ làm tăng độ đục, trực tiếp gây ảnh hưởng tới đời sống của các loại thực vật thủy 

sinh trong lưu vực.  

c. Nước thải thi công 

Nước thải xây dựng phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị phục vụ 

cho quá trình xây dựng. Thành phần trong nước thải xây dựng chủ yếu là cát, vữa 

vụn, đất… Tuy nhiên khối lượng nước thải phát sinh không đáng kể, ước tính khối 

lượng phát sinh khoảng 0,5 m3/ngày. Được thu gom lắng sơ bộ trước khi chảy ra 

rãnh thoát nước chung của khu vực. 

 

3.1.1.3. Tác động của CTR và CTNH 

♦ Nguồn phát sinh: 

- CTR từ quá trình thi công xây dựng và CTR sản xuất. 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của công nhân thi công. 

- Chất thải nguy hại như bóng đèn hỏng, hộp mực in... 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng: Có 

khoảng 10 công nhân lao động, lượng rác thải trung bình lấy bằng 0,5 

kg/người.ngày thì tổng lượng chất thải sinh hoạt là khoảng: 0,5 kg/người/ngày × 

10 người = 5 kg/ngày Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom hợp lý sẽ làm 

mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.  

Cộng hưởng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân đang làm việc tại mỏ là 
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12 công nhân. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của công nhân viên 

đang làm việc tại mỏ khoảng 6 kg/ngày. 

Chất thải rắn sinh hoạt của các công nhân xây dựng, công nhân làm việc tại 

mỏ có thành phần gồm các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại… 

khi thải vào môi trường các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân hủy sẽ 

làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm làm ô nhiễm môi trường nước, gây hại cho 

hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho ruồi, muỗi phát triển và lây lan dịch bệnh. 

* Chất thải từ quá trình thi công xây dựng và CTR sản xuất 

 Là các chất thải của vật liệu thừa, đất đá do xây dựng, nguyên vật liệu rơi 

vãi, phế thải, vỏ bao bì. Tuy nhiên loại chất thải rất ít và có thể tận dụng, thu gom 

trong quá trình xây dựng tuỳ theo từng chủng loại. 

Theo báo cáo thuyết minh chung của dự án và thực tế hoạt động khai thác, 

hàng năm lượng đất đá thải trong quá trình khai thác gồm: Đất phủ bề mặt, đất 

nằm trong các hang hốc karst và đá nguyên khai không đạt tiêu chuẩn.  

Khối lượng đất đá thải không đủ tiêu chuẩn làm đá vật liệu xây dựng dự kiến 

bằng 5% của sản lượng khai thác đá vôi hàng năm: 42.000 m3 x 5% = 2.100 m3. 

Lượng đất đá thải này sẽ được sử dụng trong công nghệ sản xuất đá Base, 

đá Sub Base cung cấp cho các công trình xây dựng cầu đường trong khu vực và 

tu sửa đường giao thông, san lấp mặt bằng trong mỏ và đường khu vực lân cận. 

Vì vậy trong mỏ chỉ có bãi thải tạm gần vị trí khai thác, đất đá thải được gom đống 

lại khi chưa sử dụng. 

* Chất thải nguy hại 

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh một lượng nhỏ chất thải nguy hại 

như bao bì chứa dầu mỡ, pin ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in…để hạn 

chế lượng chất thải phát sinh Chủ dự án thống nhất với nhà thầu thực hiện khi các 

phương tiện, máy móc đến thời kỳ bảo dưỡng được đưa đến các gara thay dầu, 

bảo dưỡng. chỉ phát sinh một lượng nhỏ dầu mỡ rơi vãi và bóng điện neon hỏng 

(lượng này rất ít), như vậy lượng phát sinh loại chất thải này ước tính chỉ khoảng 

0,5 - 1 kg/tháng. 

Trong quá trình hoạt động khai thác, chế biến đá vôi hiện tại của dự án, chất 

thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ quá trình hoạt động và sửa chữa các phương 

tiện cơ giới, thay thế thiết bị. Thành phần: Giẻ lau có dính dầu mỡ, thùng chứa 

dầu nhớt, bình ắc quy, bóng đèn hỏng,... Phát sinh không thường xuyên, tùy thuộc 

vào thời gian sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc. 
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Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 tại mỏ đá vôi Thái Sơn 

của công ty cho thấy. Lượng chất thải nguy hại phát sinh rất ít, khoảng 21kg/năm. 

Mức độ tác động: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án nếu 

không được kiểm soát chặt chẽ sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất khu 

vực thực hiện dự án và xung quanh mỏ, tác động đến môi trường nước mặt, nước 

dưới đất, làm thay đổi hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Thực tế những năm qua 

cho thấy lượng chất thải nguy hại phát sinh tại xưởng sửa chữa của mỏ là rất ít. Các 

chất thải nguy hại được thu gom, lưu trữ đúng nơi quy định và thường xuyên báo 

cáo cơ quan chức năng đúng quy định. Tuy nhiên, trong thời gian vận hành sau này 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện triệt để hơn nữa công tác thu gom chất thải nguy hại.  

3.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải trong quá trình thi 

công xây dựng 

3.1.2.1. Tác động do tiếng ồn 

a. Tiếng ồn từ máy móc, thiết bị thi công 

Trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động của máy móc, thiết bị thi 

công trên công trường sẽ phát sinh ra tiếng ồn. Tiếng ồn thi công nhìn chung là 

không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động của các máy móc, thiết bị được 

sử dụng. Ngoài ra, hoạt động thi công xây dựng tại mỏ ít hạng mục, dự án cách 

xa khu dân cư tối thiểu là 300m do đó tác  

b. Tiếng ồn từ hoạt động khai thác, nghiền sàng đang hoạt động 

* Tiếng ồn do khoan, nổ mìn: 

Khoan đá là công việc quan trọng trong quá trình khai thác. Để vận hành máy 

khoan còn phải sử dụng máy nén khí do vậy ảnh hưởng do tiếng ồn là rất lớn. 

Tiếng ồn do quá trình khoan đá ảnh hưởng tới người lao động gần khu vực 

dự án. Theo tài liệu đánh giá của Tổ chức y tế thế giới WHO, tiếng ồn phát ra tại 

các máy khoan từ 40 – 50 dBA. 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động bắn, nổ mìn có tính chất tức thời, xảy ra 

trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 0,25 giây. Tuy nhiên, do vị trí khu vực 

mỏ nằm độc lập, cách khu dân cư tối thiểu là 300m và phương pháp nổ mìn được 

áp dụng tại mỏ là phương pháp vi sai (nổ mìn lỗ khoan đường kính d = 76 mm và 

sâu đến 5 m) nên khi nổ mìn trong phạm vi 100m tại mỏ có độ ồn khoảng 70 dBA. 

* Tiếng ồn do các máy móc, thiết bị tại khai trường: 
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- Các thiết bị cơ giới tại mỏ đều là các loại máy móc cơ giới nặng, khi hoạt 

động sẽ phát ra tiếng ồn và làm gia tăng độ ồn xung quanh. 

- Khu vực phát sinh: Là những nơi tập trung thiết bị máy móc và nơi xe vận 

chuyển qua lại như khu khai thác, tuyến đường vận chuyển. 

- Mức ồn phát ra từ hoạt động của các máy móc, thiết bị (các thiết bị hoạt 

động thường xuyên là máy xúc, máy khoan đá, máy nén khí, ô tô vận tải...) tại 

khu vực khai thác có mức ồn cao. Tuy nhiên, khu vực dự án có không gian rộng, 

khai trường cách xa khu dân cư nên nguồn ồn chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân làm việc tại công trường. Giới hạn ồn của các thiết bị làm việc tại khai trường 

như sau: 

Bảng 31: Giới hạn ồn của các máy móc, thiết bị 

STT Thiết bị, máy móc 

Mức ồn cách vị trí 

thiết bị, máy móc 15m 

(dBA) 

Mức ồn lựa chọn 

tính toán (dBA) 

1 Máy khoan đá 82 – 96 89 

2 Máy xúc 72 – 92 82 

3 Xe tải 83 – 93 88 

4 Máy nén khí 78 – 97 87 

Nguồn: Cục Đường bộ Liên bang Hoa Kỳ 

Tại khu vực khai thác, các thiết bị, máy móc thi công tập trung tại mỗi cụm 

riêng biệt. Mức ồn tổng cộng tại một điểm được xác định theo công thức sau: 

LΣ = 10.lg Σ 100,1.Li 

Trong đó:  

            LΣ : Tổng mức ồn. 

            Li : Mức ồn của nguồn i. 

            N: Số nguồn ồn. 

Do đó, độ ồn tại khu vực khai thác của các máy móc, thiết bị hoạt động 

đồng thời như sau: 

Bảng 32: Dự tính độ ồn tại khu vực khai thác khi tất cả các máy móc, thiết bị 

hoạt động đồng thời 

TT 
Thiết bị, 

 máy móc 

Mức ồn ở vị trí 

cách nguồn gây 

ồn 15m (dBA) 

Số lượng máy 

móc, thiết bị làm 

việc đồng thời 

Độ ồn tổng do từng 

loại máy móc, thiết 

bị gây nên (dBA) 
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1 Máy khoan đá 89 05 91 

2 Máy xúc 82 03 95 

3 Máy nén khí 87 01 89 

4 Xe tải 88 03 90 

Tiếng ồn do các máy móc, thiết bị tại khai trường 91 

* Tiếng ồn do các thiết bị tại khu vực chế biến 

- Khu vực phát sinh: Tại khu chế biến của mỏ. 

- Thời gian phát sinh: Thời gian phát sinh tiếng ồn tương ứng với thời gian 

làm việc 1 ca/ngày, 8 giờ/ca và trong suốt thời gian tồn tại của mỏ. 

- Mức độ ồn: Đối với khu vực này, nhìn chung độ ồn thay đổi tỷ lệ với số 

lượng thiết bị đặt tại khu vực chế biến và công suất của máy nghiền sàng. Mức ồn 

được dự báo như sau: 

Bảng 33: Giới hạn ồn của các thiết bị nghiền sàng 

STT Thiết bị, máy móc 

Mức ồn cách vị trí 

thiết bị, máy móc 10m 

(dBA) 

Mức ồn lựa chọn 

tính toán (dBA) 

1 Máy nghiền 85 – 99 87 

2 Sàng phân loại 76 – 77 77 

Nguồn: Cục Đường bộ Liên bang Hoa Kỳ 

Độ ồn tại khu chế biến đá được tính toán dựa trên hoạt động đồng thời của 

dây chuyền nghiền sàng đá như sau: 

Bảng 34: Dự báo độ ồn tại khu vực chế biến 

STT Thiết bị 

Mức ồn ở vị trí 

cách nguồn gây 

ồn 10m 

(dBA) 

Số lượng thiết 

bị làm việc 

đồng thời  

Độ ồn tổng do 

từng lại thiết bị 

gây nên 

(dBA) 

1 Máy nghiền 87 01 87 

2 Sàng phân loại 77 02 79 

 Tiếng ồn tại khu vực chế biến 82 

* Đánh giá tác động của tiếng ồn 

Vị trí khu vực mỏ nằm độc lập, cách khu dân cư tối thiểu là 300m do đó 

tiếng ồn chủ yếu chỉ tác động trực tiếp tới công nhân làm việc tại công trường.  
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Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp như: lập hộ chiếu nổ mìn với lượng 

thuốc nổ phù hợp, thường xuyên kiểm tra độ mài mòn chi tiết, thường xuyên tra 

dầu mỡ cho máy móc, thay thế thiết bị cũ gây độ ồn cao... đã góp phần làm giảm 

thiểu tiếng ồn phát sinh.  

3.1.2.2. Tác động do độ rung 

a. Độ rung từ máy móc, thiết bị thi công 

Tác động của rung đối với công trình xây dựng chủ yếu là do các thiết bị máy 

móc có mức rung lớn sinh ra trong quá trình làm việc như: máy khoan, máy xúc, xe ô 

tô… trong thi công xây dựng hoặc do quá trình hoạt động giao thông của các loại xe tải 

trọng lớn... các rung động sinh ra sẽ lan truyền trong môi trường đồng nhất (nền đất) 

dưới dạng các sóng dọc, sóng ngang và sóng mặt. Nhìn chung, rung động chỉ tác động 

trong phạm vi cách nguồn rung khoảng <60m, ngoài phạm vi 60m rung động hầu như 

không ảnh hưởng.  

Tuy nhiên, giai đoạn này thi công ít hạng mục nên rung động chủ yếu tác động cục 

bộ tại khu vực thi công tại mỗi khu, hầu như không tác động đến khu vực xung quanh. 

b. Độ rung từ hoạt động khai thác, nghiền sàng đang hoạt động 

* Nguồn phát sinh: 

- Do hoạt động khoan, nổ mìn phá đá; 

- Do hoạt động của các máy móc nghiền, sàng, xúc bốc. 

- Do hoạt động vận tải. 

* Thời gian phát sinh: 

+ Chấn động do khoan, nổ mìn theo từng đợt nổ xuất hiện không liên tục, các 

sóng dao động xuất hiện trong thời gian ngắn. 

+ Chấn động do các máy nghiền sàng, xúc bốc và vận chuyển diễn ra liên tục 

nhưng với cường độ nhỏ. 

- Ảnh hưởng của độ rung từ các hoạt động khai thác, chế biến đá vôi đối với 

công trình xây dựng: 

+ Gây hiện tượng rạn nứt, bong lớp vôi vữa tường và trần nhà gây mất an toàn 

cho sinh hoạt của con người bên trong. 

+ Ứng suất rung làm giảm tuổi thọ của công trình và sức bền của các kết cấu 

chịu lực như dầm, xà, tường, trụ, đỡ,… 
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+ Tạo ra tiếng ồn tần số thấp (tiếng ồn kết cấu), gây cảm giác rất khó chịu cho 

con người. 

Trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng, chấn động ảnh hưởng 

chủ yếu là do hoạt động bắn nổ mìn phá đá. Trong kỹ thuật nổ mìn, cường độ rung 

động phụ thuộc vào các yếu tố như loại thuốc nổ sử dụng, kích thước lỗ khoan, 

độ sâu lỗ khoan, khoảng cách giữa các lỗ khoan, chiều cao của cột thuốc nổ, chiều 

cao cột bua, tần số nổ, tính chất cơ lý của đất đá và khoảng thời gian ngưng nghỉ. 

Theo các tài liệu đã được nghiên cứu, quá trình nổ mìn phá đá chỉ có khoảng 25% 

năng lượng dùng để phá vỡ đá, phần năng lượng còn lại được phóng thích vào 

môi trường xung quanh dưới dạng sóng tức thời như sóng chấn động, sóng nén ép 

không khí, sóng âm thanh và lực đẩy trong cột đá, bụi khí. Nên trong quá trình nổ 

mìn phá đá phải thực hiện theo đúng khoảng cách, quy trình kỹ thuật, đảm bảo an 

toàn kết cấu khu mỏ và các công trình lân cận. 

3.1.2.3. Ảnh hưởng do đá văng, chấn động và sóng va đập không khí khi 

nổ mìn trong khai thác 

Khoảng cách an toàn: Theo quy định tại khoản 1, phụ lục 7 của Quy chuẩn 

01:2019/BCT. 

- Khoảng cách an toàn chấn động đối với công trình:  RC  

Rc = Kc x α  x  Q1/3    (m). 

Kc = 3 là hệ số phụ thuộc vào chỉ số tác dụng nổ khi nổ om. 

α = 1 là hệ số phụ thuộc vào chỉ số tác dụng nổ khi nổ om. 

Ta có Rc = 7 x 1 x 2951/3 = 46,6 m 

Rc =  46,6 x 2 = 93 m. 

- Khoảng cách an toàn về tác động của sóng xung kích trong không khí: rmin  

rmin = 15 x Q1/3 (m) 

Với mức độ an toàn cho người có ẩn lấp thì rmin có thể giảm đi 1/3. 

rmin = 15 x 2951/3 = 100 m 

- Khoảng cách an toàn do đá văng: 

Khoảng cách an toàn đảm bảo cho người và thiết bị tránh khỏi các mảnh 

đất, đá văng ra được xác định theo thiết kế hoặc hộ chiếu nổ mìn, ở khu đất trống 

khoảng cách nói trên được qui định tại Bảng 7.8, Khoản 4, Phụ lục 7 QCVN 01-

2019/BCT  đối với người không được nhỏ hơn 200m, đối với thiết bị, công trình 

là 100m. Khi khai thác đá ở trên vách, khoảng cách an toàn đối với người không 

được nhỏ hơn 300m; đối với thiết bị, công trình là 150m. 

Độ rung phát sinh trong quá trình khoan đá, nổ mìn và từ các công đoạn 
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chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng chỉ ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp lao 

động trên khai trường. 

 

 

 

 

 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của dự án 

và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn xây dựng của 

dự án và giai đoạn dự án đi vào vận hành 

- Các công trình bảo vệ môi trường hiện có tại mỏ: 

* Nước mưa chảy tràn: rãnh thoát nước mưa xung quanh khu vực khai thác 

và khu vực phụ trợ, cuối đường rãnh bố trí hố lắng thu gom nước mưa chảy tràn. 

* Nước thải sinh hoạt: Bể tự hoại 3 ngăn. 

* Hệ thống phun sương dập bụi tại khu vực máy nghiền sàng. 

* Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp diện tích 20m2. 

* Bố trí 02 thùng rác 70l tại khu vực nhà văn phòng để thu gom chất thải rắn. 

- Các công trình bảo vệ môi trường đề xuất của dự án: 

* Bố trí kho chứa chất thải rắn thông thường 40m2, kho chứa chất thải nguy 

hại 20m2 (Bên trong xưởng cơ khí sửa chữa máy móc thiết bị). 

* Lắp đặt thêm 01 hệ thống phun sương dập bụi tại khu vực máy nghiền 

sàng. 

* Đào thêm rãnh thoát nước mưa (trong quá trình cải tạo tuyến đường trong 

mỏ) 

* Xây dựng cho chứa vật liệu nổ công nghiệp diện tích 48m2. 

* Bổ sung 02 thùng chứa rác thải sinh hoạt 50l tại khu vực nhà ăn và khu nhà 

văn phòng. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân theo đúng quy định. 
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- Xây dựng nội quy, quy trình cho từng khâu, từng hoạt động trong khai thác 

như: khoan, nổ mìn; vận hành thiết bị, máy móc...  

- Tiến hành phun sương và các béc phun tự động để phun ẩm giảm bụi. 

Lượng nước được bơm trực tiếp từ nguồn nước mặt tại ao chứa nước để cấp cho 

sản xuất.  

- Lắp đặt hệ thống phun nước tự động tại các khu vực phát sinh bụi của hệ 

thống máy nghiền sàng.  

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực khai trường, phối hợp với chính 

quyền địa phương thu gom vận chuyển ra thải sinh hoạt đưa đi xử lý theo quy 

đinh;  

- Công ty đã đầu tư 1 xe phun nước chuyên dụng để phun nước tại khu vực 

khai trường và dọc tuyến đường vận chuyển vào khu mỏ (Đoạn từ tuyến QL 1A 

cũ kết nối với tuyến đường ngoại mỏ);  

- Các phương tiện vận tải và máy móc cần phải tuân thủ quy trình kiểm định 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có chứng chỉ an toàn kỹ thuật và môi trường; định 

kỳ bảo dưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định.  

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

Dự án thực hiện xây dựng các công trình bảo vệ môi trường ngay trong giai 

đoạn xây dựng. Các trang thiết bị bảo hộ cho công nhân được bị đầy đủ trong quá 

trình xây dựng và trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, 

dự báo 

3.4.1. Phương pháp sử dụng 

3.4.1.1. Phương pháp ĐTM 

* Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa 

- Tổng hợp dữ liệu khí tượng, địa chất, thủy văn, động thực vật…trong khu 

vực cần đánh giá. 

- Công tác khảo sát thực địa bao gồm xác định những nguồn gây ô nhiễm 

chủ yếu và thứ yếu do dự án gây tác động đến môi trường. 

- Thu thập các tài liệu quan trắc môi trường đã thực hiện tại khu vực. 

- Quan trắc đo đạc bổ sung một số chỉ tiêu đặc trưng đối với chất lượng môi 

trường nước mặt và môi trường không khí. 
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- Điều tra xã hội học để phân tích những tác động tích cực và tiêu cực đến 

cộng đồng dân cư khu vực xung quanh. 

Phương pháp này có những ưu, nhược điểm sau: 

+ Ưu điểm: Phương pháp cung cấp số liệu thực tế, phản ánh chân thực, khách quan. 

+ Nhược điểm: Phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào trình độ người đi 

khảo sát, cách thu thập thông tin, phụ thuộc vào cảm quan của người cung cấp 

thông tin. 

* Phương pháp phân tích tổng hợp và dự báo thông tin 

Trên cơ sở dữ liệu đã tổng hợp, quan trắc bổ sung, hiệu chỉnh số liệu nhằm 

chính xác hóa các thông tin về môi trường để có kết luận về hiện trạng và dự báo 

các tác động có thể có của dự án đến môi trường tự nhiên, xã hội khu vực. 

Phương pháp này có ưu, nhược điểm như sau: 

+ Ưu điểm: Lựa chọn được các tài liệu, số liệu tối ưu phục vụ cho báo cáo. 

+ Nhược điểm: Phương pháp này phụ thuộc vào độ chính xác của các tài 

liệu, số liệu thu thập được. 

* Phương pháp đánh giá nhanh  

Dựa trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành 

năm 1993, thành phần, lưu lượng, tải lượng ô nhiễm do khí thải, nước thải, chất 

thải rắn từ hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công và hoạt động dân sinh 

được xác định và dự báo định lượng. Hiện nay phương pháp này đã được chấp 

nhận và sử dụng tại nhiều quốc gia. 

* Phương pháp so sánh 

Số liệu thu thập được qua quá trình khảo sát, thu thập tài liệu về quan trắc 

môi trường là chính xác, phản ánh mức độ ô nhiễm gây ra do các hoạt động hiện 

nay của dự án đến các thành phần môi trường và người lao động. Tuy nhiên, các 

quy chuẩn so sánh được áp dụng hiện nay là các quy chuẩn chung, chưa hoàn 

thiện quy chuẩn riêng đặc thù cho từng ngành, do đó việc áp dụng một số quy 

chuẩn là chưa phù hợp. 

3.4.1.2. Phương pháp khác 

* Phương pháp kế thừa 

Ngoài các số liệu về hiện trạng, có thể sử dụng các số liệu thống kê về môi 

trường khu vực để giải thích, lập luận, đánh giá tác động môi trường. 
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Phương pháp này có ưu, nhược điểm như sau: 

+ Ưu điểm: Kế thừa hợp pháp các số liệu sẵn có để sử dụng đánh giá, làm 

phong phú thêm số liệu báo cáo. 

+ Nhược điểm: Phụ thuộc vào tính chính xác của số liệu kế thừa. 

Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trên thế giới và Việt Nam 

trong thực hiện ĐTM các dự án đầu tư, do đó có mức độ tin cậy cao và chấp 

nhận được. 

3.4.2. Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá, dự báo 

- Đánh giá tác động đến môi trường không khí: Đây là đối tượng dễ bị tác 

động mạnh nhất. Nhìn chung việc đánh giá tác động đến môi trường không khí 

trong báo cáo ĐTM là khá đầy đủ và cụ thể cho từng nguồn gây tác động trong 

các giai đoạn thực hiện của dự án. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong phương pháp 

tính toán nồng độ bụi tại các nguồn phát chưa đảm bảo tính chính xác cao do các 

nguồn thải đơn lập, phân tán và thiếu tài liệu đánh giá tải lượng chính xác. 

- Đánh giá tác động đến môi trường nước: Đã xác định được các nguồn 

thải từ dự án có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước tiếp nhận. Đã xác định nguyên 

nhân chính có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt là từ nước mưa chảy tràn, nước 

thải sinh hoạt. Nước thải từ dự án không làm gia tăng các chất ô nhiễm của nguồn 

tiếp nhận. 

- Tác động đến môi trường cảnh quan: Đánh giá ở mức độ tin cậy do đã liên 

kết với tổng quát phát triển chung của khu vực, đánh giá được tham khảo từ đề án 

đã được phê duyệt. 

- Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra: Đã liệt kê được các rủi ro, 

sự cố môi trường và tai nạn xảy ra trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 
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CHƯƠNG 4 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

4.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

 Căn cứ vào cấu tạo địa chất, điều kiện địa hình, thành phần khoáng vật và 

chất lượng môi trường khu vực, trữ lượng và hoạt động khai thác khoáng sản tại 

khu vực mỏ, quá trình khai thác sẽ gây tác động đến môi trường tự nhiên, cộng 

đồng dân cư xung quanh và HST khu vực. 

 Diện tích cải tạo, phục hồi môi trường khu vực Dự án được tổng hợp tại bảng 

sau: 

Bảng 4.1. Diện tích cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Hạng mục Diện tích (m2) 

I Khai trường 78.100 

- Moong khai thác 64.278 

- Sườn tầng 13.822 

II Khu phụ trợ 130.280 

1 Nhà điều hành kiêm nhà ở công nhân 200 

2 Kho chứa VLNCN hiện hữu 20 

3 Kho chứa VLNCN xây mới 48 

4 Nhà bảo vệ, bán hàng 20 

5 Trạm trộn bê tông 10.000 

6 Trạm cân 120 tấn 40 

7 Cây dầu 20 

8 
Khu vực nghiền sàng phân loại đá và bãi chứa sản phẩm đá hiện 

hữu 
10.000 

9 
Khu vực nghiền sàng phân loại đá và bãi chứa sản phẩm đá xây 

mới 
10.000 

10 Đường nội bộ trong dự án 7.920 

11 Xưởng cơ khí (bao gồm kho CTRTT và CTNH) 180 

12 Khu sản xuất gạch không nung 10.000 

13 Hồ lắng số 1 1.640 

14 Hồ lắng số 2 3.366 

15 02 TBA 400KVA 20 

16 Khu vực giữ nguyên hiện trạng 76.806 

Tổng (I+II) 208.380 

Nguồn: Thuyết minh Thiết kế cơ sở của Dự án nâng công suất, 2023 

Toàn bộ quá trình thực hiện Dự án sau nâng công suất là 12 năm. Căn cứ 

kết quả khoan thăm dò địa chất của Đơn vị tư vấn thiết kế mỏ - Trung tâm Công 

nghệ địa chất khoáng sản và môi trường kết hợp với kết quả điều tra thực tế khai 

thác của một số mỏ đá vôi, đá sét tại khu vực lân cận cho thấy: Kết thúc khai thác 
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của mỏ sau nâng công suất, khai trường là moong dạng hố mỏ có đáy moong khi 

kết thúc khai thác ở cốt +40m nằm trên mực nước ngầm của khu vực. 

Theo hướng dẫn tại Điểm b, Tiểu mục 1, Mục I, Mẫu số 20 của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được lựa chọn là toàn bộ khu 

vực Dự án sẽ san gạt, phủ đất, trồng cây nhằm tái tạo hệ sinh thái và môi trường 

khu vực Dự án gần nhất với trạng thái ban đầu.  

Chi tiết phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án như sau: 

4.1.1. Phương án 1 

4.1.1.1. Mô tả khái quát phương án 1 

 Quá trình cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện ngay sau khi kết thúc 

khai thác năm thứ 12. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bao gồm: 

 - Khai trường khai thác: có diện tích 78.100m2 bao gồm moong khai thác 

(64.278m2) và sườn tầng (13.822m2). 

+ Moong khai thác: Kết thúc khai thác, toàn bộ khu vực đáy moong có cao 

độ +40m. Phủ đất màu dày 0,5m; đào hố và trồng cây. 

 + Sườn tầng: Kết thúc khai thác đến đâu, Chủ dự án tiến hành gia cố, cải 

tạo sườn tầng kết thúc khai thác đến đấy. Sườn tầng kết thúc khai thác tương đối 

hẹp (7m), độ dốc lớn (53o), do đó, tiến hành cậy bẩy đá treo, đá om và nạo vét 

rãnh thoát nước chân tầng.  

 - 02 hồ lắng: San lấp, trồng cây. 

 - Đường nội bộ trong dự án: cải tạo mặt đường, nạo vét rãnh thoát nước dọc 

đường, trồng cây dọc 2 bên tuyến đường 

 - Các hạng mục phụ trợ khác: tháo dỡ máy móc, thiết bị, công trình trên 

đất; san gạt, trồng cây. 

 Loại cây được lựa chọn trồng theo phương án 1 là cây keo tai tượng. Mật 

độ trồng: 2.500 cây/ha. 

4.1.1.2. Đánh giá sự ảnh hưởng đến môi trường của phương án 1 

 *) Ảnh hưởng tích cực: 
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 - Toàn bộ diện tích khai trường và khu phụ trợ được phủ đất màu để trồng 

cây keo tai tượng góp phần phủ xanh diện tích, tạo cảnh quan, điều hòa khí hậu, 

đưa khu mỏ trở lại gần nhất so với hiện trạng ban đầu. 

 - 02 hồ lắng được san lấp đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. 

 - Các tuyến đường nội bộ trong phạm vi dự án được cải tạo, gia cố phục vụ 

việc đi lại, chăm sóc cây trồng. 

*) Ảnh hưởng tiêu cực: 

- Quá trình vận chuyển đất màu, san gạt mặt bằng tại khai trường, khu phụ 

trợ làm phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, đất đá rơi vãi,… ảnh hưởng trực tiếp đến 

công nhân tham gia cải tạo, phục hồi môi trường và người dân xã Thái Sơn sinh 

sống lân cận mỏ. 

 - Quá trình cải tạo, phục hồi môi trường có thể xảy ra mưa bão làm rửa trôi 

đất cát gây bồi lắng hệ thống thoát nước chung của khu vực. Ngoài ra, mưa có thể 

gây trơn trượt khi công nhân di chuyển dẫn đến tai nạn lao động. 

4.1.1.3. Chỉ số phục hồi đất cho phương án 1 

Tính toán chỉ số phục hồi đất được xác định theo biểu thức sau: 

Ip = (Gm - Gp)/Gc                (4.1) 

Trong đó: 

+ Gm: giá trị đất đai sau khi phục hồi, dự báo theo giá cả thị trường tại thời 

điểm tính toán; 

+ Gp: tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng; 

+ Gc: giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán 

(theo đơn giá của Nhà nước). 

 Tổng diện tích chiếm dụng đất của mỏ sau nâng công suất là 208.380m2. Bao 

gồm: 

 - Khai trường khai thác: 78.100m2 gồm moong khai thác: 64.278m2 và sườn 

tầng: 13.822m2. 

 - Khu phụ trợ: 130.280m2. 

*) Tính Gm1 
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 Tổng diện tích cần cải tạo, phục hồi môi trường của mỏ sau nâng công suất 

là 208.380m2. Toàn bộ dự án sau khi cải tạo được trồng cây keo tai tượng coi như 

đất rừng sản xuất có giá trị 16.000 đồng/m2. 

 Giá trị khu vực Dự án sau cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án 1 

là: 

Gm1 = 208.380x16.000 = 3.334.080.000 đồng 

Ghi chú: Giá đất được lấy theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thông qua bảng giá đất 05 năm 

(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thuộc khu vực I theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

*) Tính Gp1 

Chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng theo phương án 1 được 

đưa ra tại bảng sau: 

Bảng 4.2. Tổng hợp chi phí cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án 1 

TT Chi phí cho các công việc thực hiện 
Ký 

hiệu 
Thành tiền (VNĐ) 

1 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác  Mkt 1.161.740.377 

2 
Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường các hạng mục phụ 

trợ  
Mcn 1.404.922.497 

3 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải  Mbt 0 

4 
Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai thác khu vực 

ngoài biên giới mỏ  
Mxq 0 

5 Chi phí đo vẽ bản đồ  6.451.927 

6 
Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng 

(6=(1+2+3+4+5)x10%) 
 257.311.480 

7 

Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường sau khi kết thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi 

trường (7=(1+2+3+4+5)x10%) 

 257.311.480 

8 Chi phí khác (chi phí giám sát) Mk 20.000.000 

9 Tổng chi phí trực tiếp (9=1+2+3+4+5+6+7+8)  3.107.737.760 

10 Chi phí trực tiếp khác (10=9x2%)  62.154.755 

11 Cộng chi phí trực tiếp (11=9+10)  3.169.892.516 

12 Chi phí chung (12=11x5,5%)  174.344.088 

13 Thu nhập chịu thuế tính trước (13=(11+12)x5,5%)  183.933.013 

14 Thuế giá trị gia tăng (14=(11+12+13)x10%)  352.816.962 

15 Chi phí quản lý dự án (15=(11+12+13)x3,453%)  121.827.697 
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TT Chi phí cho các công việc thực hiện 
Ký 

hiệu 
Thành tiền (VNĐ) 

16 Chi phí lán trại (16=(11+12+13)x1%)  35.281.696 

Cộng (bao gồm các chi phí khác)  4.038.095.972 

Làm tròn  4.038.096.000 

Vậy Gp1 = 4.038.096.000 đồng. 

*) Tính Gc1 

Dự án thuộc địa phận xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

được quy hoạch là khu vực khai thác khoáng sản, hiện trạng mỏ hiện hữu đã và 

đang khai thác. Theo Điểm 2, Mục IV, Biểu số 08/SON-TQ kèm Nghị quyết số 

20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc 

thông qua bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giá 

trị đất nguyên thủy của khu vực Dự án ở thời điểm tính toán có giá trị 45.000 

đồng/m2. 

Như vậy, giá trị đất nguyên thủy của khu vực Dự án ở thời điểm tính toán 

là: 

Gc1 = 208.380x45.000 = 9.377.100.000 đồng. 

Chỉ số phục hồi đất theo phương án 1 là: 

Ip1 = (3.334.080.000 – 4.038.096.000)/ 9.377.100.000 = -0,08 

4.1.2. Phương án 2 

4.1.2.1. Mô tả khái quát phương án 2 

Về cơ bản, nội dung cải tạo, phục hồi môi trường của phương án 2 tương 

tự phương án 1. Điểm khác biệt giữa 02 phương án là loại cây trồng, cụ thể: 

- Phương án 1 chọn trồng cây keo tai tượng với mật độ 2.500 cây/ha. 

- Phương án 2 chọn trồng cây cam với mật độ 1.200 cây/ha. 

4.1.2.2. Đánh giá sự ảnh hưởng đến môi trường của phương án 2 

*) Ảnh hưởng tích cực 

 - Trồng cây ăn quả góp phần phủ xanh diện tích khu mỏ, tăng khả năng giữ 

đất, góp phần tạo cảnh quan và tăng giá trị khu đất sau kết thúc khai thác.  

 - San lấp hồ lắng đảm bảo an toàn cho người dân và động vật nuôi tại địa 

phương không ngã vào hồ lắng, gây nguy hiểm cho tính mạng và thiệt hại kinh tế. 
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 - Trồng cây ăn quả tại khu mỏ sau khi kết thúc khai thác sẽ mang lại thu 

nhập và hiệu quả kinh tế cho địa phương. 

 *) Ảnh hưởng tiêu cực 

 Tương tự như phương án 1, quá trình triển khai phương án 2 cũng bao gồm 

các hoạt động phá dỡ, san gạt, vận chuyển đất màu, di chuyển máy móc thiết bị,... 

làm phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn làm ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân tham gia hoàn nguyên và dân cư sinh sống lân cận các tuyến 

đường vận chuyển cũng như khu mỏ sau nâng công suất. 

Ngoài ra, trong quá trình triển khai phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

nếu gặp trời mưa, đất màu bị rửa trôi sẽ gây ô nhiễm và bồi lắng các thủy vực tiếp 

nhận nước mưa xung quanh mỏ. 

4.1.2.3. Chỉ số phục hồi đất cho phương án 2 

Chỉ số phục hồi đất khu vực Dự án của phương án 2 cũng được tính toán 

theo công thức (4.1).  

*) Tính Gm2 

 Tổng diện tích cần cải tạo, phục hồi môi trường của mỏ sau nâng công suất 

là 208.380m2. Toàn bộ khu mỏ sau cải tạo được trồng cây ăn quả có giá trị 36.000 

đồng/m2. 

Giá trị khu vực Dự án sau cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án 2 

là: 

Gm2 = 208.380x36.000 = 7.501.680.000 đồng 

Ghi chú: Giá đất được lấy theo Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc thông qua bảng giá đất 05 năm 

(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

*) Tính Gp2 

Chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng theo phương án 2 được 

đưa ra tại bảng sau: 

Bảng 4.3. Tổng hợp chi phí cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án 2 

TT Chi phí cho các công việc thực hiện 
Ký 

hiệu 
Thành tiền (VNĐ) 

1 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác  Mkt 1.566.926.391 
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TT Chi phí cho các công việc thực hiện 
Ký 

hiệu 
Thành tiền (VNĐ) 

2 
Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường các hạng mục phụ 

trợ  
Mcn 1.761.647.356 

3 Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải  Mbt 0 

4 
Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai thác khu vực 

ngoài biên giới mỏ  
Mxq 0 

5 Chi phí đo vẽ bản đồ  6.451.927 

6 
Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng 

(6=(1+2+3+4+5)x10%) 
 333.502.567 

7 

Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường sau khi kết thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi 

trường (7=(1+2+3+4+5)x10%) 

 333.502.567 

8 Chi phí khác (chi phí giám sát) Mk 20.000.000 

9 Tổng chi phí trực tiếp (9=1+2+3+4+5+6+7+8)  4.022.030.809 

10 Chi phí trực tiếp khác (10=9x2%)  80.440.616 

11 Cộng chi phí trực tiếp (11=9+10)  4.102.471.425 

12 Chi phí chung (12=11x5,5%)  225.635.928 

13 Thu nhập chịu thuế tính trước (13=(11+12)x5,5%)  238.045.904 

14 Thuế giá trị gia tăng (14=(11+12+13)x10%)  456.615.326 

15 Chi phí quản lý dự án (15=(11+12+13)x3,453%)  157.669.272 

16 Chi phí lán trại (16=(11+12+13)x1%)  45.661.533 

Cộng (bao gồm các chi phí khác)  5.226.099.388 

Làm tròn  5.226.100.000 

Vậy Gp2 = 5.226.100.000 đồng. 

*) Tính Gc2 

Dự án thuộc địa phận xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

được quy hoạch là khu vực khai thác khoáng sản, hiện trạng mỏ hiện hữu đã và 

đang khai thác. Theo Điểm 2, Mục IV, Biểu số 08/SON-TQ kèm Nghị quyết số 

20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc 

thông qua bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giá 

trị đất nguyên thủy của khu vực Dự án ở thời điểm tính toán có giá trị 45.000 

đồng/m2. 

Như vậy, giá trị đất nguyên thủy của khu vực Dự án ở thời điểm tính toán 

là: 

Gc2 = 208.380x45.000 = 9.377.100.000 đồng. 

Chỉ số phục hồi đất theo phương án 1 là: 

Ip2 = (7.501.680.000 – 5.226.100.000)/ 9.377.100.000 = 0,24 
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4.1.3. Lựa chọn phương án 

Bảng 4.4. So sánh ưu điểm, nhược điểm của 2 phương án 

Đặc điểm 
Phương án 1  

(trồng cây keo tai tượng) 

Phương án 2 

(trồng cây ăn quả) 

Ip -0,08  

Kinh phí 

thực hiện 
4.038.096.000  

Ưu điểm 

- Kinh phí cải tạo thấp hơn so với 

phương án 2 

- Cây keo tai tượng có khả năng sinh 

trưởng nhanh, phủ xanh đất trống tốt; 

ngăn ngừa hiện tượng xói mòn, rửa trôi 

bề mặt 

- San lấp hồ lắng đảm bảo an toàn cho 

người và gia súc, không xảy ra hiện 

tượng đuối nước. 

- Mang lại thu nhập và hiệu quả kinh 

tế lớn từ việc thu hoạch cây ăn quả có 

giá trị kinh tế cao 

- Góp phần phủ xanh đất trống, hạn 

chế xói mòn, rửa trôi đất 

- San lấp hồ lắng đảm bảo an toàn cho 

người và gia súc, không xảy ra hiện 

tượng đuối nước. 

Nhược 

điểm 

Giá trị kinh tế của cây keo tai tượng 

thấp hơn cây ăn quả (cây bưởi) 

- Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

lớn 

- Thời gian cây trồng phủ xanh đất 

trống kéo dài 

- Thời gian và công chăm sóc cây 

trồng nhiều hơn so với phương án 1. 

*) Cơ sở lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

 Khu mỏ sau nâng công suất thuộc khu vực núi đá vôi của xã Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Theo tính toán tại các Mục 4.1.2.2 và Mục 4.1.2.3, 

chỉ số phục hồi môi trường của phương án 2 lớn hơn phương án 1. Tuy nhiên, căn 

cứ vào điều hiện địa hình khu mỏ sau khi kết thúc khai thác và xung quanh là đồi 

núi, khó khăn để chủ động nguồn nước tưới, nếu trồng cây ăn quả tại khu mỏ sẽ 

cần nhiều công chăm sóc để cây trồng đạt năng suất và chất lượng như mong muốn. 

Trong khi đó, cây keo tai tượng có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt hơn cây 

ăn quả, khả năng phủ xanh đất trống hiệu quả hơn, chi phí cải tạo và phục hồi môi 

trường của phương án 1 thấp hơn phương án 2. Ngoài ra, theo phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường của mỏ hiện hữu đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê 

duyệt tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 27/7/2015, toàn bộ khu mỏ cũng 

được san gạt, phủ đất màu và trồng cây keo tai tượng tương tự phương án 1.  

 Do đó, Chủ dự án lựa chọn phương án 1 để triển khai cải tạo, phục hồi môi 

trường khu vực Dự án sau khi kết thúc khai thác. 

4.2. NỘI DUNG CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 
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4.2.1. Thiết kế, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, 

phục hồi môi trường 

Do mỏ khai thác đồng đều, trải rộng trên toàn bộ diện tích được cấp phép 

khai thác đồng thời căn cứ vào trình tự khai thác và điều kiện địa hình khu mỏ khi 

kết thúc khai thác, không tiến hành hoàn nguyên cuốn chiếu mà tiến hành cải tạo 

phục hồi môi trường trên toàn bộ diện tích mỏ sau nâng công suất là 208.380m2 

ngay sau khi kết thúc khai thác 12 năm. Chi tiết phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường như sau: 

(1). Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực khai trường khai thác 

Tổng diện tích khai trường khai thác của mỏ sau nâng công suất là 

78.100m2, trong đó diện tích moong khai thác là 64.278m2 và sườn tầng là 

13.822m2 (diện tích moong khai thác và sườn tầng được đo trên bản vẽ Kết thúc 

khai thác được định dạng ở file Autocad tỷ lệ 1/2000). 

a). Cải tạo khu vực moong khai thác 

 Kết thúc khai thác, cao độ đáy moong khu mỏ Dự án là +40m. Tiến hành 

phủ đất màu dày 0,5m sau đó đào hố, trồng cây keo tai tượng. Dựng biển báo nguy 

hiểm tại khu vực đáy moong. 

 Khối lượng đất màu cần sử dụng: 0,5x64.278= 32.139m3. 

Kích thước hố trồng cây: 0,5x0,5x0,5m. 

 Mật độ cây keo tai tượng: 2.500 cây/ha. 

Số cây keo tai tượng cần trồng: 2.500x64.278/10.000 = 16.070 cây. 

Số hố trồng cây bằng số cây keo cần trồng là 16.070 hố. 

Chăm sóc cây trong 3 năm đầu: tưới nước, bón phân, trồng dặm cây chết (tỷ 

lệ trồng dặm cây chết tính tối đa là 30%).  

 Đất màu được mua tại các mỏ sét trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang và các huyện lân cận. Sử dụng ô tô trọng tải 10-25 tấn để vận chuyển đất 

màu từ mỏ đến khu vực Dự án với quãng đường vận chuyển khoảng 30km.  

 Theo công nghệ khai thác mỏ đá vôi hiện nay, xung quanh đáy moong khai 

thác 0,5m sẽ không tiến hành khai thác đến cốt kết thúc khai thác mà dừng trước 
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cốt kết thúc khai thác khoảng 0,5m tạo một đê chắn xung quanh đáy moong, hạn 

chế hiện trường rửa trôi đất màu trong giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường. 

 Dựng biển báo nguy hiểm tại khu vực đáy moong. Số lượng biển báo: 02 

cái. Kích thước biển báo: 30x50(cm). 

Các thông số kỹ thuật và chăm sóc cây keo tai tượng như sau: 

 Kỹ thuật trồng cây: 

- Chọn ngày râm mát hoặc có mưa nhỏ khi đất trong hố đã đủ ẩm thì tiến 

hành trồng cây. Dùng cuốc hoặc tay moi đất giữa hố vừa đủ để đặt bầu cây, đặt 

cây ngay ngắn giữa hố, lấp đất xung quanh bầu cho chặt, lấp cao hơn cổ rễ từ 1 - 

2cm, sau đó dùng cỏ rác ủ gốc giữ ẩm cho cây. 

 Chăm sóc cây: Chăm sóc trong 3 năm đầu: tưới nước, bón phân, trồng 

dặm cây chết (tỷ lệ trồng dặm cây chết tính tối đa là 30%): 

- Chăm sóc năm đầu: 2 lần với cây trồng vụ xuân và 1 lần với cây trồng vụ 

thu: 

+ Lần 1 ngay sau khi trồng rừng từ 1 - 2 tháng (tháng 5, 6); lần 2 vào các 

tháng 11, 12. 

+ Trồng dặm những cây chết, phát dọn dây leo, cây bụi cỏ dại trong rạch trồng 

cây. 

+ Xới đất xung quanh hố với đường kính rộng 40 - 50cm; phát hiện những 

cây bị nhiễm nấm cắt bỏ phần lá bị bệnh, những cây bị nặng nhổ đem đốt tránh 

lây lan. 

+ Trường hợp không tiến hành bón thúc trước khi trồng cây thì tiến hành 

bón phân vào thời điểm xới đất, vun gốc lần chăm sóc đầu tiên.  

- Chăm sóc năm thứ 2: 

+ 02 lần vào các thời điểm đầu và cuối mùa mưa; phát dọn dây leo, cỏ dại, 

cây bụi trong rạch trồng cây. 

+ Trồng dặm những cây chết; xới đất xung quanh gốc đường kính rộng 

50cm, sâu 3 - 4cm, vun gốc kết hợp bón thúc vào lần chăm sóc đầu. 

+ Bón phân N:P:K = 5:10:3 kết hợp trộn đều với phân vi sinh hữu cơ tỷ lệ 

1:1; liều lượng phân bón: 100g/cây; bảo vệ kết hợp chăm sóc những cây tái sinh 
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mục đích mới xuất hiện. 

+ Bảo vệ không cho gia súc phá và phòng chống cháy rừng. 

+ Chăm sóc năm thứ 3: 02 lần vào các thời điểm đầu và cuối mùa mưa. 

+ Phát dọn dây leo, cỏ dại, cây bụi trong rạch trồng cây; trồng dặm những cây 

chết. 

+ Xới đất xung quanh gốc cây với đường kính rộng 60cm, sâu 3 - 4cm, vun 

gốc; bảo vệ kết hợp chăm sóc cây tái sinh mục đích. 

+ Bảo vệ không cho gia súc phá và phòng chống cháy rừng. 

b). Cải tạo khu vực sườn tầng 

 Tổng diện tích sườn tầng cần cải tạo, phục hồi môi trường của khu mỏ sau 

nâng công suất là 13.822m2. 

 *) Cậy bẩy đá treo, đá om 

 Trong quá trình khai thác, sau khi kết thúc mỗi tầng khai thác, Đơn vị khai 

thác mỏ luôn thực hiện công tác cải tạo, gia cố phần bờ, tuân thủ theo quy phạm 

an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên và thực hiện đúng theo thiết kế, đảm bảo an 

toàn mỏ. Do đó, giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường tiến hành cậy bẩy đá treo, 

đá om trên các sườn tầng để đưa bờ mỏ về trạng thái an toàn, vững chắc. Qua 

tham khảo thực tế một số mỏ đá vôi tại địa phương, khối lượng đá treo, đá om cần 

bóc bỏ trên chiều dài taluy khoảng 0,1m3/1m chiều dài sườn tầng. 

 Chiều dài sườn tầng khu mỏ Dự án sau khi kết thúc khai thác là 2.572,9m.  

 Khối lượng đá treo, đá om cần bóc bỏ là: 0,1x2.572,9 = 257,29m3. 

Để củng cố bờ mỏ trong tầng đá gốc, sử dụng máy khoan cầm tay D42mm 

để phá đá treo và mấp mô trên tầng đá gốc cấp IV. 

 *) Nạo vét rãnh thoát nước chân tầng 

 Trong quá trình khai thác, tại từng tầng khai thác bố trí rãnh thoát nước 

chân tầng để hướng dòng nước ra ngoài khu vực khai thác. Hàng năm, Đơn vị 

khai thác tiến hành nạo vét rãnh thoát nước này để đảm bảo khả năng tiêu thoát 

nước cho khu mỏ, hạn chế hiện tượng ngập úng ảnh hưởng đến tiến độ khai thác. 

 - Chiều dài rãnh thoát nước chân tầng: 2.572,9m; 

 - Kích thước rãnh: mặt x sâu x rộng đáy = 1x0,5x0,5m; 



Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà         101 

      

 - Chiều sâu nạo vét: 0,2m; 

 - Diện tích mặt cắt ngang nạo vét rãnh thoát nước: 0,2x(0,7+0,5)/2 = 

0,12m2; 

 - Khối lượng nạo vét: 0,12x2.572,9 = 308,7m3. 

 Bùn nạo vét không chứa thành phần nguy hại được tận dụng để vun gốc 

trồng cỏ trên mặt tầng. 

 Ghi chú: Toàn bộ đá vôi, đá thải, đất thải trong quá trình khai thác được 

sàng phân loại, tận dụng toàn bộ làm vật liệu xây dựng thông thường, không thải 

bỏ. Do đó, trong giai đoạn khai thác, trong phạm vi khai trường chỉ bố trí bãi thải 

tạm diện tích khoảng 3000-5000m2 tại các khu vực đã kết thúc khai thác để tập 

kết đá thải và đất thải. Sau đó, sử dụng xe ô tô vận chuyển đất đá thải về các bãi 

chứa tại khu vực nghiền sàng đá và khu vực sản xuất gạch không nung. Do đó, 

diện tích bãi thải tạm được tính trong phạm vi moong khai thác và được hoàn 

nguyên cùng moong khai thác. 

(2). Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực 02 hồ lắng 

*) San lấp hồ lắng 

Dự án bố trí 02 hồ lắng phía Tây Nam khai trường để tiếp nhận, lắng cặn 

nước mưa chảy tràn trong khu mỏ trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

 Thông số kỹ thuật của 02 hồ lắng: 

 - Hồ lắng số 1: diện tích 1.640m2; độ sâu 3m; kết cấu: đáy và bờ bằng đất 

đầm nén chặt. 

 - Hồ lắng số 2: diện tích 3.366m2; độ sâu 3m; kết cấu: đáy và bờ bằng đất 

đầm nén chặt. 

 Để đảm bảo an toàn cho người dân và gia súc, tiến hành san lấp hồ lắng để 

hoàn trả hiện trạng. 

 Khối lượng đất cần san lấp 02 hồ lắng: (1.640+3.366)x3 = 15.018m3. 

 *) Phủ đất màu, trồng cây keo tai tượng 

Sau khi san lấp, phủ đất màu dày 0,5m sau đó đào hố, trồng cây keo tai 

tượng. 

 Khối lượng đất màu cần sử dụng: (1.640+3.366)x0,5 = 2.503m3. 
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Kích thước hố trồng cây: 0,5x0,5x0,5m. 

Mật độ cây keo tai tượng: 2.500 cây/ha. 

Số cây keo tai tượng cần trồng: 2.500x(1.640+3.366)/10.000 = 1.252 cây. 

Số hố trồng cây bằng số cây keo cần trồng là 1.252 hố. 

Chăm sóc cây trong 3 năm đầu: tưới nước, bón phân, trồng dặm cây chết (tỷ 

lệ trồng dặm cây chết tính tối đa là 30%).  

 Đất màu và đất san lấp được mua tại các mỏ sét trên địa bàn huyện Hàm 

Yên và lân cận. Sử dụng ô tô trọng tải 10-25 tấn để vận chuyển đất màu từ mỏ 

đến khu vực Dự án với quãng đường vận chuyển khoảng 30km. 

(3). Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực tuyến đường vận chuyển trong Dự 

án 

 *) Cải tạo, sửa chữa mặt đường 

Tuyến đường vận chuyển trong phạm vi Dự án là tuyến đường cấp phối dài 

1,3km; rộng 15m. Tiến hành cải tạo, sửa chữa mặt đường. Tiến hành cày xới, lu 

lèn và trải đá dăm trên toàn bộ diện tích mặt đường với chiều dày 0,3m. 

Khối lượng sửa chữa mặt đường là: 1,3x1.000x15x0,3 = 5.850m3. 

*) Nạo vét rãnh thoát nước dọc bên đường 

- Kích thước rãnh dọc 2 bên đường: rộng x sâu = 0,5x0,5m. 

- Chiều sâu nạo vét: 0,2m. 

- Diện tích mặt cắt nạo vét: 0,2x0,5 = 0,1m2. 

- Khối lượng bùn nạo vét: 1,3x1000x0,1 = 130m3. 

Bùn nạo vét không chứa thành phần nguy hại được tận dụng để vun gốc 

trồng cây dọc 2 bên đường. 

*) Trồng cây dọc 2 bên đường 

Diện tích trồng cây dọc 2 bên đường là: 1,3x1.000x2 = 2.600m2. 

Loại cây trồng: cây keo tai tượng. 

Kích thước hố trồng cây: 0,5x0,5x0,5m. 

Mật độ cây keo tai tượng: 2.500 cây/ha. 

Số cây keo tai tượng cần trồng: 2.500x2.600/10.000 = 650 cây. 

Số hố trồng cây bằng số cây keo cần trồng là 650 hố. 
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Khối lượng đất màu đổ hố trồng cây: 650x0,5x0,5x0,5 = 81,25m3. 

Chăm sóc cây trong 3 năm đầu: tưới nước, bón phân, trồng dặm cây chết (tỷ 

lệ trồng dặm cây chết tính tối đa là 30%).  

Đất màu được mua tại các mỏ sét trên địa bàn huyện Hàm Yên và lân cận. Sử 

dụng ô tô trọng tải 10-25 tấn để vận chuyển đất màu từ mỏ đến khu vực Dự án với 

quãng đường vận chuyển khoảng 30km. 

(4). Cải tạo, phục hồi các hạng mục phụ trợ khác 

 Để phục vụ quá trình khai thác mỏ, Chủ dự án bố trí các hạng mục phụ trợ 

gồm: nhà điều hành kiêm nhà ở công nhân; 02 kho chứa VLNCN; nhà bảo vệ và 

bán hàng; trạm trộn bê tông; trạm cân; cây dầu; 02 khu vực nghiền sàng phân loại 

đá và bãi chứa sản phẩm đá; xưởng cơ khí (bao gồm kho CTRTT và CTNH); khu 

sản xuất gạch không nung; 02 TBA 400KVA cùng hệ thống cột điện, đường dây 

dẫn, phụ kiện đi kèm để cấp điện cho khai trường; giếng khoan cùng hệ thống bể 

chứa nước và đường ống cấp nước sinh hoạt và sản xuất; 01 bể tự hoại 3 ngăn 

cùng hệ thống rãnh thoát nước thải sinh hoạt. 

 Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường tiến hành: 

 - Thuê đơn vị chức năng hút và làm sạch bể tự hoại 3 ngăn 

 - Thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải thông thường 

và CTNH. 

 - Di dời các thùng chứa rác thải thông thường và CTNH ra ngoài phạm vi 

Dự án để tận dụng cho các dự án khác của cùng Chủ đầu tư. 

 - Tháo dỡ hệ thống cấp điện, cấp nước 

 - Trám lấp giếng khoan 

 - Di dời toàn bộ thiết bị, máy móc khai thác và chế biến đá ra ngoài phạm 

vi Dự án. 

 - Phá dỡ các công trình trên đất 

 - San gạt, phủ đất màu dày 0,5m; đào hố và trồng cây. 

 *) Tổng hợp khối lượng tháo dỡ các công trình trên đất: 
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Bảng 4.5. Tổng hợp khối lượng tháo dỡ các hạng mục phụ trợ 

TT Hạng mục Kết cấu 
 Khối lượng tháo dỡ 

Loại Đơn vị Khối lượng 

1 

Nhà điều hành 

kiêm nhà ở công 

nhân 

Nhà 2 tầng, 

BTCT 

Bê tông gạch vỡ Tấn 26,7 

Gạch men Tấn 1,5 

Nhôm kính m2 65,8 

2 
02 kho chứa 

VLNCN 

Nhà 1 tầng, 

BTCT 

Bê tông gạch vỡ Tấn 10,1 

Sắt Tấn 0,6 

3 
Nhà bảo vệ và bán 

hàng 

Nhà 1 tầng, tường 

gạch, mái ngói 

Bê tông gạch vỡ Tấn 1,7 

Gạch men Tấn 0,3 

Nhôm kính m2 32,4 

4 Trạm cân BTCT Bê tông  Tấn 2,6 

5 Cây dầu Bệ đỡ BTCT Bê tông  Tấn 0,4 

6 Xưởng cơ khí 
Nhà 1 tầng, tường 

và mái tôn 

Bê tông gạch vỡ Tấn 4,8 

Tôn m2 205 

7 

02 TBA 400KVA 

cùng hệ thống cột 

điện 

TBA dạng treo, 

cột bê tông, dây 

treo 

Bê tông Tấn 5,4 

Thiết bị điện và 

phụ kiện 
Tấn 6,1 

8 
01 bể tự hoại 3 

ngăn 

Xây gạch trát vữa 

xi măng chống 

thấm 

Bê tông gạch vỡ Tấn 0,3 

Đường ống nhựa Tấn 0,01 

Tổng 
Tấn 350 

m2 303,2 

 

 *) Tính toán khối lượng trám lấp giếng khoan: 

 Giai đoạn khai thác mỏ hiện hữu và sau nâng công suất sử dụng nước giếng 

khoan. Chiều sâu giếng khoảng H = 30m, đường kính giếng D = 60mm (= 0,06m). 

Giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường thực hiện trám lấp giếng theo quy định của 

Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của BTNMT Quy định về 

việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng. 

 - Vật liệu trám lấp giếng: vữa xi măng 

 - Quy trình trám lấp giếng: 

+ Chuẩn bị vật liệu trám lấp giếng 

+ Trám lấp giếng theo từng đoạn, từ dưới lên trên, bắt đầu từ đáy giếng 

+ Miệng giếng được đổ bê tông với kích thước dài x rộng x cao = 

0,3x0,3x0,3(m). 

- Tính toán khối lượng vữa xi măng trám lấp giếng: 

V1 = πxR2xH = 3,14x(0,06/2)2x30 ≈ 0,085m3 

+ Khối lượng vữa xi măng trám lấp 01 miệng giếng:  

V2 = 0,3x0,3x0,3 = 0,027m3 
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→ Khối lượng vữa xi măng trám lấp 01 giếng là:  

V = V1+V2 = 0,085+0,027 = 0,112m3 

 *) San gạt, phủ đất màu, đào hố và trồng cây: 

 Diện tích khu phụ trợ là 130.280m2. Tiến hành san gạt trên toàn bộ diện 

tích đã bố trí công trình phụ trợ là 53.474m2 (chi tiết thể hiện tại Bảng 4.1). Phần 

diện tích giữ nguyên hiện trạng trong phạm vi khu phụ trợ là 76.806m2 tiếp tục 

giữ nguyên lớp phủ thực vật tự nhiên, không san gạt, cải tạo. 

 Chiều dày san gạt khoảng 0,5m. Khối lượng san gạt là: 53.474 x 0,5 = 

26.737m3. 

 Sử dụng máy ủi CV110 để san gạt. 

 Sau khi san gạt, phủ lớp đất màu dày 0,5m trên bề mặt để trồng cây. Khối 

lượng đất màu cần sử dụng là: 53.474 x 0,5 = 26.737m3. 

 Loại cây trồng: Cây keo tai tượng với mật độ 2.500 cây/ha. 

 Số lượng cây cần sử dụng: 53.474/10.000 x 2.500 = 13.369 cây. 

 Trước khi trồng, đào hố với kích thước 0,5x0,5x0,5m. 

Số hố trồng cây bằng số cây keo cần trồng là 13.369 hố. 

Tận dụng lượng đất màu đã đào để san lấp hố. 

Chăm sóc cây trong 3 năm đầu: tưới nước, bón phân, trồng dặm cây chết (tỷ 

lệ trồng dặm cây chết tính tối đa là 30%).  

4.2.1.2. Tổng hợp khối lượng công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

 Khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường được tổng hợp cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 4.6. Tổng hợp khối lượng các công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

I Khai trường khai thác   

1 Moong khai thác   

- Mua đất màu phủ bề mặt m3 32.139 

- Trồng và chăm sóc keo tai tượng năm 1 m2 64.278 

- Trồng và chăm sóc keo tai tượng năm 2 m2 64.278 

- Trồng và chăm sóc keo tai tượng năm 3 m2 64.278 

- Dựng biển báo nguy hiểm  cái 02 

2 Sườn tầng    

- Cậy bẩy đá treo, đá om m3 257,29 

- Nạo vét rãnh thoát nước chân tầng m3 308,7 

II 02 hồ lắng   

- Mua đất san lấp hồ lắng m3 15.018 

- Mua đất màu phủ bề mặt m3 2.503 
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TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

- Trồng và chăm sóc keo tai tượng năm 1 m2 5.006 

- Trồng và chăm sóc keo tai tượng năm 2 m2 5.006 

- Trồng và chăm sóc keo tai tượng năm 3 m2 5.006 

III Tuyến đường vận chuyển trong dự án   

- Cải tạo mặt đường m3 5.850 

- Nạo vét rãnh thoát nước dọc đường m3 130 

- Trồng cây dọc 2 bên đường m2 2.600 

IV Khu phụ trợ   

- 
Thuê đơn vị chức năng hút và làm sạch bể tự 

hoại 
cái 01 

- 
Thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển rác 

thải 
kg 300 

- Di dời máy móc, thiết bị Tấn 350 

- Tháo dỡ mái tôn m2 303,2 

 Tháo dỡ kết cấu bê tông cốt thép Tấn 350 

- Trám lấp giếng khoan m3 0,112 

- San gạt bề mặt m3 26.737 

- Mua đất màu phủ bề mặt m3 26.737 

- Trồng và chăm sóc keo tai tượng năm 1 m2 53.474 

- Trồng và chăm sóc keo tai tượng năm 2 m2 53.474 

- Trồng và chăm sóc keo tai tượng năm 3 m2 53.474 

 

4.2.1.3. Nhu cầu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ công tác cải tạo, 

phục hồi môi trường 

 Thiết bị, nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 4.7. Thiết bị, nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

A Nguyên, vật liệu   

I Khai trường khai thác   

- Đất màu  m3 32.139 

- Cây keo tai tượng cây 20.891 

- Biển báo nguy hiểm 30x50(cm) cái 02 

II 02 hồ lắng   

- Đất san lấp  m3 15.018 

- Đất màu m3 2.503 

- Cây keo tai tượng cây 1.628 

III Tuyến đường vận chuyển trong dự án   

- Đá dăm m3 5.850 

- Cây keo tai tượng cây 845 

IV Khu phụ trợ   

- Vữa xi măng trám lấp giếng khoan m3 0,112 

- Đất màu m3 26.737 

- Cây keo tai tượng cây 17.380 

B Máy móc, thiết bị   

- Máy xúc 2,5m3 Cái 2 
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TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

- Máy ủi 110kW Cái 2 

- Ôtô tự đổ (10-20 tấn) Cái 5 

- Xe lu cỡ nhỏ Cái 1 

- Máy đầm  Cái  2 

- Ô tô tưới đường Cái 1 

 

4.2.2. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo, phục 

hồi môi trường 

(1). Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

Quá trình cải tạo, phục hồi môi trường diễn ra hoạt động vận chuyển đất 

màu, san gạt làm phát sinh bụi, khí thải. Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

-  Phun tưới nước làm ẩm khu vực san gạt. 

- Bố trí xe phun nước tưới đường với tần suất 1-2 lần/ngày hoặc điều chỉnh 

tần suất phù hợp tùy tình hình thực tế. 

- Xe chở nguyên vật liệu được che bạt kín, không chở quá tải. 

- Thiết bị, máy móc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng; điều chỉnh xe, thiết 

bị làm việc ở điều kiện tốt nhất. 

- Duy trì công tác vệ sinh tại khu vực thực hiện Dự án.  

- Sắp xếp lịch thi công hợp lý, tránh diễn ra cùng lúc các hoạt động vận 

chuyển để giảm thiểu tác động cộng hưởng. 

(2). Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường 

*) Sự cố sạt lở 

- Thực hiện đúng kỹ thuật, giám sát chặt chẽ các giai đoạn thực hiện của 

Dự án 

- Tổ chức các đội cứu hộ, khắc phục khi có sự cố. 

- Các đơn vị thực hiện, cán bộ thực hiện trực tiếp được chứng nhận về điều 

kiện an toàn lao động, chứng nhận nghiệp vụ chuyên môn. 

- Duy trì kinh phí dự phòng để khắc phục sự cố. 

- Thường xuyên giám sát tại các vị trí thi công. 
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- Khi sự cố xảy ra:  

+ Sử dụng các phương tiện sẵn có và các phương tiện chuyên dụng khác để 

cứu hộ và khắc phục. 

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan để cùng thực hiện hiệu quả công tác 

khắc phục sự cố. 

+ Phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra, ghi lại thời điểm và nguyên nhân 

xảy ra vào sổ theo dõi. 

+ Có các biện pháp xử lý và phòng ngừa tránh xảy ra sự cố tiếp theo. 

*) Sự cố đối với cây trồng không phát triển hoặc chết 

- Chế độ trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình sinh trưởng trong giai đoạn 

đầu của cây. 

- Trồng dặm những cây chết, không có khả năng phát triển tiếp. 

*) Sự cố thiên tai  

- Theo dõi diến biến về thời tiết để xây dựng phương án phòng chống mưa 

bão, lũ lụt tại khu vực. 

- Cuốn trôi người và thiết bị thi công, thiệt hại kinh tế và tính mạng của con 

người. 

*) Sự cố lây lan bệnh dịch 

- Thuê công nhân là người địa phương, tự túc ăn ở. 

- Tuyên truyền, phổ biến công nhân giữ gìn vệ sinh chung. 

4.3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

4.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo, phục hồi môi trường 

 Khi kết thúc khai thác, Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà sẽ thành lập 1 

xí nghiệp trực thuộc Công ty để triển khai công tác về môi trường quản lý và giám 

sát phương án cải tạo, phục hồi môi trường. 

 Sơ đồ tổ chức thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường được đưa 

ra tại hình sau: 
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Hình 4.1. Sơ đồ tổ chức cải tạo, phục hồi môi trường 

4.3.2. Tiến độ thực hiện 

 Tiến độ triển khai phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án được thực 

hiện ngay sau khi kết thúc khai thác năm thứ 12 và kéo dài trong 3 năm. 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định và xác nhận hoàn thành công trình cải tạo, phục 

hồi môi trường 

- Thành lập đội kiểm tra và giám sát về tiến độ và chất lượng công tác cải tạo, 

phục hồi môi trường với số lượng tối thiểu là 02 người, có đủ năng lực về chuyên môn 

để quản lý và giám sát quá trình thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án.  

- Các yêu cầu của việc giám sát và xác nhận hoàn thành các nội dung công tác 

cải tạo, phục hồi môi trường bao gồm: 

+ Yêu cầu các tổ trực tiếp tham gia cải tạo, phục hồi môi trường thực hiện theo 

đúng thiết kế.  

+ Đề xuất với Chủ dự án những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi. 

+ Nghiệm thu xác nhận khi các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường đã thực 

hiện đảm bảo đúng thiết kế và yêu cầu về chất lượng.  

+ Từ chối nghiệm thu khi các hạng mục cải tạo, phục hồi không đạt yêu cầu chất 

lượng. 

Giám sát trong giai đoạn thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường có mục 

đích như sau: 

- Bảo vệ công trình và HST trong khu vực. 

- Kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn và chấn động.  

- Kiểm soát chất thải, sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình cải tạo, phục 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
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hồi môi trường của Dự án. 

4.4. DỰ TOÁN CHI PHÍ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

4.4.1. Căn cứ tính dự toán 

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về việc ban hành định mức kỹ thuật trồng cây, khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh rừng và bảo vệ rừng;  

- Định mức vật tư trong xây dựng ban hành theo Văn bản số 1784/BXD-VP ngày 

16/08/2007 của Bộ Xây dựng; 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị 

gia tăng; 

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Định mức 

xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;- 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường; 

- Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 



Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà         111 

      

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và 

Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

- Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quàn về 

việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

- Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (nhà, công trình xây dựng 

khác, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang; 

- Thông báo số 3288/TB-SXD ngày 20/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên 

Quang về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(tháng 12 năm 2923); 

- Quyết định số 364/QĐ-SXD ngày 26/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên 

Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; 

- Quyết định số 365/QĐ-SXD ngày 26/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên 

Quang về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

4.4.2. Nội dung của dự toán 

 Dự án lựa chọn phương án 1 (trồng cây keo tai tượng) là phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường. 

Chi phí thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án được tính theo công 

thức sau: Mcp = Mkt + Mcn + Mbt + Mxq + Mhc + Mk 

Trong đó: 

Mkt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác;  

Mcn: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực phụ trợ; 

Mbt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải; 

Mxq: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ  

Mhc: Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi 

kết thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường; 

Mk: Những khoản chi phí khác. 



Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà         112 

      

 Áp dụng đơn giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 365/QĐ-SXD ngày 26/12/2023 của 

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang; 

 Áp dụng đơn giá chi phí nhân công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 364/QĐ-SXD ngày 26/12/2023 của Sở 

Xây dựng tỉnh Tuyên Quang. 

*) Đối với hạng mục trồng cây: 

- Mức lương tối thiểu áp dụng chung: 3.250.000 đồng/tháng (Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối 

với người lao động làm theo hợp đồng lao động – vùng VI). 

- Bậc công việc áp dụng đối với công nhân phụ trách công việc trồng, chăm sóc 

cây: bậc 3, hệ số lương 2,56. 

- Bậc công việc áp dụng đối với công nhân phụ trách công việc bón phân, phun 

thuốc trừ sâu: bậc 4, hệ số lương 3,06. 

- Hệ số phụ cấp khu vực: 0,3. 

Ghi chú: 

- Hệ số bậc lương tính theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. 

- Hệ số phụ cấp khu vực tính theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-

BLDTBXH-BTC-UBDT ngày 05/11/2005 về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực. 

 Bảng 4.8. Đơn giá ngày công của lao động trồng và chăm sóc cây 

TT Lương cơ bản và các khoản phụ cấp Lao động - nhóm công nhân lâm nghiệp  

1 Lương tháng tối thiểu 3.250.000 đồng 

2 Hệ số phụ cấp khu vực 0,3 

3 Số ngày công/tháng 26 

 

4 

Hệ số lương bậc 3 2,56 

Lương cơ bản công nhân bậc 3 9.295.000 đồng 

Đơn giá một ngày công 357.500 đồng 

5 

Hệ số lương bậc 4 3,06 

Lương cơ bản công nhân bậc 4 10.920.000 đồng 

Đơn giá một ngày công 420.000 đồng 

 
Bảng 4.9. Chi phí trồng và chăm sóc 1ha cây keo tai tượng (mật độ: 2.500 cây/ha) 

TT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng 

Định 

mức 
Công 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

A Chi phí trực tiếp năm 1      33.318.750 

I Chi phí nhân công      24.018.750 

1 Đào hố hố 2.500 250 10,0 357.500 3.575.000 
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TT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng 

Định 

mức 
Công 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

2 Vận chuyển và trồng cây cây 2.500 200 12,5 357.500 4.468.750 

3 Chi phí lấp hố hố 2.500 200 12,5 357.500 4.468.750 

4 Vận chuyển và bón phân hố 2.500 200 12,5 420.000 5.250.000 

5 Trồng dặm cây chết (20%) Cây 500 120 4,2 357.500 1.489.583,33 

6 
Phát, chăm sóc, vun xới 

gốc lần 1 
m2 10.000 750 13,3 357.500 4.766.666,67 

II Chi phí vật tư          9.300.000 

1 
Chi phí mua cây non (bao 

gồm cả cây dặm) 
cây 3.000     1.100 3.300.000 

2 Phân bón kg 400     10.000 4.000.000 

3 Dụng cụ lao động        2.000.000 2.000.000 

B Chi phí trực tiếp năm 2          15.012.500 

I Chi phí nhân công          11.812.500 

1 Trồng dặm cây chết (10%) cây 250 110 2,27 357.500 812.500 

2 
Phát, chăm sóc, vun xới 

gốc lần 1 
m2 10.000 650 15,38 357.500 5.500.000 

3 
Phát, chăm sóc, vun xới 

gốc lần 2 
m2 10.000 650 15,38 357.500 5.500.000 

II Chi phí vật tư          3.200.000 

1 Mua cây giống cây 250     800 200.000 

2 Phân bón kg 300     10.000 3.000.000 

C Chi phí trực tiếp năm 3          17.120.250 

1 
Phát, chăm sóc, vun xới 

gốc lần 1 
m2 10.000 650 16,7 357.500 5.970.250 

2 
Phát, chăm sóc, vun xới 

gốc lần 2 
m2 10.000 650 20 357.500 7.150.000 

3 Phân bón kg 200     10.000 4.000.000 

D Chi phí khác          4.647.500 

1 Nghiệm thu m2 10.000 2 5 357.500 1.787.500 

2 Lao động quản lý m2 10.000 5 3 357.500 1.072.500 

3 Bảo vệ m2 10.000 6 5 357.500 1.787.500 

Tổng chi phí tính trên 1ha 70.099.000 

 
Bảng 4.10. Chi phí trồng và chăm sóc 1ha cây cam (mật độ: 1.200 cây/ha) 

TT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng 

Định 

mức 
Công 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

A Chi phí trực tiếp năm 1         49.208.350 

I Chi phí nhân công          23.948.350 

1 Đào hố hố 1.200 95 12,63 357.500 4.515.225 

2 Lấp hố hố 1.200 165 7,27 357.500 2.599.025 

3 
Vận chuyển và trồng 

cây 
cây 1.200 108 11,11 357.500 3.971.825 

4 
Vận chuyển và bón 

phân 
hố 1.200 147 12,06 420.000 5.065.200 

5 
Trồng dặm cây chết 

(30%) 
Cây 360 108 5,72 357.500 2.044.900 

6 
Phát, chăm sóc, vun 

xới gốc lần 1 
m2 10.000 520 9,24 357.500 3.303.300 
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7 
Phát, chăm sóc, vun 

xới gốc lần 2 
m3 10.000 650 6,85 357.500 2.448.875 

II Chi phí vật tư           25.260.000 

1 

Chi phí mua cây non 

(bao gồm cả cây 

dặm) 

cây 1.560 - - 8.500 13.260.000 

2 Phân bón kg 600 - - 15.000 9.000.000 

3 Dụng cụ lao động         3.000.000 3.000.000 

B Chi phí trực tiếp năm 2         18.745.625 

I Chi phí nhân công          9.205.625 

1 
Trồng dặm cây chết 

(20%) 
cây 240 90 3,78 357.500 1.351.350 

2 
Phát, chăm sóc, vun 

xới gốc lần 1 
m2 10.000 364 8,27 357.500 2.956.525 

3 
Phát, chăm sóc, vun 

xới gốc lần 2 
m2 10.000 650 6,85 357.500 2.448.875 

4 
Phát, chăm sóc, vun 

xới gốc lần 3 
m3 10.000 650 6,85 357.500 2.448.875 

II Chi phí vật tư           9.540.000 

1 Mua cây giống cây 240 -   8.500 2.040.000 

2 Phân bón kg 500 - - 15.000 7.500.000 

C Chi phí trực tiếp năm 3         14.722.625 

I Chi phí nhân công          6.202.625 

1 
Trồng dặm cây chết 

(10%) 
cây 120 90 1,33 357.500 475.475 

1 
Phát, chăm sóc, vun 

xới gốc lần 1 
m2 10.000 600 4,78 357.500 1.708.850 

2 
Phát, chăm sóc, vun 

xới gốc lần 2 
m2 10.000 735 5,62 357.500 2.009.150 

3 
Phát, chăm sóc, vun 

xới gốc lần 3 
m3 10.000 735 5,62 357.500 2.009.150 

II Chi phí vật tư           8.520.000 

1 Mua cây giống cây 120 -   8.500 1.020.000 

2 Phân bón kg 500 - - 15.000 7.500.000 

D Chi phí khác           7.150.000 

1 Nghiệm thu m2 10.000 - 8 357.500 2.860.000 

2 Lao động quản lý m2 10.000 - 6 357.500 2.145.000 

3 Bảo vệ m2 10.000 - 6 357.500 2.145.000 

Tổng chi phí tính trên 1ha 89.826.600 
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Bảng 4.11. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án 1  

STT 
Mã hiệu 

công tác 
Danh mục công tác/ Diễn giải KL 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá theo QĐ 128/QĐ-UBND 
Hệ số điều 

chỉnh 
Đơn giá sau hiệu chỉnh 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 
Vật liệu 

Nhân 

công 
Máy T.C VL NC MTC Vật liệu 

Nhân 

công 
MTC 

  HM1 KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC                         1.161.740.377 

1 I Khu vực moong khai thác                         1.146.913.213 

2 TT Chi phí mua đất màu m3 32.139,0 20.000     1     20.000     20.000 642.780.000 

3 AB.34110 San đất bằng máy ủi 110 CV 100m3 321,390     165.425     1     165.425 165.425 53.165.941 

4 TT 
Trồng cây keo tai tượng, chăm sóc cây trong 3 

năm và trồng dặm cây chết (tỷ lệ 30%) 
ha 6,4278   70.099.000     1     70.099.000   70.099.000 450.582.352 

5 AD.32541A 
Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại biển chữ 

nhật 30x50 cm, PCB30 
cái 2,0 42.498 123.120 26.842 1 1 1 42.498 123.120 26.842 192.460 384.920 

6 II Khu vực sườn tầng                         14.827.164 

7 AB.51124 
Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan 

D76mm, đá cấp IV 
100m3 2,5729 1.467.992 1.123.500 1.917.587 1 1 1 1.467.992 1.123.500 1.917.587 4.509.079 11.601.409 

8 AB.21131 Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I 100m3 3,0870   74.895 701.153   1 1   74.895 701.153 776.048 2.395.660 

9 AB.11121 Vận chuyển tiếp 10m, loại bùn đặc m3 308,70   2.689     1     2.689   2.689 830.094 

  HM2 02 HỒ LẮNG                         314.562.147 

1 TT Chi phí mua đất san lấp m3 15.018,0 15.000     1     15.000     15.000 225.270.000 

2 TT Chi phí mua đất màu m3 2.503,0 20.000     1     20.000     20.000 50.060.000 

3 AB.34110 San đất bằng máy ủi 110 CV 100m3 25,030     165.425     1     165.425 165.425 4.140.588 

4 TT 
Trồng cây keo tai tượng, chăm sóc cây trong 3 

năm và trồng dặm cây chết (tỷ lệ 30%) 
ha 0,5006   70.099.000     1     70.099.000   70.099.000 35.091.559 

  HM3 
TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN TRONG DỰ 

ÁN 
                        30.536.965 

1 AB.34110 San đất bằng máy ủi 110 CV 100m3 58,50     165.425     1     165.425 165.425 9.677.363 

2 AB.21131 Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I 100m3 1,30   74.895 701.153   1 1   74.895 701.153 776.048 1.008.862 

3 TT Chi phí mua đất màu m3 81,250 20.000     1     20.000     20.000 1.625.000 

4 TT 
Trồng cây keo tai tượng, chăm sóc cây trong 3 

năm và trồng dặm cây chết (tỷ lệ 30%) 
ha 0,260   70.099.000     1     70.099.000   70.099.000 18.225.740 

  HM4 CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ KHÁC                         1.059.823.385 

1 TT Thuê đơn vị chức năng hút và làm sạch bể tự hoại cái 1,0   1.000.000     1     1.000.000   1.000.000 1.000.000 

2 TT 
Thuê đơn vị chức năng thu gom và vận chuyển rác 

thải 
kg 300,0   5.000     1     5.000   5.000 1.500.000 

3 TT Di dời máy móc, thiết bị tấn 350,0   50.000     1     50.000   50.000 17.500.000 

4 AA.31221 Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao <= 6m m2 303,20   6.300     1     6.300   6.300 1.910.160 
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STT 
Mã hiệu 

công tác 
Danh mục công tác/ Diễn giải KL 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá theo QĐ 128/QĐ-UBND 
Hệ số điều 

chỉnh 
Đơn giá sau hiệu chỉnh 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 
Vật liệu 

Nhân 

công 
Máy T.C VL NC MTC Vật liệu 

Nhân 

công 
MTC 

5 AA.31121 
Tháo dỡ kết sắt thép bằng thủ công, chiều cao <= 

6m 
tấn 60,510   1.365.000     1     1.365.000   1.365.000 82.596.150 

6 TT Trám lấp giếng khoan cái 1,0 500.000 1.000.000   1 1   500.000 1.000.000   1.500.000 1.500.000 

7 AB.34110 San đất bằng máy ủi 110 CV 100m3 267,370     165.425     1     165.425 165.425 44.229.682 

8 TT Chi phí mua đất màu m3 26.737,0 20.000     1     20.000     20.000 534.740.000 

9 TT 
Trồng cây keo tai tượng, chăm sóc cây trong 3 

năm và trồng dặm cây chết (tỷ lệ 30%) 
ha 5,3474   70.099.000     1     70.099.000   70.099.000 374.847.393 

  HM5 ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH                         6.451.927 

1 CN.04101 Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m  100ha 0,2084 263.045 30.521.500 177.767 1 1 1 263.045 30.521.500 177.767 30.962.312 6.451.927 

  I TỔNG HM1+HM2+HM3+HM4+HM5                         2.573.114.800 

  II Chi phí dự phòng (II=Ix10%)                         257.311.480 

  III Chi phí duy tu, bảo trì công trình (III=Ix10%)                         257.311.480 

  IV Chi phí khác (chi phí giám sát)                         20.000.000 

  V Tổng chi phí trực tiếp (V=I+II+III+IV)                         3.107.737.760 

  VI Chi phí trực tiếp khác (VI=Vx2%)                         62.154.755 

  VII Cộng chi phí trực tiếp (VII=V+VI)                         3.169.892.516 

  VIII Chi phí chung (VIII=VIIx5,5%)                         174.344.088 

  IX 
Thu nhập chịu thuế tính trước 

(IX=(VII+VIII)x5,5%) 
                        183.933.013 

  X Tổng (X=VII+VIII+IX)                         3.528.169.617 

  XI Thuế giá trị gia tăng (XI=Xx10%)                         352.816.962 

  XII Chi phí quản lý Dự án (XII = (Xx3,453%)                         121.827.697 

  XIII Chi phí lán trại (XIII = Xx1%)                         35.281.696 

  XIV 
Tổng chi phí phục hồi môi trường (XIV = 

X+XI+XII+XIII) 
                        4.038.095.972 

  LÀM TRÒN             4.038.096.000 
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Bảng 4.12. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án 2  

STT 
Mã hiệu 

công tác 
Danh mục công tác/ Diễn giải KL 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá theo QĐ 128/QĐ-UBND 
Hệ số điều 

chỉnh 
Đơn giá sau hiệu chỉnh 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 
Vật liệu 

Nhân 

công 
Máy T.C VL NC MTC Vật liệu 

Nhân 

công 
MTC 

  HM1 KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC                         1.566.926.391 

1 I Khu vực moong khai thác                         1.552.099.228 

2 TT Chi phí mua đất màu m3 44.994,60 20.000     1     20.000     20.000 899.892.000 

3 AB.34110 San đất bằng máy ủi 110 CV 100m3 449,9460     165.425     1     165.425 165.425 74.432.317 

4 TT 
Trồng cây cam, chăm sóc cây trong 3 năm và trồng 

dặm cây chết (tỷ lệ 30%) 
ha 6,4278   89.827.000     1     89.827.000   89.827.000 577.389.991 

5 AD.32541A 
Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại biển chữ 

nhật 30x50 cm, PCB30 
cái 2,0 42.498 123.120 26.842 1 1 1 42.498 123.120 26.842 192.460 384.920 

6 II Khu vực sườn tầng                         14.827.164 

7 AB.51124 
Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan 

D76mm, đá cấp IV 
100m3 2,5729 1.467.992 1.123.500 1.917.587 1 1 1 1.467.992 1.123.500 1.917.587 4.509.079 11.601.409 

8 AB.21131 Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I 100m3 3,0870   74.895 701.153   1 1   74.895 701.153 776.048 2.395.660 

9 AB.11121 Vận chuyển tiếp 10m, loại bùn đặc m3 308,70   2.689     1     2.689   2.689 830.094 

  HM2 02 HỒ LẮNG                         346.118.219 

1 TT Chi phí mua đất san lấp m3 15.018,0 15.000     1     15.000     15.000 225.270.000 

2 TT Chi phí mua đất màu m3 3.504,20 20.000     1     20.000     20.000 70.084.000 

3 AB.34110 San đất bằng máy ủi 110 CV 100m3 35,0420     165.425     1     165.425 165.425 5.796.823 

4 TT 
Trồng cây cam, chăm sóc cây trong 3 năm và trồng 

dặm cây chết (tỷ lệ 30%) 
ha 0,5006   89.827.000     1     89.827.000   89.827.000 44.967.396 

  HM3 
TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN TRONG DỰ 

ÁN 
                        36.316.245 

1 AB.34110 San đất bằng máy ủi 110 CV 100m3 58,50     165.425     1     165.425 165.425 9.677.363 

2 AB.21131 Đào san đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I 100m3 1,30   74.895 701.153   1 1   74.895 701.153 776.048 1.008.862 

3 TT Chi phí mua đất màu m3 113,750 20.000     1     20.000     20.000 2.275.000 

4 TT 
Trồng cây cam, chăm sóc cây trong 3 năm và trồng 

dặm cây chết (tỷ lệ 30%) 
ha 0,260   89.827.000     1     89.827.000   89.827.000 23.355.020 

  HM4 CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ KHÁC                         1.379.212.892 

1 TT Thuê đơn vị chức năng hút và làm sạch bể tự hoại cái 1,0   1.000.000     1     1.000.000   1.000.000 1.000.000 

2 TT 
Thuê đơn vị chức năng thu gom và vận chuyển rác 

thải 
kg 300,0   5.000     1     5.000   5.000 1.500.000 

3 TT Di dời máy móc, thiết bị tấn 350,0   50.000     1     50.000   50.000 17.500.000 

4 AA.31221 Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao <= 6m m2 303,20   6.300     1     6.300   6.300 1.910.160 

5 AA.31121 
Tháo dỡ kết sắt thép bằng thủ công, chiều cao <= 

6m 
tấn 60,510   1.365.000     1     1.365.000   1.365.000 82.596.150 

6 TT Trám lấp giếng khoan cái 1,0 500.000 1.000.000   1 1   500.000 1.000.000   1.500.000 1.500.000 
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STT 
Mã hiệu 

công tác 
Danh mục công tác/ Diễn giải KL 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn giá theo QĐ 128/QĐ-UBND 
Hệ số điều 

chỉnh 
Đơn giá sau hiệu chỉnh 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 
Vật liệu 

Nhân 

công 
Máy T.C VL NC MTC Vật liệu 

Nhân 

công 
MTC 

7 AB.34110 San đất bằng máy ủi 110 CV 100m3 267,370     165.425     1     165.425 165.425 44.229.682 

8 TT Chi phí mua đất màu m3 37.431,80 20.000     1     20.000     20.000 748.636.000 

9 TT 
Trồng cây cam, chăm sóc cây trong 3 năm và trồng 

dặm cây chết (tỷ lệ 30%) 
ha 5,3474   89.827.000     1     89.827.000   89.827.000 480.340.900 

  HM5 ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH                         6.451.927 

1 CN.04101 Bản đồ tỷ lệ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m  100ha 0,2084 263.045 30.521.500 177.767 1 1 1 263.045 30.521.500 177.767 30.962.312 6.451.927 

  I TỔNG HM1+HM2+HM3+HM4+HM5                         3.335.025.674 

  II Chi phí dự phòng (II=Ix10%)                         333.502.567 

  III Chi phí duy tu, bảo trì công trình (III=Ix10%)                         333.502.567 

  IV Chi phí khác (chi phí giám sát)                         20.000.000 

  V Tổng chi phí trực tiếp (V=I+II+III+IV)                         4.022.030.809 

  VI Chi phí trực tiếp khác (VI=Vx2%)                         80.440.616 

  VII Cộng chi phí trực tiếp (VII=V+VI)                         4.102.471.425 

  VIII Chi phí chung (VIII=VIIx5,5%)                         225.635.928 

  IX 
Thu nhập chịu thuế tính trước 

(IX=(VII+VIII)x5,5%) 
                        238.045.904 

  X Tổng (X=VII+VIII+IX)                         4.566.153.258 

  XI Thuế giá trị gia tăng (XI=Xx10%)                         456.615.326 

  XII Chi phí quản lý Dự án (XII = (Xx3,453%)                         157.669.272 

  XIII Chi phí lán trại (XIII = Xx1%)                         45.661.533 

  XIV 
Tổng chi phí phục hồi môi trường (XIV = 

X+XI+XII+XIII) 
                        5.226.099.388 

  LÀM TRÒN             5.226.100.000 

 

 



Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá vôi Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang  
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4.4.3. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường của mỏ hiện hữu là 673.821.000 đồng. 

Số lần ký quỹ: 30 lần. 

Tính đến hết năm 2023, mỏ hiện hữu đang khai thác năm thứ 7 và số tiền đã ký 

quỹ của của mỏ hiện hữu là 239.322.631 đồng. 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật BVMT và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT để tính 

toán tiền ký quỹ và lộ trình ký quỹ đối với Dự án. 

- Thời gian khai thác mỏ là 12 năm. 

- Tổng số tiền mà Chủ dự án phải ký quỹ là: 4.038.096.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm ba mươi tám triệu, không trăm chín mươi sáu 

nghìn đồng). 

Vậy tổng số tiền còn lại cần ký quỹ là:  

4.038.096.000 - 239.322.631 = 3.798.773.369 đồng (làm tròn 3.798.774.000 đồng). 

(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi tư nghìn 

đồng). 

4.4.3.1. Số tiền ký quỹ 

Thời gian khai thác của Dự án là 12 năm. Theo Điểm b Khoản 5 Điều 37 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP, Dự án phải thực hiện ký quỹ nhiều lần và số tiền ký quỹ lần 

đầu bằng 20% tổng số tiền phải ký quỹ. 

 Số tiền ký quỹ lần đầu là: 20% x 3.798.774.000  = 759.754.800 đồng (làm tròn 

759.755.000 đồng) 

(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi năm nghìn đồng). 

4.4.3.2. Số tiền ký quỹ các năm tiếp theo (hàng năm) chưa tính yếu tố trượt giá 

Số tiền ký quỹ những lần sau được tính bằng số tiền còn lại Dự án phải ký quỹ 

trừ đi số tiền ký quỹ lần đầu và chia đều cho các năm còn lại theo thời hạn của giấy phép 

khai thác khoáng sản được cấp.  

Vậy số tiền mà Chủ dự án sẽ phải ký quỹ hàng năm sau đó là: 

 (3.798.774.000 - 759.755.000)/11 = 276.274.473 đồng (làm tròn 276.275.000 

đồng) 

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi năm nghìn đồng). 
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Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 

Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà         120 

      

 

 

4.4.3.3. Số tiền ký quỹ có tính đến yếu tố trượt giá 

Số tiền ký quỹ năm thứ i bao gồm yếu tố trượt giá được xác định như sau: 

Ti = T0 x CPI0 x CPI1 x ... x CPIi-1 

Trong đó:  

Ti: Số tiền ký quỹ của năm thứ i (i>1) 

T0: Số tiền ký quỹ hàng năm chưa bao gồm yếu tố trượt giá 

CPI0: Chỉ số giá tiêu dùng của năm được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường 

CPI1: Chỉ số giá tiêu dùng của năm thứ nhất tiếp theo 

CPIi-1: Chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ. 

Vì chỉ số giá tiêu dùng của từng năm là khác nhau nên số tiền trượt giá hàng năm 

cũng khác nhau. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm được Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang 

công khai. Do đó, số tiền trượt giá hàng năm được Công ty tự kê khai nộp cùng với số 

tiền ký quỹ hàng năm của Dự án. 

4.4.3.4. Thời điểm ký quỹ 

Ngay sau mỏ nâng công suất được cấp giấy phép khai thác, Dự án tiến hành 

XDCB, Chủ dự án sẽ tiến hành ký quỹ lần đầu với số tiền là 759.755.000 đồng.  

Số tiền ký quỹ những lần tiếp theo được thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của 

năm ký quỹ, với số tiền ký quỹ hàng năm là 276.275.000 đồng. 

Bảng 4.13. Tổng tiền ký quỹ và phân bố tiền ký quỹ của Dự án theo tuổi thọ mỏ 

TT Hạng mục Thành tiền (đồng) 

1 Tổng số tiền ký quỹ 3.798.774.000 

2 Số tiền ký quỹ lần đầu  759.755.000 

3 Số tiền ký quỹ hàng năm đối với các năm sau 276.275.000 

 

4.4.4. Đơn vị nhận ký quỹ 

4.4.4.1. Mục đích của việc ký quỹ 

Mục đích của việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của là bảo đảm nguồn tài 

chính để cải tạo, phục hồi môi trường sau hoạt động khai thác mỏ đá nâng công suất do 

Chủ dự án thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng chi phí thực tế để cải tạo, phục hồi môi trường 

sau quá trình khai thác. 

4.4.4.2. Đơn vị nhận ký quỹ 
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Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho Dự án sẽ được ký quỹ vào Quỹ Bảo 

vệ Môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

4.4.4.3. Phương thức ký quỹ 

 Dự án có thời gian khai thác là 12 năm, nên phương thức ký quỹ được thực hiện 

nhiều lần. 

Sau khi hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường toàn bộ, Chủ dự án sẽ tiến 

hành rút toàn bộ số tiền đã ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang. 
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Chương 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

Để đảm bảo các hoạt động của dự án không gây tác động tiêu cực đến chất 

lượng môi trường khu vực và đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, 

chương trình quản lý và giám sát chất lượng môi trường sau đây sẽ được áp dụng 

trong suốt quá trình hoạt động của dự án.  

5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả 

của các Chương 1,3,4 dưới dạng bảng như sau: 
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Bảng 32. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

 

Các giai 

đoạn của dự 

án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

1 2 3 4 5 6 

Thi công xây 

dựng 

- Thi công xây 

dựng các hạng 

mục. 

- Vận chuyển 

- Hoạt động sinh 

hoạt của công nhân 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Nước thải sinh hoạt 

- Rác thải sinh hoạt 

 

 

- Các xe vận chuyển đá phủ 

kín bạt. 

- Tận dụng xe phun nước đã 

có từ giai đoạn trước. 

- Bể tự hoại 

 

Triển khai các biện 

pháp giảm thiểu ô 

nhiễm ngay trong 

giai đoạn của quá 

trình xây dựng 

Chủ dự án 

Vận hành 

Nghiền sàng 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Môi trường không khí 

 

 

- Lắp đặt hệ thống dàn phun 

bụi bằng hơi nước. 

- Bảo dưỡng máy móc thiết 

bị. 

 

- Đã thực hiện 

- Tiếp tục thực hiện 

trong suốt quá trình  

hoạt động của 

Công ty 

- Bộ phận nghiền 

sàng 

- Tổ sửa chữa, kỹ 

thuật cơ điện 

 

Vận chuyển 

- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn 

- Đất đá rơi vãi 

- Các xe vận chuyển đá phủ 

kín bạt. 

- Tận dụng xe phun nước đã 

có từ giai đoạn trước. 

- Trồng cây xanh. 

Các ngày tiến hành 

khai thác 

Đội xe  

vận tải 

Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân 

- Nước thải sinh hoạt 

- Rác thải sinh hoạt 

- Thu gom hàng ngày, phân 

loại chôn lấp tại chỗ. 
Hàng ngày 

Nhân viên môi 

trường 
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- Đầu tư các thùng chứa rác 

tại khu văn phòng mỏ. 

- Bể tự hoại 

Các giai 

đoạn của dự 

án 

Các hoạt động của 

dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Trách nhiệm tổ 

chức thực hiện 

1 2 3 4 6 7 

Cải tạo, 

phục hồi môi 

trường 

Đào, san lấp mặt 

bằng 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Trồng cây xanh. 

- Tưới nước dập bụi bằng xe 

chuyên dụng. 

 

Sau khi hết thời 

gian khai thác mỏ 

đá vôi 

Chủ dự án 

Vận chuyển 
- Bụi 

- Đất đá rơi vãi 

- Các xe vận chuyển phủ kín 

bạt 

- Trang bị xe phun nước 

chuyên dụng. 

Các ngày tiến hành 

cải tạo, phục hồi 

mỏ đá 

Chủ dự án 
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5.2. Chương trình giám sát môi trường 

5.2.1 Giám sát chất thải giai đoạn thi công xây dựng 

a. Môi trường không khí 

+ Vị trí giám sát 02 vị trí:  

- Vị trí khu vực thi công xây dựng. 

- Vị trí khu vực hiện đang khai thác. 

+ Thông số quan trắc: Vi khí hậu, hàm lượng bụi, tiếng ồn, CO, NO2, SO2, độ 

rung. 

+ Tần suất: 01 lần/03 tháng. 

+ Quy chuẩn so sánh:  

QCVN 24:2016/BYT: Về tiếng ồn – mức tiếp xúc tiếng ồn tại nơi làm việc; 

QCVN 26:2016/BYT: Về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;   

QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá 

trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

b. Môi trường nước thải 

- Vị trí giám sát: Nước thải sinh hoạt tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Sunfua, Photphats, 

NH4
+, NO3

-,  dầu mỡ động, thực vật; Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/1 lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt. 

5.2.2 Giám sát chất thải giai đoạn vận hành 

a. Giám sát chất lượng môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: 04 vị trí 

TT Khu vực lấy mẫu 

1 Khu vực khai thác 

2 Khu vực đường vận chuyển  

3 Khu vực trạm nghiền 

4 Cổng ra vào khu mỏ 
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- Các chỉ tiêu giám sát: 08 chỉ tiêu 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi tổng số, CO, NO2, SO2, độ rung. 

- Tần suất: 03 tháng/1 lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh:  

QCVN 24:2016/BYT: Về tiếng ồn – mức tiếp xúc tiếng ồn tại nơi làm việc; 

QCVN 26:2016/BYT: Về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;   

QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá 

trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

b. Giám sát chất lượng môi trường nước  

* Nước thải 

- Vị trí giám sát: Nước thải sinh hoạt tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, Sunfua, Photphats, 

NH4
+, NO3

-,  dầu mỡ động, thực vật; Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/1 lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt. 

c, Giám sát khác 

- An toàn giao thông: Tần suất thực hiện: Hàng ngày. 

- Trong quá trình triển khai dự án, Chủ dự án sẽ giám sát các sự cố, rủi ro đặc 

biệt là sự cố cháy nổ. 

- Giám sát công tác quản lý CTR, CTNH: Tần suất thực hiện: Hàng ngày. 
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Chương 6 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
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tỉnh Tuyên Quang  

 

Công ty cổ phần công nghiệp Tân Hà         128 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận 

2. Kiến nghị 

3. Cam kết 
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